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Ngữ văn 11 


TẬP HAI 


(Tái bản lần thứ mười ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em học sinh lớp sau ! 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam — Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01-2020/CXBIPH/604-869/GD Mã số : CHI12T0 


LƯU BIỆT KHI XUẤT DUONG” PHAN BỘI CHÂU 


(Xuất dương lưu biệt) 
KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 
Cám nhận được vé đẹp lãng mạn hào hùng của 
nhà chí sĩ cách mạng đầu thế kí XX và giọng thơ 
tâm huyết sôi trào của Phan Bội Châu. 
ẩn nã 
TIỂU DÂN 


Phan Bội Châu (1867 - 1940) tên thuở nhỏ là Phan Văn San, biệt hiệu chính là Sào Nam, quê ở 
làng Đan Nhiễm, nay thuộc thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vào những năm 
cuối thế kỉ XIX, khi phong trào Cần vương chống Pháp thất bại, Phan Bội Châu là một trong những 
nhà nho Việt Nam đâu tiên nuôi ý tưởng đi tìm một con đường cứu nước mới. Sau khi đỗ Giải 
nguyên (1900), ông bắt đầu vào Nam ra Bắc, tìm người cùng chí hướng, lập ra Duy tân hội - tổ 
chức cách mạng theo đường lối dân chủ tư sản đầu tiên ở nước ta (1904). Theo chủ trương của hội, 
ông lãnh đạo phong trào Đông du và xuất dương sang Nhật Bản (1905). Từ đó, suốt hai mươi năm, 
ông bôn ba, khi Nhật Bản, khi Trung Quốc, khi Thái Lan để mưu sự phục quốc, nhưng việc không 
thành. Năm 1925, thực dân Pháp bắt cóc ông ở Thượng Hải (Trung Quốc), đưa về nước, định bí 
mật thủ tiêu. Trước làn sóng đấu tranh sôi sục của nhân dân cả nước, nhà cầm quyền buộc phải 
đưa ông ra xử công khai tại Hà Nội. Phan Bội Châu được trắng án, nhưng bị giam lỏng ở Huế cho 
đến lúc qua đời. 


Không những là nhà yêu nước và cách mạng, Phan Bội Châu còn là nhà văn lớn, để lại một kho 
tàng thơ văn dó só. Những tác phẩm chính của ông: Việt Nam vong quốc sử (1905), Hải ngoại huyết 
thu (1906), Nguc trung thư (1914), Trùng Quang tâm sử 
(viết trong thời kì lưu vong ở nước ngoài), Phan Bội 
Châu niên biểu (1929), Phan Sào Nam uăn tập, Phan 
Sào Nam tiên sinh quốc văn thi tập (chủ yếu tập hợp 
thơ văn làm trong thời kì bị giam lỏng ở Huế) 


Với tư duy nhạy bén và không ngừng đổi mới, tài 
năng sáng tạo đa dạng, phong phú, Phan Bội Châu 
từng một thời làm rung động biết bao con tim yêu 
nước bằng những vần thơ sục sôi nhiệt huyết của 
mình. Trong vòng mấy chục năm đầu thế kỉ XX, Phan 
Bội Châu được coi là cây bút xuất sắc nhất của văn 
thơ cách mạng. 

Vào những năm đầu thế kỉ XX, đối với các nhà 
yêu nước Việt Nam, hướng về Nhật Bản cũng có 
nghĩa là hướng về một chân trời mới dày hi vọng và 
ước mơ. Năm 1905, trước lúc lên đường sang Nhật 
Bản, ông làm bài thơ Lưu biệt khi xuất dương để từ 
giã bạn bè, đồng chí. 


(1) Xuất dương : ra nước ngoài. Phan Bội Châu 


VĂN BÁN 


Phiên âm 


Dịch nghĩa 


Dịch thơ 


Sinh vi nam tử yếu hi kì, 

Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di. 

Ư bách niên trung tu hữu ngã, 

Khởi thiên tải hậu cánh vô thuỳ. 

Giang sơn tử hi sinh dó nhuế, 

Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc sỉ ! 
Nguyện trục trường phong Đông hải khứ, 
Thiên trùng bạch lãng nhất tè phi. 


Đã sinh làm kẻ nam nhi thì cũng phải mong có điều lạ, 

Há lại để trời đất tự chuyển vån lấy sao ! 

Giữa khoảng trăm năm này, phải có ta chứ, 

Chẳng nhẽ ngàn năm sau lại không có ai (để lại tên tuổi) ư? 
Non sông đã chết, sống chỉ nhục, 

Thánh hiền đã vắng thì có đọc sách cũng ngu thôi ! 

Mong đuổi theo ngọn gió dài đi qua Biển Đông, 

Ngàn đợt sóng bạc cùng bay lên. 


Làm trai phải lạ ở trên 4010), 

на để càn khôn!) tự chuyển dời. 
Trong khoảng trăm năm cân có tớ, 
Sau này muôn thuở, há không ai ? 
Non sông đã chết, sống thêm nhục, 
Hiền thánh®) còn đâu, học cũng hoài ! 
Muốn uượt bể Đông theo cánh gió, 
Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. 


TÔN QUANG PHIỆT dịch) 
(Theo Văn thơ Phan Bội Châu chọn lọc, NXB Văn học, Hà Nội, 1967) 


(1) Ý thơ này dựa theo quan niệm về chí nam nhi (chí làm trai) của các nhà nho thời xưa. 

(2) Сап khôn (càn : trời, khôn : đấu : chỉ trời đất, vũ trụ. 

(3) Hiền thánh : tức thánh hiền, dùng để chỉ những người sáng lập Nho giáo. 

(4) Bản dịch thơ của Tôn Quang Phiệt nhìn chung sát nghĩa và hay, riêng hai câu 6 và 8 nên đối 
chiếu với phần dịch nghĩa. 


HƯỚNG DẪN нос BÀI 

1. Đọc Tiểu dẫn, chú ý bối cảnh lịch sử đất nước và những ảnh hưởng từ nước 
ngoài để hiểu bài thơ. 

2. Tư duy mới mẻ, táo bạo và khát vọng hành động của nhà chí sĩ cách mạng trong 
buổi ra đi tìm đường cứu nước được biểu lộ như thế nào ? 
Dựa trên cảm xúc của tác giả và những hình ảnh nghệ thuật trong bài thơ, chú 
ý tìm hiểu các vấn đề sau : 
~ Quan niệm mới về chí làm trai và tư thế, tầm vóc của con người trong vũ trụ. 
— Y thức trách nhiệm cá nhân trước thời cuộc. 
~ Thái độ quyết liệt trước tình cảnh đất nước và những tín điều xưa cũ. 
= Khát vọng hành động và tư thế Бибі lên đường. 

3. Anh (chị) có nhận xét gì về hai câu 6 và 8 của bản dịch thơ so với nguyên tác 
(đối chiếu với phần dịch nghĩa) ? 

4. Theo anh (chị), những yếu tố nào đã tạo nên sức lôi cuốn mạnh mẽ của bài 
thơ này ? 


GHI NHỚ 


Bằng giọng thơ tâm huyết có sức lay động mạnh mẽ, Lưu biệt khi 
xuất dương đã khắc hoạ vẻ đẹp lăng mạn hào hùng của nhà chí sĩ cách mang 
những năm đầu thế kí ХХ, với tư tướng mới mé, táo bạo, Баи nhiệt huyết sôi 
trào và khát vọng cháy bỏng trong buổi ra đi tìm đường cứu nước. 


LUYỆN TẬP 


Viết một đoạn văn trình bày những cảm nhận của anh (chị) về hình ảnh nghệ 
thuật ở hai câu thơ cuối bài. 


NGHÍA CỦA CÂU 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Nhận thức được hai thành phần nghĩa của câu 
ở những nội dung phổ biến và dễ nhận thấy 
của chúng. 

e Có kĩ năng phân tích, lĩnh hội nghĩa của câu 

và kĩ năng đặt câu thế hiện được các thành 

phần nghĩa một cách phù hợp nhất. 


1- HAI THÀNH PHÂN NGHĨA CỦA CÂU 
1. So sánh hai câu trong từng cặp câu sau đây và trả lời câu hỏi nêu ở dưới. 


ai) Hình nhu có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. 


(Nam Cao, Chí Phëo) 
а) Có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. 


bị) Nếu tôi nói thì chắc người ta cũng bằng lòng... 


(Vũ Trọng Phụng, Số đỏ) 
b,) Nếu tôi nói thì người ta cũng bằng lòng... 


— Hai câu trong mỗi cặp câu đều đề cập đến cùng một sự việc. Sự việc đó là gì ? 

— Ngoài nội dung sự việc, anh (chị) thấy : 

+ Câu nào thể hiện sự việc nhưng chưa tin tưởng chắc chắn đối với sự việc ? 

+ Câu nào thể hiện sự phỏng đoán có độ tin cậy cao đối với sự việc ? 

+ Câu nào thể hiện sự nhìn nhận và đánh giá bình thường của người nói đối với 
sự việc ? 

2. Từ sự so sánh trên đây, có thể đi đến những nhận định sau : 

Mỗi câu thường có hai thành phần nghĩa : dë cập đến một sự việc (hoặc một 
vài sự việc) ; bày tỏ thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc đó. Thành 
phần nghĩa thứ nhất gọi là nghĩa sự việc, thành phần nghĩa thứ hai gọi là nghĩa 
tình thái. 


Thông thường, trong mỗi câu, hai thành phần nghĩa trên hoà quyện với nhau 
và không thể có nghĩa sự việc mà không có nghĩa tình thái. Ngay cả ở những 
trường hợp câu không có từ ngữ riêng thể hiện nghĩa tình thái thì nghĩa tình thái 
vẫn tôn tại trong câu. Đó là tình thái khách quan trung hoà, như ở các câu a> b; 
trên đây. Nhưng cũng có trường hợp câu chỉ có nghĩa tình thái. Dó là khi câu chỉ 
cấu tạo bằng từ ngữ cảm thán. 

Phân tích thêm ví dụ sau : 


Dạ bẩm, thếra y uăn võ đều có tài cå. Спа спа! 


(Nguyễn Tuân, Chữ người tử tù) 
Trong ví dụ này, ở câu thứ nhất : 
— Nghĩa sự việc chủ yếu được biểu hiện ở các từ ngữ y uăn uó đều có tài cả. 
— Thái độ ngạc nhiên của người nói khi phát hiện ra sự thật về việc “y văn võ 
đều có tài cả” được thể hiện ở tür thë ra. 
— Ngoài ra, ở câu này, người nói còn tỏ thái độ kính cẩn đối với người nghe 
thông qua các từ dạ, bẩm. 


Còn câu thứ hai chỉ có từ cảm ап chà chà nên chỉ có nghĩa tình thái : bày tỏ 
thái độ thán phục. 


II - NGHÍA SU VIỆC 

Nghĩa sự việc của câu là thành phần nghĩa ứng với sự việc mà câu аё cập đến. 
Sựviệc trong hiện thực khách quan rất đa dang và thuộc nhiều loại khác nhau. Do 
đó, câu cũng có những nghĩa sự việc khác nhau. Ở mức độ khái quát, có thể phân 
biệt một số nghĩa sự việc và phân biệt câu biểu hiện nghĩa sự việc như sau : 

— Câu biểu hiện hành động : 


Xuân Tóc Đỏ cắt đặt đâu vào đấy rôi mới xuống chỗ những người đi đưa. 


(Vũ Trọng Phụng, Số đỏ ) 
— Câu biểu hiện trạng thái, tính chất, đặc điểm : 


+ Trời thu xanh ngắt mấy từng cao. 


(Nguyễn Khuyến, Vịnh mùa thu) 


+ Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại. 


(Hồ Xuân Hương, Tự tinh - bài II) 


— Câu biểu hiện quá trình : 


Lá vàng trước gió khẽ đưa uèo. 


(Nguyễn Khuyến, Câu cá mùa thu) 
— Câu biểu hiện tư thế : 


+ Lom khom dưới núi tiều uài chú. 


(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang) 


+ Giữa giường thất bảo ngồi trên một bà. 


(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 
~ Câu biểu hiện sự tôn tai: 
+ Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, 


Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. 


(Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thói đời) 


+ Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng. 


(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 
— Câu biểu hiện quan hệ : 


+ Đội Tảo là một tay vai uế trong làng. 


(Nam Cao, Chí Phèo) 


+ Ngựa xe như nước áo quần như nêm. 


(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 


Nghĩa sự việc của câu thường được biểu hiện nhờ những thành phần ngữ pháp 
như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ và một số thành phần phụ khác. Một câu 
có thể biểu hiện một sự việc, cũng có thể biểu hiện một số sự việc. 


GHI NHỚ 


Nghĩa của câu bao gồm hai thành phản : nghĩa sự việc và nghĩa tình thái. 
Nghĩa sự việc là nghĩa ứng với sự việc được dë cập đến trong câu. Nó thường 


được biếu hiện nhờ các từ ngữ đóng vai trò chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, 
khói ngữ và một số thành phản phụ khác. 


LUYỆN TẬP 


1. Hãy phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ sau : 
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. 
Sóng biếc theo làn hơi gon tí, 
Lá vàng trước gió khẽ đưa uèo. 
Tâng mây lơ lửng trời xanh ngắt, 
Ngõ trúc quanh co khách uắng teo. 
Tựa gối buông cần lâu chẳng được, 


Cá đâu đớp động dưới chân bèo. 


(Nguyễn Khuyến, Câu cá mùa thu) 
2. Tách nghĩa tình thái và nghĩa sự việc trong những câu sau : 


а) Có một ông rể quý như Xuân kč cüng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm. 


(Vũ Trọng Phụng, Số đỏ) 


b) Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi. 


(Nguyễn Tuân, Chữ người tử їй) 


c) Dễ họ cũng phân uân như mình, uì đến chính ngay mình, mình cũng không 
biết rõ con gái mình có hư hay là không ! 


(Vũ Trọng Phụng, Số đỏ) 
3. Chọn từ ngữ thích hợp nhất có thể điền vào chỗ trống để câu sau thể hiện đúng 
hai thành phân : nghĩa sự việc và nghĩa tình thái. 
Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, 1...! 
không phải là kẻ xấu hay là uô tình. 


(Theo Nguyễn Tuân, Chữ người tử tù) 


L hình như 


C] có thë 


hän 


lē nào 


hoạ chăng 


VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 5 : NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


Vận dụng các thao tác lập luận phân tích, so sánh 
để viết bài văn nghị luận về một vấn dë văn học. 


1 - HƯỚNG DẪN CHUNG 


Anh (chị) hãy chuẩn bị trước ở nhà : 


~ Xem lại các Баі: Phân tích đề, lập dàn ý bài uăn nghị luận ; Thao tác lập luận 
phân tích ; Thao tác lập luận so sánh. 


— Đọc lại các văn bản văn học đã học để chuẩn bị làm bài. 


II - 601 Y MỘT Số ĐỀ BÀI 


1. Người xưa có câu : “Đàn bà chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều”. Anh (chị) hãy nói rõ 
ý kiến của mình về quan niệm Lrên. 


2. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn 
cùng tên của Nam Cao ? 


3. Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong 
Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân). 


III - GOI Ý CÁCH LÀM BÀI 
~ Với đề 1, để phê phán quan niệm không đúng trên, có thể lập luận như sau : 


Theo các nhà nho, Thuý Kiều có những hành động ứng xử không phù hợp với 
lễ giáo phong kiến (nêu dẫn chứng). Đó là cách đánh giá sai, bảo thủ, chỉ nhìn sự 
việc, con người một cách phiến diện. 


10 


Thực ra, Thuý Kiều đáng thương chứ không đáng trách. Bản thân Kiều là một 
người con gái tài sắc, đức hạnh (thuỷ chung trong tình yêu, hiếu thảo với cha mẹ, 
ý thức sâu sắc về nhân phẩm,...). Cuộc đời lưu lạc đầy đau khổ của nàng là do chế 
độ phong kiến tàn bạo gây nên, mặc dù nàng cố gượng dậy nhưng không được. 
Đọc Truyện Kiều, ta biết được sự tàn ác, vô nhân đạo của chế độ phong kiến đối 
với con người, nhất là đối với người phụ nữ. 

~ Với đề 2, cần nói rõ về cuộc đời nhân vật Chí Phèo qua các giai đoạn : từ một 
cố nông hiển lành đến một con người bị tha hoá cả tâm hồn lẫn ngoại hình 
(nhưng chưa mất hết nhân tính). Tìm nguyên nhân dẫn đến sự tha hoá của 
Chí Phèo. 


Chí Phèo là nạn nhân của bọn địa chủ, cường hào ở nông thôn trước Cách mạng 
tháng Tám năm 1945. 


= Đề 3 cũng là một dạng đề phân tích nhân vật. Việc phân tích cần tập trung 
vào quá trình chuyển biến tâm lí của nhân vật trong sự phát triển của truyện. 
Giai đoạn đầu : Viên quản ngục biệt đãi Huấn Cao, nhưng Huấn Cao lại tỏ thái 
độ khinh bạc. Giai đoạn sau : Huấn Cao cảm “tấm lòng biệt nhỡn liên tài”, viết 
chữ tặng viên quản ngục và nói những lời tâm huyết. Cần nhận xét hai thái độ 
đó tuy khác nhau, nhưng đều hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh và nhân cách của 
nhân vật Huấn Cao. 
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HẦU TRÒ. TẢANĐÀ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
Cám nhận được tâm hôn lãng mạn độc đáo của 
thi sĩ Tán Đà và những dấu hiệu đối mới cá về nội 
dung và nghệ thuật theo hướng hiện đại của thơ 
ca Việt Nam vào đầu những năm 20 của thế kí XX. 


TIỂU DẪN 


Тап Đà (1889 - 1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, quê ở làng Khê Thượng, huyện 
Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội). Quê hương ông nằm bên bờ sông Đà, gần 
chân núi Tản Viên. Ông sinh ra và lớn lên trong buổi giao thời, Hán học đã tàn mà Tây học cũng 
mới bắt đầu, nên con người ông, kể cả học vấn, lối sống và sự nghiệp văn chương đều mang dấu 
ấn “người của hai thế kỉ” (Hoài Thanh). Tán Đà theo học chữ Hán từ nhỏ, nhưng sau hai khoá thi 
Hương hỏng, ông bỏ thi, chuyển sang sáng tác văn chương quốc ngữ. 


Vào những năm 20 của thế kỉ XX, tên tuổi Tản Đà nổi lên như một ngôi sao sáng trên thi đàn. 
Các tác phẩm chính của Tản Đà : Khối tình con 1, I (tho — 1916, 1918), Giấc mộng con 1, П (truyện 
phiêu lưu viễn tưởng - 1916, 1932), Khối tình bản 
chính, Khối tình bản phụ (luận thuyết 1918), Còn 
chơi (thơ và văn xuôi – 1921), Thơ Tản Đà (1925), Giấc 
mộng lớn (tự truyện – 1928),... 


Điệu tâm hồn mới mẻ, “cái tôi” lãng mạn bay 
bổng, vừa phóng khoáng, ngông nghênh, vừa cảm 
thương, ưu ái trong thơ văn ông đã chinh phục thế hệ 
độc giả mới đầu thế kỉ XX. Giữa lúc thơ phú nhà nho 
tàn cuộc, Тап Đà có lối đi riêng, vừa tìm vé với ngọn 
nguồn thơ ca dân gian và dân tộc, vừa có những sáng 
tạo độc đáo, tài hoa. Thơvăn ông có thể xem như một 
gạch nối giữa hai thời đại văn học của dân tộc: trung 
đại và hiện đại. 


Bài Нди Trời іп trong tập Còn chơi, xuất bản lần 
đầu năm 1921. Trong tác phẩm này còn có những bài 
nổi tiếng khác như Còn chơi, Lo vän ё, Tống biệt,... 


Tản Đà 
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VĂN BÁN 


Đêm qua chẳng biết có hay không, 
Chẳng phải hoảng hốt, không mơ mòng. 
Thật hôn ! Thật phách ! Thật thân thể ! 
Thật được lên tiên - sướng lạ lùng. 


Nguyên lúc canh ba nằm một mình, 
'Vắt chân dưới bóng ngọn đèn xanh. 
Nằm buôn, ngồi dậy đun nước uống, 
Uống xong ấm nước, nằm ngâm văn. 


Chơi văn ngâm chán lại chơi trăng 
Ra sân cùng bóng đi tung tăng 
Trên trời bỗng thấy hai cô xuống 


Miệng cười mủm mỉm cùng nói rằng : 


— “Trời nghe hạ giới ai ngâm nga, 
“Tiếng ngâm vang cả sông Ngân На! 
Làm Trời mất ngủ, Trời đương mắng 
Có hay lên đọc, Trời nghe qua.” 


Ước mãi bây giờ mới gặp tiên ! 
Người tiên nghe tiếng lại như quen ! 
Уап chương nào có hay cho lắm 
Trời đã sai gọi thời phải lên. 


Theo hai cô tiên lên đường mây 

Vù vù không cánh mà như bay. 
Cửa son đỏ chói, oai rực rỡ 

Thiên môn đế khuyết? như là йау! 


Vào trông thấy Trời, sụp xuống lạy 
Trời sai tiên nữ dắt lôi dậy. 

Ghế bành như tuyết vân như mây 
“Truyền cho văn sĩ ngồi chơi đấy. 


Chư tiên ngồi quanh đã tĩnh túc 
Trời sai pha nước để nhấp giọng. 
“Truyền cho “văn sĩ đọc văn nghe !” 
— “Dạ bẩm lay Trời con xin đọc.” 


(1) Ngân Hà (ngân : bạc ; hà : con sông) : tên gọi của dải sao dày đặc vắt ngang bầu trời, trông như 


một dòng sông bạc. 
(2) Thiên môn đế khuyết (thiên môn : cửa trời ; đế khuyết : cửa vào thiên đình) : chỉ cửa trời. 
(3) Tĩnh túc (tĩnh hay tinh : yên lặng ; гіс: trú lại, ở lại) : ngồi yên chỗ, ngồi yên lặng. 
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Đọc hết văn vần sang văn xuôi 
Hết văn thuyết lí lại văn chơi 
Đương cơn đắc ý đọc đã thích 
Chè trời nhấp giọng càng tốt hơi. 


Văn dài hơi tốt ran cung mây ! 

Trời nghe, Trời cũng lấy làm hay. 
Тат! như nở dạ, Cơ? lè lưỡi 

Hằng Nga, Chức Nữ) chau đôi mày 
Song Thành, Tiểu Ngọc®) lắng tai đứng 
Đọc xong mỗi bài cùng vỗ tay. 


~ “Ват con không dám man®) cửa Trời 
Những áng văn con in cả rồi 

Hai quyển Khối tình văn thuyết lí 
Hai Khối tình con là văn chơi 

Thân tiền, Giấc mộng văn tiểu thuyết 
Đài gương, Lên sáu văn vị đời 

Quyển Đàn bà Tàu lối văn dịch 

Đến quyển Lên tám”) nay là mười 
Nhờ Trời văn con còn bán được 
Chửa biết con in ra mấy mươi ?” 

Văn đã giàu thay, lại lắm lối 

Trời nghe Trời cũng bật buồn cười ! 
Chư tiên ao ước tranh nhau dàn : 

~ “Anh gánh lên đây bán chợ Trời !” 


Trời lại phê cho : “Văn thật tuyệt ! 
Văn trần được thế chắc có ít ! 


nghĩa bóng để viết lè lưỡi (một lối chơi chữ). 
(3) Hằng Nga : tên gọi mặt trăng, cũng chỉ người con gái đẹp. 
(4) Chức Nữ : tên một ngôi sao ở phía bắc dải Ngân Hà, cũng là tên người con gái dệt vải trong 
truyện cổ Ngưu Lang - Chức Nữ. 
(5) Song Thành, Tiểu Ngọc : tên hai thị nữ của bà Tây Vương Mẫu trên trời. 


(6) Man : dối trá. 


ёп một ngôi sao, ở đây tác giả còn lấy cả nghĩa chữ tám là "lòng dạ" để viết nó da 
chơi chữ). 
(2) Cơ: tên một ngôi sao. Cơ (chữ Hán) còn có nghĩa là "cái thúng 


cái mẹt", từ đó tác giả lấy 


(7) Khối tình, Khối tình con, Thần tiền, Giấc mộng, Đài gương, Lên sáu, Đàn bà Tàu, lên tám : 
tên các tác phẩm của Tản Đà. 
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(1) Th 


Nhời văn chuốt đẹp như sao băng ! 
Khí văn hùng mạnh như mây chuyển ! 
Êm như gió thoảng, tinh như sương ! 
Đầm như mưa sa, lạnh như tuyết ! 
Chẳng hay văn sĩ tên họ gì ? 

Người ở phương nào, ta chưa biết.” 


— “Dạ, bẩm lay Trời con xin thưa 
Con tên Khắc Hiếu họ là Nguyễn 
Quê ở Á châu về Địa cầu 

Sông Đà núi Тап nước Nam Việt.” 
Nghe xong Trời ngợ một lúc lâu 

Sai bảo thiên tàoU) lấy sổ xét. 

Thiên tào tra sổ xét vừa xong 

Dë só lên trình Thượng đế trông 

~ “Bám quả có tên Nguyễn Khắc Hiếu 
Đày xuống hạ giới vì tội ngông.” 

Trời rằng : “Không phải là Trời đày, 
Тг h sai соп một việc này 

Là việc “thiên lương”) của nhân loại, 
Cho con xuống thuật cùng đời hay.” 


– “Ват Trời, cảnh con thực nghèo khó 
Trần gian thước đất cũng không có 
Nhờ Trời năm xưa học ít nhiều 

Vốn liếng còn một bụng văn đó. 

Giấy người mực người thuê người in 


Mướn cửa hàng người bán phường phố. 


Văn chương hạ giới rẻ như bèo 
Kiếm được đồng lãi thực rất khó. 
Kiếm được thời ít tiêu thời nhiều 
Làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu. 


л tào : chỗ ở của Trời, trong câu này tác giả muốn nói một vị quan trông coi số sách trên trời. 


(2) Thiên lương : theo Tản Đà, thiên lương ở mỗi con người tuỳ thuộc vào sự tu dưỡng của bản thân. 
Ởnhiều tác phẩm khác, Tán Đà vẫn tự nhận mình là người được Trời trao cho nhiệm vụ làm sao 
cho thiên lương được hưng thịnh ở hạ giới : Hai chữ “thiên lương” thằng Hiếu nhớ - Dám xin 
không phụ Trời trông mong (Tiễn ông Công lên сһди Trời). 
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Lo ăn lo mặc hết ngày tháng 

Học ngày một kém tuổi ngày cao 
Sức trong non yếu ngoài chen rấp 
Một cây che chống bốn năm chiều. 
“Trời lại sai con việc nặng quá 

Biết làm có được mà dám theo.” 


Rằng : “Con không nói Trời đã biết 
Trời dẫu ngôi cao, Trời thấu hết 

Thôi con cứ về mà làm ăn 

Lòng thông chớ ngại chỉ sương tuyết !” 


Vâng nhời Trời dạy, lạy xin ra 

Trời sai Khiên Ngưu?) đóng xe tiễn 
Xe trời đã chực ngoài thiên môn 
Chư tiên theo ra cùng tiễn biệt. 


Hai hàng luy biệt giọt sương rơi 
Trông xuống trần gian vạn dặm khơi. 
Thiên чёп ở lại, trích tiên xuống 
Theo đường không khí về tràn ai. 


Đêm khuya khí thanh sao thưa vắng 
“Trăng tà đưa lối về non Ðoài®. 
Non Đài đã tới quê trần giới, 
Trông lên chư tiên không còn ai. 


Tiếng gà xao xác, tiếng người dậy 
Giữa sân còn đứng riêng ngậm ngùi. 
Một năm ba trăm sáu mươi đêm, 
Sao được mỗi đêm lên hâu Trời ! 


(Theo Tuyển tập Tản Đà, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1986) 


(1) Khiên Ngưu : tên một ngôi sao ở phía nam dải Ngân Hà, cũng là tên chàng chăn trâu trong 
truyện cổ Ngưu Lang - Chúc Nữ, đã được Ngọc Hoàng gá Chức Nữ cho, nhưng vì phạm tội, bị 
Ngọc Hoàng phạt, mỗi năm chỉ được qua cầu Ó Thước (bắc qua dải Ngân Hà) gặp Chức Nữ 
một lần vào ngày thất tịch (7 - 7 âm lịch). 

(2) Thiên tiên : tiên ở trên trời. 

(3) Trích tiên : tiên bị dày xuống hạ giới. Ó nhiều tác phẩm khác, Tản Đà tự nhận mình là trích tiên. 

(4) Non Đoài : núi phía tây, chỉ quê hương của Tản Đà (núi Tản Viên ở phía tây của Hà Nội). 
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HƯỚNG DẪN нос BÀI 


1. 


Anh (chị) hãy phân tích khổ thơ đầu. Cách vào đề của bài thơ gợi cho người đọc 
cảm giác như thế nào về câu chuyện mà tác giả sắp kể ? 


. Tác giả đã kể lại chuyện mình đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe như thế nào ? 


(Thái độ của tác giả, của chư tiên và những lời khen của Trời.) Qua đoạn thơ đó, 
anh (chị) cảm nhận được những điều gì về cá tính nhà thơ và niềm khao khát 


chân thành của (hi sĩ ? Nhận xét về giọng kể của tác giả. 


. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là cảm hứng lãng mạn, nhưng trong bài lại có 


một đoạn rất hiện thực. Đó là đoạn thơ nào ? Tìm hiểu ý nghĩa đoạn thơ đó. 
Theo anh (chị), hai nguồn cảm hứng này ở thi sĩ Тап Đà có mối liên hệ với nhau 
như thế nào ? 


. Vë mặt nghệ thuật, bài thơ này có gì mới và hay ? (Chú ý các mặt : thể loại, 
ngôn từ, cách biểu hiện cảm xúc, hư cấu nghệ thuật,...) 


GHI NHỚ 


Qua bài Hầu Trời, Tán Đà đã mạnh dạn tự biếu hiện “cái tôi” cá nhân — một 
“cái tôi” ngông, phóng túng, tự ý thức vẻ tài năng, giá trị đích thực của mình 
và khao khát được khẳng định giữa cuộc đời. Bài thơ có nhiều sáng tạo trong 


hình thức nghệ thuật : thế thơ thất ngôn trường thiên khá tự do, giọng điệu 
thoái mái, tự nhiên, ngôn ngữ gián dị, sống động, hóm hỉnh. 


LUYỆN TẬP 


1. 


Bài Hầu Trời có ý tưởng gì hoặc câu thơ nào làm cho anh (chị) thích thú nhất ? 
Hãy viết một đoạn văn trình bày cảm xúc của mình. 


2*. Anh (chị) hiểu thế nào là “ngóng” ? Cái “ngóng” trong văn chương thường bộc 


lộ một thái độ sống như thế nào ? (Có thể dẫn chứng qua những tác phẩm đã 
học.) Cái “ngóng” của thi sĩ Tản Đà trong bài thơ này biểu hiện ở những điểm 
nào và có thể giải thích ra sao ? 
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NGHÍA CỦA CÂU 


(Tiếp theo) 


Ш - МЕНТА TÌNH THÁI 


Nghĩa tình thái là một lĩnh vực phức tạp, gồm nhiều khía cạnh khác nhau. 
Bài này chỉ tập trung vào hai trường hợp : 

1. Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được аё cập 
đến trong câu 

Khi đề cập đến sự việc nào đó, người nói không thể không bộc lộ thái độ, sự đánh 
giá của mình đối với sự việc đó. Đó có thể là sự tin tưởng chắc chắn, sự hoài nghi, sự 
phỏng đoán, sự đánh giá cao hay thấp, tốt hay xấu, sự nhấn mạnh hoặc coi nhẹ,... 
đối với sự việc. Một số ví dụ (từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái được in đậm) : 

- Khẳng định tính chân thực của sự việc : 

+ Sựthật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. 


(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập) 
+ Bá Kiến quả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật. 


(Nam Cao, Chí Phòo) 
— Phỏng đoán sự việc với độ tin cậy cao hoặc với độ tin cậy thấp : 
+ Khi Chí Phèo mở mắt thì trời sáng đã lâu. Mặt trời chắc đã lên cao, và nắng 
bên ngoài chắc là rực rỡ. 


(Nam Cao, Chí Phèo) 
+ Hình như trong ý mụ, mụ nghĩ : Chúng mày ở nhà tao, thì những thú của 
chúng mày cũng như của tao. 


(Kim Lân, Làng) 

— Đánh giá về mức độ hay số lượng đối với một phương diện nào đó của 
Sự VIỆC : 

+ Tôi xin thề обі ông rằng, tuy chính phủ có cho tôi hai trăm mẫu đôn điền thật, 

nhưng tôi mất theo vào cái ấy có đến sáu van bạc, mà vån chưa ћи vè một xu 
nào cả ! 


(Vũ Trọng Phụng, Giông tõ) 
+ Với lại, đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng. 
(Thạch Lam, Hai đứa trẻ ) 


– Đánh giá sự việc có thực hay không có thực, đã xảy ra hay chưa xảy ra : 


+ Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. 


(Nam Cao, Chí Phèo) 
+ Hắn nhặt một hòn gạch ид, toan đập đâu. 


(Nam Cao, Chí Phèo) 
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~ Khẳng định tính tất yếu, sự cần thiết hay khả năng của sự việc : 
+ Việc từ bỏ văn hoá cha ông và tiếng mẹ đẻ phải làm cho mọi người An Nam 
tha thiết vói giống nói lo lắng. 


(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguôn giải phóng 
các dân tộc bị áp bức) 


+ Tao không thể là người lương thiện nữa. 


(Nam Cao, Chí Phèo) 
+ Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi. 


(Trường Chinh) 


2. Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe 
Người nói thể hiện rõ thái độ, tình cảm đối với người nghe thông qua các từ 
ngữ xưng hô, từ ngữ cảm thán, từ tình thái ở cuối câu,... 
Ví dụ: 
~ Tình cảm thân mật, gần gũi : 
+ Em thắp đèn lên chị Liên nhé ? 


(Thạch Lam, Hai đứa trẻ ) 
+ Cái chóng này sắp gấy rôi chị nhỉ ? 


(Thạch Lam, Hai đứa trẻ ) 
— Thái độ bực tức, hách dịch : 
Ông Lí cau mặt, lắc đầu, giơ roi song to bằng ngón chân cái lên trời, dâm doa : 
— Kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ dinh, thì lần này đến lượt mày rồi. 


(Nguyễn Công Hoan, Tỉnh thân thể dục) 
— Thái độ kính cẩn : 
Người loong toong đáp : 
— Ват chỉ mới có hai ông ở Hải Phòng và ở Hà Nội uë trình só sách. 


(Vũ Trọng Phụng, Giông tô) 


GHI NHÓ 


Nghĩa tình thái thế hiện thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc 
hoặc đối với người nghe. Nó có thế được bộc lộ riêng qua các từ ngữ tình thái 


trong câu. 
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LUYỆN TẬP 
1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau : 


a) Ngoài này nắng đỏ cành cam 
Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa. 


(Tố Hữu, Tiếng hát sang xuân) 
b) Tấm ảnh chụp hai mẹ con kia rõ ràng là mợ Du uà thằng Dũng. 
(Nguyên Hồng, Мо Du) 


c) Thật là một cái gông xứng đáng ưới tội án sáu người tử tù. 


(Nguyễn Tuân, Chữ người tử tù) 


d) Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và doa nat. Nếu không còn súc mà giật 
cướp, doa nat nữa thì sao ? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều. 


(Nam Cao, Chí Phèo) 
2. Xác định những từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong các câu sau : 
a) Nói của đáng tội, thằng bé hay ăn chóng lớn lắm. 
b) Cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù có thể còn gay go, quyết liệt hơn nữa. 
c) Nó mua chiếc áo này những hai trăm ngàn đồng đấy. 
d) Anh đã hẹn đến dự sinh nhật kia mà ! 
3. Chọn từ ngữ tình thái ở cột B điền vào chỗ trống của câu ở cột A để tạo nên 
câu có nghĩa tình thái phù hợp với nghĩa sự việc. 


a) Chí Phèo 1... đã trông trước thấy tuổi già của hắn, đói rét 
và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm 
đau. (Theo Nam Cao, Chí Phèo) 


b) Hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm /.../ họ không phải 
đi gọi đâu. (Theo Thạch Lam, Hai đứa trẻ ) 


c) Bóng bác mênh mông ngả xuống đất một uùng và kéo dài Р 
đến /...! hàng rào hai bên ngõ. (Theo Thạch Lam, Hai đứa trẻ ) hình như 


4. Đặt câu với mỗi từ ngữ tình thái sau đây : chưa biết chừng, là cùng, ít ra, nghe 
nói, chả lẽ, hoá ra, sự thật là, cơ mà, đặc biệt là, đấy mà. 
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VỘI VÀNG XUÂN DIU 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Cám nhận được niềm khao khát sống mãnh 
liệt, sống hết mình và quan niệm về thời gian, 
vë tuối tré và hạnh phúc của Xuân Diệu. 

e Thấy được sự kết hợp nhuàn nhị giữa mạch 
cảm xúc mãnh liệt, dôi dào và mạch luận lí 
sâu sắc ; những sáng tạo độc đáo về nghệ thuật 
của nhà thơ. 


TIỂU DẪN 


Xuân Diệu (1916 - 1985) còn có bút danh là Trảo Nha, tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu. 
Ông thân sinh Xuân Diệu là một nhà nho, quê ở làng Trảo Nha (nay là xã Đại Lộc), huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh ; mẹ thi sĩ quê ở Gò Bồi, xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xuân Diệu 
lớn lên ở Quy Nhơn. Sau khi tốt nghiệp tú tài, ông đi dạy học tư và làm viên chức ở Mĩ Tho (nay là 
Tiền Giang), sau đó ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn, là thành viên của Tự lực văn đoàn. Xuân 
Diệu tham gia Mặt trận Việt Minh từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ông hăng hoạt 
động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Cả cuộc đời ông gắn bó với nên văn học dân tộc. Ông là 
Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khoá I, II, Ш. Năm 1983, Xuân Diệu được bầu 
là Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm nghệ thuật Cộng hoà dân chủ Đức. 


Xuân Diệu là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh). Ông đã đem đến cho thơ 
ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện một quan niệm sống mới më 
cùng với những cách tân nghệ thuật đây sáng tạo. Ông là nhà thơ của tình yêu, của mùa xuân và 
tuổi trẻ với một giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết. Từ sau Cách mạng, thơ Xuân Diệu 
chủ yếu hướng vào thực tế đời sống và rất giàu tính thời sự. Ông cổ vũ và hăng hái thể nghiệm 
khuynh hướng tăng cường chất hiện thực trong thơ. 


Xuân Diệu là một cây bút có sức sáng tạo mãnh liệt, 
dòi dào, bền bỉ, có đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực 
đối với nền văn học Việt Nam hiện đại. Xuân Diệu xứng 
đáng với danh hiệu một nhà thơ lớn, một nghệ sĩ lớn, 
một nhà văn hoá lớn. Ông được Nhà nước tặng Giải 
thướng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996). 


Xuân Diệu để lại một sự nghiệp văn học lớn, tiêu 
biểu là các tập thơ: Thơ tho (1938), Gửi hương cho gió 
(1945), Riêng chung (1960), Mũi Cà Mau - Cầm tay 
(1962), Hai đợt sóng (1967), Tôi giàu đôi mắt (1970), 
Thanh ca (1982) ; các tập văn xuôi : Phấn thông uàng 
(1939), Trường ca (1945) ; các tập tiểu luận phê bình, 
nghiên cứu văn học : Những bước đường tư tưởng của tôi 
(1958), Các nhà thơ cổ điển Việt Nam, hai tập (1981, 
1982), Công иёс làm thơ (1984),... 


Vội uàng, được in trong tập Thơ thơ, là một trong 
"um. những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách 
Xuân Diệu mạng tháng Tám. 
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VĂN BAN 
Tặng Vũ Đình Liên 
Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất ; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi. 


Của ong bướm này đây tuần tháng mậtU) ; 
Này đây hoa của đồng nội xanh rì ; 

Này đây lá của cành tơ phơ phất ; 

Của yến anh này đây khúc tình si ; 

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi, 

Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa ; 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần ; 
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa : 
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”), 


Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua, 
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, 

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. 
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian, 
Nói làm chỉ rằng xuân vẫn tuần hoàn, 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại®) ! 
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời ; 
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, 
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt... 
Con gió xinh thì thào trong lá biếc, 

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ? 
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, 
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ? 


(1) Tuân tháng mật : cách nói khác của tuần trăng mật. 

(2) Yến anh : chim yến chim oanh, con trống con mái luôn quấn quýt nhau, thường được so sánh 
với sự thắm thiết trong tình yêu nam nữ, vợ chóng. 

(3) Hoài xuân : nhớ tiếc mùa xuân. 

(4) Tuần hoàn : theo thứ tự mà xoay vån. Ó đây ý nói mùa xuân vẫn trở đi trở lại. 

(5) Trong bản in lần đâu, câu thơ này là "Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại !". Ở đây ghi theo 
câu thơ tác giả đã sửa lại. 
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Chẳng bao giờ, ôi ! Chẳng bao giờ nữa... 


Mau đi thôi ! Mùa chưa ngả chiều hôm, 
Ta muốn ôm 
Cả sự sống mới bắt đầu mon món ; 
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn, 
Та muốn say cánh bướm với tình yêu, 
Та muốn thâu trong một cái hôn nhiều 
Và non nước, và cây, và cỏ rạng, 
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã dày ánh sáng, 
Cho no nê thanh sắc của thời tươi ; 
= Hỡi xuân hông, ta muốn cắn vào ngươi ! 


(Theo Thơ thơ, 
NXB Đời nay, Hà Nội, 1938) 


HƯỚNG DẪN НОС BÀI 

1. Bài thơ có thể chia làm mấy đoạn ? Nêu ý chính của từng đoạn. 

2. Xuân Diệu cảm nhận về thời gian như thế nào ? Vì sao nhà thơ có tâm trạng vội 
vàng, cuống quýt trước sự trôi qua nhanh chóng của thời gian ? 

3. Hình ảnh thiên nhiên, sự sống quen thuộc được tác giả cảm nhận và diễn tả 
như thế nào ? Hãy chỉ ra những nét mới trong quan niệm của Xuân Diệu về 
cuộc sống, tuổi trẻ và hạnh phúc. 

4. Hãy nhận xét về đặc điểm của hình ảnh, ngôn từ, nhịp điệu trong đoạn thơ 
cuối của bài thơ. Nhà thơ đã sáng tạo được hình ảnh nào mà anh (chị) cho là 
mới mẻ, độc đáo nhất ? 


GHI NHỚ 
Vội vàng là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, sống hết mình, hãy quý trọng từng, 
giây, từng phút của cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ của một 
hồn thơ yêu đời, ham sống đến cuỏng nhiệt. Tư tướng đó được thế hiện qua 
một hình thức nghệ thuật điêu luyện : sự kết hợp nhuàn nhị giữa mạch сат 
xúc và mạch luận lí, giọng điệu say mê, sôi nối, những sáng tạo độc đáo về 
ngôn từ và hình ánh thơ. 


LUYỆN TẬP 


Trong Nhà văn hiện đại, nhà phê bình, nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan đã 
viết : “Với những nguồn cảm hứng mới : yêu đương và tuổi xuân, dù lúc vui hay 
lúc buồn, Xuân Diệu cũng ru thanh niên bằng giọng yêu đời thấm thía”. 


Qua phân tích bài thơ Vội uàng, anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 
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THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 

e Hiếu được mục đích, yêu cầu của thao tác 
lập luận bác bó. 

e Biết cách lập luận bác bó trong bài nghị luận. 


1- MỤC BÍCH, YÊU САЦ СОА THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BÓ 


Trong đời sống cũng như trong sách báo, ta có thể bắt gặp những ý kiến sai 
lầm, những lời nói, bài viết lệch lạc, thiếu chính xác (trái ngược với thực tế, với đạo 
lí, không phù hợp với chân lí,.. hoặc sử dụng cách lập luận không lôgíc, phản 
khoa học,...). Trước những tình huống ấy, ta thường trao đổi lại, tranh luận để bác 
bỏ ý kiến sai trái đó. 

Từ điển tiếng Việt giải thích : “Bác bỏ (dg) : bác đi, gạt đi, không chấp nhận. Bác 
bỏ ý kiến. Bác bỏ luận điệu vu khống. Dự án bị bác bö.” © 

Về bản chất, nghị luận là tranh luận để bác bỏ những quan điểm, ý kiến không 
đúng; bày tỏ và bênh vực những quan điểm, ý kiến đúng đắn. Để nghị luận thêm 
sâu sắc và giàu tính thuyết phục, cần phải biết bác bỏ, tức là dùng các lí lẽ và dẫn 
chứng đúng đắn, khoa học để chỉ rõ những sai lầm, lệch lạc, thiếu khoa học của 
một quan điểm, ý kiến nào đó. 

Khi bác bỏ ý kiến người khác, cần nắm chắc những sai lầm của họ, đưa ra các 
1í lẽ và bằng chứng thuyết phục với thái độ thắng thắn nhưng cán trọng, có chừng 
mực, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng tranh luận. 


II - CÁCH ВАС BÓ 

1. Đọc các đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. 

a) Khởi đầu chương IV, nói vè cá tính Nguyễn Du ta đọc thấy : “Trước hết ta phải 
ghi điều nhận xét quan trọng này : Nguyễn Du là một con bệnh thân kinh” (tr. 20) 
гді xa một chút ít : “.. một cảnh đêm thu, trong một túp lều dưới một ngọn đôi, thi 
sĩ đang quần диді trên giường, vì bệnh thần kinh của mình" (tr. 131). Ta tự hỏi : 
Tác giả ®) căn cứ vào đâu mà biết như ойу rằng Nguyễn Du mắc bệnh thân kinh, 
một thứ “bệnh thần kinh không có sự tốn thương uê khí quan” ? Căn cứ uào những 
chứng ngôn của người đồng thời uới Nguyễn Du, hay vào những di bút của thi sĩ ? 


(1) Hoàng Phê (Chủ biên), Tù điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng- Trung tâm Từ điển học, 2002. 
(2) Nguyễn Bách Khoa (Trương Tửu), Nguyễn Du và “Truyện Kiều”, 1942. 
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Không thế đâu. Về di bút của Nguyễn Du, tác giả có dẫn mấy câu trích bài “Mạn 
hứng”, bài “U cu”, nhưng những câu đó chỉ nói rằng Nguyễn Du mắc bệnh thôi, 
chứ không nói là mắc bệnh thần kinh. Pa-xcan cũng là người mang bệnh, mà tư 
tưởng ông vån sáng suốt và khoẻ mạnh phi thường. Tác giả đã căn cứ vào cái khiếu 
áo giác của Nguyễn Du, biểu thị ra ở bài “Văn tế thập loại chúng sinh” uà mấy bài 
thơ khác nữa. Tác giả cho rằng Nguyễn Du đã trông thấy ma quỷ thực (ở bài “Lam 
giang”) chứ không phải thấy chúng trong tưởng tượng. Căn cứ uào mấy bài thơ mà 
quyết đoán rằng người làm ra nó mắc chứng bệnh loạn thần kinh đến nỗi luôn 
luôn trông thấy ảo hình, đã là một sự quá bạo. Gia dī™ tác giả lại không đem bằng 
chứng nào khác nữa để bênh рис thuyết của ông ngoài cái lòng tin quả quyết của 
ông... Để chứng rằng một người trông thấy ma quỷ thực mà dẫn mấy câu tựa nhu : 
“рї ngan băng bạo lôi - Hồng đào kiến kì quỷ”), thì lối lập luận ấy có khoa học 
không ? Nếu không có bằng chứng gì khác mấy bài thơ tả sợ hãi uà sầu muộn của 
Nguyễn Du, thì cái mà tác giả bảo là ảo giác (hallucinations), ta cho là tưởng tượng 
của nghệ sĩ. Có những thi sĩ Anh Cát Lợi, Na Uy, Đan Mạch thường sẵn thứ tưởng 
tượng Кі dị, có khi quái di ấy. Thiết tưởng một người ban ngày trông thấy та quy, 
ban đêm trông thấy âm hôn, tất phải là một người có bộ thần kinh rối loạn và 
khủng hoảng tới cực độ và người ấy không tài nào có được cái nghệ thuật mình 
mẫn của kẻ tạo ra “Truyện Kiều”. 


(Đinh Gia Trinh, Hoài иол của lí trí, NXB Văn học, Hà Nội, 1996) 
b) Nhiều đồng bào chúng ta, để biện minh uiệc từ bỏ tiếng те đẻ, đã than phiên 
rằng tiếng nước mình nghèo nàn. Lời trách cứ này không có cơ sở nào cả. Họ chỉ biết 
những từ thông dụng của ngôn ngữ và còn nghèo những từ An Nam® hơn bất cứ 
người phụ nữ uà nông dân An Nam nào. Ngôn ngữ của Nguyễn Du nghèo hay giàu ? 
Vì sao người An Nam có thể dịch những tác phẩm của Trung Quốc sang nước 
mình, mà lại không thể uiết những tác phẩm tương tự ? 
Phải quy lỗi cho sự nghèo nàn của ngôn ngữ hay sự bất tài của con người ? 


(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng 
các dân tộc bị áp bức) 


c) [...] Có người bảo : Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi ! 


Xin đáp lại : Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc 
những người ở gần anh. Anh uống rượu say mèm, anh làm anh chịu. Nhưng hút 
thuốc thì người gần anh cũng hít phải luông khói độc. Điều này hàng nghìn công 
trình nghiên cứu đã chứng mình rất rõ. 

(1) Gia dĩ: hơn nữa, thêm nữa. 
(2) Câu này có nghĩa : Bờ sông lở sụt йт âm như sóng dữ - Sóng lớn như thấy có quý lą. 


(3) An Nam : chỉ Việt Nam thời đó. 
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Vợ con, những người làm uiệc cùng phòng ưới những người nghiện thuốc cũng 
bị nhiễm độc, cũng đau tim mạch, uiêm phế quản, cũng bị ung thu. Anh có quyền 
hút, nhưng có mặt người khác, xin mời anh ra ngoài sân, ngoài hành lang mà hút. 

Tội nghiệp thay những cái thai còn nằm trong bụng mẹ, chỉ uì có người hút 
thuốc ngồi cạnh mẹ mà thai bị nhiễm độc, rồi mẹ đẻ non, con sinh ra đã suy yếu. 
Hút thuốc cạnh một người đàn bà có thai quả là một tội ác. 

Bố và anh hút, chú bác hút không những йди độc con em mà còn nêu 
guong xấu... 


(Nguyễn Khắc Viện, Ôn dịch, thuốc lá) 
Câu hỏi : 
Trong ba đoạn trích trên : 
— Luận điểm nào bị bác bỏ ? Bác bỏ bằng cách nào ? 
= Luận cứ nào bị bác bỏ ? Cách bác bỏ ra sao ? 
— Cách lập luận nào bị bác bỏ ? Hãy phân tích. 


2. Hãy cho biết các cách thức bác bỏ. 


GHI NHỚ 


e Bác bó là dùng lí lẽ và chứng cứ đế gạt bó những quan điểm, ý kiến sai lệch 
hoặc thiếu chính xác,... từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục 
người nghe (người đọc). 

e Có thé bác bó một luận điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách nêu 
tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu 
chính xác,... của luận điểm, luận cứ, lập luận ấy. 

e Khi bác bó, cần tỏ thái độ khách quan, đúng mực. 


LUYỆN TẬP 


1. Đọc hai đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. 


a) Người ta thường nói : “Cúng quá thì gãy” Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn 
gãy hay không là uiệc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mêm ? 

Ngô Tử Văn là một chàng áo uải. Vì cứng сбі mà dám đốt cháy đền tà, chống lại 
yêu ma, làm một uiệc hơn cả thần uà người. Bởi thế được nổi tiếng uà được giữ chức 
vi ở Minh tỉ, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi. 


(Nguyễn Dữ, Chuyện chức phán sự đền Tán Viên) 
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b) Từ trước đến nay đã có nhiều định nghĩa vé thơ, nhưng lời định nghĩa nào 
cũng vån không đủ. Có người nghĩ rằng thơ là những lời đẹp. Nhưng đâu phải như 
vây. Dưới ngọn bút của Hồ Xuân Hương, những chữ tầm thường của lời nói hằng 
ngày nôm na mách qué đã trở thành những lời thơ được truyền tụng mãi. Và 
Nguyễn Du không những để lại những câu thơ như “Mai cốt cách, tuyết tỉnh thần” 
mà còn uiết : 

“Thoát trông lòn lợt màu da, 
Ап gì cao lớn йду đà làm sao !” 


Cũng không phải thơ là những đề tài “đẹp”, phong hoa tuyết nguyệt của các cụ 
ngày xưa, hoặc những nhớ mong sầu luy của các chàng và nàng một thời trước 
Cách mạng. Nhà thơ Pháp Bó-do-le đã làm bài thơ nổi tiếng uê cái xác chó chết đây 
dòi bọ, và ở thời chúng ta, cái xe đạp, khẩu ba-dô-ca, cho đến cái ba lô trên vai 
chiến sĩ, bóng dây thép gai hung ác của đồn giặc,... đều có thể đem nói trong thơ. 
Nhà thơ ngày nay không đi tìm cái muôn đời uiển uông bên ngoài cuộc sống thực 
của con người... 


(Theo Nguyễn Đình Thị, Mấy ý nghĩ иё thơ, 
báo Văn nghệ, ngày 30 ~ 4 — 2003) 


Câu hỏi : 

— Chỉ ra ý kiến, quan điểm mà Nguyễn Dữ và Nguyễn Đình Thi đã bác bỏ ở hai 
đoạn trích trên. 

— Cách bác bỏ và giọng văn của hai tác giả có những nét gì khác nhau ? 

— Anh (chị) rút ra được những bài học gì về cách bác bỏ ? 


2. Trong lớp có bạn cho rằng : Không kết bạn với những người học yếu. Anh (chị) 
hãy bác bỏ quan niệm đó. 
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TRÀNG GIANG HUY CẬN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Cảm nhận được nỗi buôn cô đơn trước vũ trụ 


rộng lớn, sầu nhân thế, niềm khao khát 


hoà nhập với cuộc đời và tình cám đối với quê 
hương đất nước của tác giả. 

e Thấy được màu sắc có điển trong một bài 
thơ mới. 


TIỂU DẪN 


Huy Cận (1919 - 2005) tên khai sinh là 


Huy Cận, quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn 
(nay là xã Đức Ân, huyện Vũ Quang), tỉnh Hà Tĩnh. Thuở nhỏ, Huy Cận học ở quê, rồi vào Huế học 
đến hết trung học. Năm 1939, ông ra Hà Nội học ở Trường Cao đẳng Canh nông. Từ năm 1942, 
Huy Cận tích cực hoạt động trong Mặt trận Việt Minh. Ông tham dự Quốc dân đại hội Tân Trào, 
được bầu vào Uỷ ban Dân tộc giải phóng toàn quốc. Sau Cách mạng tháng Tám, ông liên tục tham 
gia chính quyền cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau : Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Bộ trưởng 
đặc trách công tác Văn hoá - Nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Chủ tịch Uỷ ban 
Trung ương Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam,... 


Huy Cận yêu thích thơ ca Việt Nam, thơ Đường và chịu nhiều ảnh hưởng của văn học Pháp. Ông 
là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới. Tác phẩm đáng chú ý nhất của 
Huy Cận trước Cách mạng là Lửa thiêng (tập thơ đầu tay, sáng tác khoảng 1937 - 1940) ; ngoài ra, 
ông còn một số tác phẩm khác như Kinh cầu tw 
(văn xuôi - 1942), Vü tru ca (thơ, sáng tác khoảng 
1940— 1942). Hơn mười năm sau Cách mạng, Huy Cận 
ít có thơ in. Nhưng từ năm 1958, ông sáng tác dói dào 
và có nhiều đối mới, tìm thấy sự hoà điệu giữa con 
người và xã hội, tiêu biểu là các tập thơ: Trời mỗi ngày 
lại sáng (1958), Đất nở hoa (1960), Bài thơ cuộc đời 
(1963), Những năm sáu mươi (1968), Chiến trường gần 
đến chiến trường xa (1973), Ngày hằng sống, ngày hằng 
thơ (1975), Hạt lại gieo (1984), Та иё uói biển (1997),... 


Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, 
triết lí. Ông là một trong những gương mặt tiêu 
biểu của thơ ca Việt Nam hiện đại và đã được Nhà 
nước tặng Giải thưởng Hó Chí Minh về văn học 
nghệ thuật (1996). 


Tràng giang là một trong những bài thơ hay nhất, 
tiêu biểu nhất của Huy Cận. Theo tác giả, bài thơ này 
được viết vào mùa thu năm 1939 (in trong tập 
Lita thiêng) và cảm xúc được khơi gợi chủ yếu từ cảnh 
Huy Cận sông Hồng mênh mang sóng nước... 
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VĂN BÁN 


Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài 
H.C 


Sóng gon tràng giang™ buôn điệp điệp, 
Con thuyền xuôi mái nước song song, 
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả ; 

Củi một cành khô lạc mấy dòng. 


Lo thơ còn® nhỏ gió diu hiu, 

Đâu tiếng làng ха уап chợ chiều). 
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót ; 
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu”. 


Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng ; 

Mênh mông không một chuyến đò ngang. 
Không cầu gợi chút niềm thân mật, 

Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. 


Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, 

Chim nghiêng cánh nhỏ : bóng chiều sa), 
Lòng quê don don vời con пибс(, 

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”. 


(Lita thiêng, NXB Đời nay, Hà Nội, 1940) 


(1) Tràng giang (tràng hay trường : dài, giang : sông) : sông dài, cũng là sông lớn. 

(2) Côn : gò đất hoặc cát nổi cao ở giữa sông. 

(3) Vấn chợ chiều (vän : về cuối) : chợ cuối chiều, người đã vë gån hết. 

(4) Cô liêu : trơ trọi, vắng vẻ. 

(5) Bóng chiêu sa (sa : rơi xuống) : bóng chiều buông xuống. 

(6) Con nước : (mức) nước sông hay biển dâng lên hay rút xuống mỗi ngày. 

(7) Câu thơ này được gợi từ hai câu thơ trong bài Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) của nhà tho 
Thôi Hiệu thời Đường (Trung Quốc) : “Nhật mộ hương quan hà xứ thị ‡ – Yên ba giang thượng 
sử nhân sầu”. Tân Đà dịch thơ : Quê hương khuất bóng hoàng hôn - Trên sông khói sóng cho 


buồn lòng ai. 
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HƯỚNG DÂN нос BÀI 

1. Anh (chị) hiểu thế nào về câu thơ đề từ Bảng khuâng trời rộng nhớ sông dài? Đề 
từ đó có mối liên hệ gì với bức tranh thiên nhiên và tâm trạng của tác giả trong 
bài thơ ? 

2. Nêu cảm nghĩ về âm điệu chung của toàn bài thơ. 

3. Vì sao nói bức tranh thiên nhiên trong bài thơ đậm màu sắc cổ điển mà vẫn gần 
gũi, thân thuộc ? 


4. Tình yêu thiên nhiên ở đây có thấm đượm lòng yêu nước thầm kín không ? 
Vì sao ? 


5. Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ (thể thơ thất ngôn, thủ pháp 


tương phản, các từ láy, các biện pháp tu từ,. 


GHI NHỚ 


Qua bài thơ mới mang vé đẹp cố điển, Huy Cận đã bộc lộ nỗi sàu của một 
“cái tôi” cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người, 


tình đời, lòng yêu nước thẩm kín mà thiết tha. 


LUYỆN TẬP 
1. Cách cảm nhận không gian và thời gian trong bài thơ này có gì đáng chú ý ? 


2*. Vì sao câu thơ cuối Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà lại làm cho người đọc 
liên tưởng đến hai câu thơ trong bài Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu ? 
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LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN ВАС BÓ ` 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Củng cố và nâng cao hiếu biết vë thao tác lập luận 
bác bó. 

e Vận dụng được thao tác lập luận bác bó thích hợp. 

trong bài văn nghị luận. 


1. Phân tích cách bác bỏ trong hai đoạn trích sau : 


а) I...} Cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình là một 
cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đây đủ tiện nghỉ đến đâu đi nữa. Nó giống nhu một 
mảnh uườn được chăm sóc cẩn thận, đây hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh 
vuòn này có thể làm chủ nhân của nó ёт ấm một thời gian dài, nhất là nếu lớp rào 
bao quanh không còn làm họ uướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên 
là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vuòn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi 
hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc uới một hạnh phúc mỏng manh 
như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng, nhưng 
гді lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân, 
không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn. 


(Theo A. L. Ghéc-xen, 3555 câu danh ngôn, 
NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 1997) 


b) Nay trâm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những 
người học rộng tài cao chưa thấy có ai tìm đến. Hay trẫm ít đúc không đáng dë pho 
tá chăng ? Hay đang thời đổ nát chưa thể ra phụng sự vuong hầu chăng ? 


Kìa như, trời còn tăm tối, thì đấng quân tử phải trổ tài. Nay đương ở buổi đầu 
của nền đại định, công uiệc ийа mới mở ra. Ki cương nơi triều chính còn nhiều 
khiếm khuyết, công uiệc ngoài biên đương phải lo toan. Dân còn nhọc mệt chưa lại 
sức, mà đức hoá của trẫm chưa kịp пһийп thấm khắp nơi. Trẫm nom nóp lo lắng, 
ngày một ngày hai van uiệc nảy sinh. Nghĩ cho kĩ thì thấy rằng : Một cái cột không 
thể đỡ nổi một căn nhà lớn, mưu lược một người không thể dựng nghiệp trị bình. 
Suy đi tính lại trong vòm trời này, cứ cái ấp mười nhà dt phải có người trung thành 
tín nghĩa. Huống nay trên dải đất uăn hiến rộng lớn như thế này, há trong đó lại 
không có lấy một người tài danh nào ra phò giúp cho chính quyền buổi ban đầu 
của trẫm hay sao ? 


(Ngô Thì Nhậm, Chiếu cầu hiền) 
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2. Trong buổi hội thảo về kinh nghiệm học môn Ngữ văn của lớp có hai 
quan niệm : 

a) Muốn học giỏi môn Ngữ văn chỉ cần đọc nhiều sách, học thuộc nhiều 
thơ văn. 

b) Không cần đọc nhiều sách, không cần học thuộc nhiêu thơ văn, chỉ cần 
luyện nhiều về tư duy, về cách nói, cách viết là có thể học giỏi môn Ngữ văn. 

Anh (chị) hãy bác bỏ một trong hai quan niệm đó, rồi đề xuất một vài kinh 
nghiệm học Ngữ văn tốt nhất. 


3. Có quan niệm cho rằng : “Thanh niên, học sinh thời nay phải biết nhuộm 
tóc, hút thuốc lá, uống rượu, vào các vũ trường,... thế mới là cách sống “sành điệu” 


của tuổi trẻ thời hội nhập”. 


Anh (chị) hãy lập dàn ý và viết bài nghị luận bác bỏ quan niệm trên. 
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TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 5 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Thấy rõ những ưu điểm và nhược điểm trong 
bài làm văn số 5. 


e Rút ra được những kinh nghiệm để làm tốt hơn 
các bài viết sau. 


1. Xác định yêu саи của bài viết 

a) Xác định các yêu cầu cụ thể của bài viết. 

b) Đối chiếu những yêu cầu đó với thực tế bài viết của mình để nhận ra những 
ưu điểm và nhược điểm. 

2. Xây dựng lại dàn ý chỉ tiết 

Gợi ý dàn ý cho đề 3. 

a) Mở bài 

~ Giới thiệu truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân và các nhân vật chính. 

— Nêu chủ đề của bài viết : Thái độ của Huấn Cao đối với viên quản ngục. 

b) Thân bài 

Nên phân tích thái độ của Huấn Cao theo hai giai đoạn : 

— Giai đoạn đầu : 


+ Viên quản ngục biệt đãi Huấn Cao nhưng Huấn Cao lại tỏ thái độ khinh 
bạc. (Trích dẫn chứng để phân tích.) 


+ Nhận xét về thái độ, lời nói của viên quản ngục và Huấn Cao. 


+ Phân tích vì sao Huấn Cao có thái độ như vậy. Thái độ đó có phù hợp với 
nhân cách của Huấn Cao không ? 
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— Giai đoạn sau: 


+ Huấn Cao cảm động vì “tấm lòng biệt nhỡn liên tài” của viên quản ngục, 
đã tặng chữ và khuyên bảo viên quản ngục những lời tâm huyết. (Trích dẫn 
chứng để phân tích.) 


+ Nhận xét vè thái độ và lời nói của Huấn Cao đối với viên quản ngục. Vì sao 
lời nói và thái độ của Huấn Cao đối với viên quản ngục lại hoàn toàn khác 
trước ? Thái độ đó có phù hợp với nhân cách của Huấn Cao hay không ? 

c) Kết bài 
— Nguyễn Tuân đã vẽ nên hình ảnh Huấn Cao : 
+ Vừa cao ngạo, bất khuất, vừa chân tình, tài hoa ; 


+ Biết yêu quý nghệ thuật, biết trân trọng những tấm lòng tốt trong 
thiên hạ, biết để cao thiên lương của con người. 


~ Nguyễn Tuân đã thành công trong nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. 


3. Sửa chữa những sai sót cụ thể trong bài viết 
— Đọc nhận xét của thầy (cô). 


— Sửa lại các sai sót (nếu có) trong bài viết. 


VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6 : NGHỊ LUẬN ХА HỘI 


(Bài làm ở nhà) 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 


e Trình bày được quan niệm, ý kiến của mình 
một cách chặt chẽ, thuyết phục. 

e Vận dụng kết hợp được các thao tác lập luận : 
phân tích, so sánh, bác bó. 

e Quan tâm đến những vấn đề xã hội đặt ra, có 

quan điểm và cách giái quyết đúng đắn. 


I - HƯỚNG DẪN CHUNG 


~ Đây là bài viết ở nhà nên học sinh có điều kiện lựa chọn аё tài, thu thập tư 
liệu và suy ngẫm kĩ càng. Tuy nhiên, cần tránh hiện tượng không tập trung, phân 
tán suy nghĩ, viết nhiều lần không xong. Nên chuẩn bị chu đáo, suy nghĩ thật kĩ 
rồi tập trung tư tưởng viết bài trong thời gian ấn định như thói quen và yêu cầu 
viết bài ở lớp. 

~ Cần đọc lại nội dung bài học ở tiết Viết bài làm uăn số 5 để rút kinh nghiệm. 
Ôn tập các bài học về thao tác lập luận phân tích, so sánh, bác bỏ và biết cách sử 
dụng kết hợp các thao tác đó trong một bài văn nghị luận. 


II - 601 Ý МОТ SÕ pÉ BÀI 
1. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh vô cảm” trong xã hội 
hiện nay. 


2. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích” - một “căn 
bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. 


3. Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), 
làm thế nào để khắc phục được thái độ đó ? 


4. Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. 
5. Theo anh (chị), làm thế nào để môi trường sống của chúng ta ngày càng 


xanh, sạch, đẹp ? 
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Ш - GOI Ý CÁCH LÀM BÀI 
Dựa vào đề bài, cần tiến hành một số công việc sau : 
— Xác định vấn đề và yêu cầu nghị luận. 


— Thu thập tư liệu. 


— Xác định hệ thống luận điểm, luận cứ và cố gắng áp dụng các thao tác lập 
luận phân tích, so sánh, bác bỏ mới học. 


~ Lập dàn ý và viết theo dàn ý. 


[LI ĐỌC THÊM 


“GIẶC” TAI NẠN GIAO THÔNG 


Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Bác Hó đã chỉ ra rằng : 
Cái đói, cái dốt là giặc. Trong suốt mấy chục năm qua, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam đã không ngừng nỗ lực đấu tranh diệt giặc đói, giặc dốt. Thành tựu xoá đói 
giảm nghèo của Việt Nam được dư luận quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, trong 
quá trình phát triển đất nước cũng đã xuất hiện một số tiêu cực, mặt trái, trong đó 
tai nạn giao thông (TNGT) là một ví dụ. 


Theo Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, bình quân mỗi ngày tại Việt Nam 
có khoảng 35 người chết vì TNGT. Mỗi năm, số người chết vì TNGT cả chục ngàn 
người. Hai vụ TNGT mới đây đến với hai vị giáo sư nổi tiếng càng khiến cho dư luận 
không khỏi suy ngẫm về tình trạng “giặc” TNGT ở nước ta. 


I...] Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng 
mất an toàn giao thông mỗi khi ra khỏi nhà. Qua đó đủ cho thấy, TNGT đã khiến 
những người khách nước ngoài cảm thấy bất an. Khách du lịch nước ngoài đến 
Việt Nam ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người chỉ đến một lần và không 
hẹn ngày tái ngộ. Một trong những nguyên nhân khiến du lịch Việt Nam kém hấp 
dẫn là tình trạng giao thông hỗn loạn. Một ngày “giặc” TNGT còn hoành hành thì 
không chí ngành du lịch bị ảnh hưởng mà nó còn là hiểm hoạ gieo rắc nỗi đau cho 
mỗi gia đình và cho cả xã hội. 


(Theo Thẩm Hồng Thuy, báo Quân đội nhân dân, 19 ~ 12 2006) 
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CHỐNG BỆNH VÔ CẢM 


Trải qua các cuộc chiến tranh chống xâm lược, những cuộc đọ sức với thiên tai 
khắc nghiệt, nhân dân ta đã có truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn 
nhau. Tình làng, nghĩa xóm, thương người như thể thương thân đã trở thành đạo 
lí của dân tộc. Hiện nay, cuộc sống vật chất ngày càng được cải thiện hơn, người 
ta đễ có xu hướng lo vun vén cho bản thân và gia đình mình, ít quan tâm đến 
những vấn đề của xã hội. Trước kia, ông cha ta đã phê phán thói xấu chỉ biết thu 
vén cho riêng mình : “Đèn nhà ai nhà nấy rạng”, “Cháy nhà hàng xóm bình chân 
như vại”. Cuộc sống quanh ta hiện nay không thiếu những người như thế. Họ 
sống thờơ với mọi việc đang diễn ra, nhà nào đóng cửa biết nhà ấy. Nhà hàng xóm 
có hoạn nạn, có con cái bị rơi vào cạm bẫy của các tệ nạn xã hội họ cũng bàng 
quan như không biết. Đi đường gặp người bị tai nạn, họ cũng bỏ qua như không 
nhìn thấy. Thấy lũ trẻ cãi nhau, đánh nhau, họ cũng làm ngơ. Trước cảnh khổ đau 
của những người tàn tật, bất hạnh, họ cũng không mảy may xúc động,... Bệnh vô 
cảm đã làm cho con người như vô tri, vô giác, không thể hoà nhập với cộng đồng. 
Trong công việc, bệnh vô cảm làm cho con người giống như một cái máy, “sáng 
cắp ô đi, tối cắp ô về” một cách đơn điệu và tẻ nhạt. Con người mắc bệnh vô cảm 
trong công việc, chắc chắn hiệu quả công việc sẽ không cao. 


Là cán bộ, công chức của Nhà nước, mắc bệnh vô cảm sẽ dẫn đến xa rời nhân 
dân, tắc trách trong công việc. Một bác sĩ vô cảm không thể có tình thương người 
bệnh, nhất là những người bệnh nghèo. Không thiếu những trường hợp vì vô cảm 
mà người bệnh không được chăm sóc chu đáo, dẫn đến những cái chết đáng tiếc. 
Một ау giáo vô cảm chỉ giảng bài cho xong chuyện, còn nói gì đến tình nghĩa 
thầy trò, tận tâm dạy bảo, nhất là những trò còn học kém, gia đình khó khăn. Cán 
bộ vô cảm sẽ không thể nhìn thấy hoàn cảnh của mỗi người dân, không thấy 
những nỗi bức xúc trong khu dân cư để tìm cách tháo gỡ, quan liêu, xa rời dân và 
dễ rơi vào tệ “hành” dân. 

Tình thương là cái quý giá của con người ; bệnh vô cảm đã làm mất phẩm chất 
ấy, không khác gì biến dòng máu hồng hào trở thành máu trắng. Trái tim mỗi con 
người cần được thắp sáng ước mơ, khát vọng, ý chí và sự sáng tạo gắn bó với cộng 
đông. Điều đó sẽ chống được bệnh vô cảm và làm cho cuộc đời của con người có 
ý nghĩa. 


(Theo Diệu Hương, báo Nhân dân Chủ nhật, 17 - 12 – 2006) 
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ĐÂY THÔN VÍ DẠ HÀN MẶC TỬ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Cám nhận được bài thơ là bức tranh phong cánh 
và cũng là tâm cánh, thế hiện nỗi buôn cô đơn 
của Hàn Mặc Tử trong một mối tình xa xăm, vô 
vọng. Đó còn là tấm lòng thiết tha của nhà thơ 
với thiên nhiên, cuộc sống và con người. 

e Nhận biết sự vận động của tứ thơ, tâm trạng, 
chủ thế trữ tình và bút pháp độc đáo, tài hoa 
của một nhà thơ mới. 


TIỂU DẪN 


Hàn Mặc Tử (1912 ~ 1940) tên khai sinh là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mĩ, tổng Võ Xá, 
huyện Phong Lộc, tỉnh Đông Hới (nay là tỉnh Quảng Bình) trong một gia đình viên chức nghèo 
theo đạo Thiên Chúa. Cha mất sớm, ông sống với mẹ ở Quy Nhơn và có hai năm học trung học tại 
Trường Pe-lơ-ranh (Pellerin) ở Huế. Sau đó ông làm công chức ở Sở Рас điền Bình Định rồi vào 
Sài Gòn làm báo. Đến năm 1936, mắc bệnh phong, ông về hẳn Quy Nhơn chữa bệnh và mất tại 
trại phong Quy Hoà. 


Tuy cuộc đời nhiều bi thương nhưng Hàn Mặc Tử 
là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mạnh mẽ 
nhất trong phong trào Thơ mới. Ông làm thơ từ năm 
14, 15 tuối với các bút danh : Minh Duệ Thị, Phong 
Trần, Lệ Thanh,... ; bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường 
luật, sau chuyển sang sáng tác theo khuynh hướng 
thơ mới lãng mạn. Qua diện mạo hết sức phức tạp và 
dày bí ẩn của thơ Hàn Mặc Tử, người ta vẫn thấy rõ 
một tình yêu đến đau đớn hướng về cuộc đời trần thế. 


Tác phẩm chính : Gái quê (1936), Thơ Ріёп (1938), 
Xuân như ý, Thượng thanh khí, Cẩm châu duyên, 
Duyên kì ngộ (kịch thơ - 1939), Quán tiên hội (kịch 
thơ), Chơi giữa mùa trăng (thơ văn xuôi - 1940). 
Ngoài tập Gái quê in lúc sinh thời, còn toàn bộ thơ 
Hàn Mặc Tử chỉ được in thành tập sau khi ông mất. 


Đây thôn Vĩ Dạ (lúc đầu có tên Ở đây thôn Vĩ Dạ) 
sáng tác năm 1938, in trong tập Thơ Điên (về sau đổi 
K thành Ðau thương). Theo một số tài liệu, bài thơ được 

i gợi cảm hứng từ mối tình của Hàn Mặc Tử với một cô 
gái vốn quê ở Vĩ Dạ, một thôn nhỏ bên dòng sông 
Hàn Mặc Tử Hương nơi xứ Huế thơ mộng và trữ tình. 
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VĂN BẢN 
Sao anh không về chơi thôn VI) ? 
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên 
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
Lá trúc che ngang mặt chữ điền!?. 


Gió theo lối gió, mây đường mây 
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp) lay 
Thuyên ai đậu bến sông trăng đó 
Có chở trăng về kịp tối nay ? 


Mơ khách đường xa, khách đường xa 
Áo em trắng quá nhìn không ra 

© đây sương khói mờ nhân ảnh 

Ai biết tình ai có đậm đà ? 


(Đau thương, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1995) 


HƯỚNG DẪN нос BÀI 

1. Phân tích nét đẹp của phong cảnh và tâm trạng của tác giả trong khổ thơ đầu. 

2. Hình ảnh gió, mây, sông, trăng trong khổ thơ thứ hai gợi cảm xúc gì ? 

3. Ó khổ thơ thứ ba, nhà thơ bộc lộ tâm sự của mình như thế nào ? Chút hoài nghi 
trong câu thơ “Ai biết tình ai có đậm dà ?” có biểu hiện niềm tha thiết với cuộc 
đời không ? Vì sao ‡ 


4. Có gì đáng chú ý trong tứ thơ và bút pháp của bài thơ? 


(1) Thôn Vĩ: thôn Vĩ Dạ (có bản chép là VI Gia, từ gốc là Vĩ Dã - ul : lau, dà : cánh đồng) nằm ở 
ngoại vi thành phố Huế, có phong cảnh vườn tược rất xinh xắn, nên thơ. 

(2) Mặt chữ điền : mặt vuông như chữ điền, một kiểu khuôn mặt phúc hậu (theo quan niệm tướng 
mạo thời xưa). 

(3) Вар: ngô. 

(4) Nhân ảnh : hình người, bóng người. 
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GHI NHỚ 
Với những hình ánh biếu hiện nội tâm, bút pháp gợi tá, ngôn ngữ tỉnh tế, giàu 
liên tưởng, bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là bức tranh đẹp về một mièn quê đất 
nước, là tiếng lòng của một con người tha thiết yêu đời, yêu người. 


LUYỆN TẬP 


1. Những câu hỏi trong bài thơ hướng tới ai và có tác dụng gì trong việc biểu hiện 
tâm trạng của tác giả ? 


2. Hoàn cảnh sáng tác và nội dung bài thơ gợi cho anh (chị) cảm nghĩ gì ? 


3*, Đây là bài thơ về tình yêu hay về tình quê ? Vì sao bài thơ diễn tả tâm trạng 
riêng của nhà thơ lại tạo được sự cộng hưởng rộng rãi và lâu bền trong tâm hồn 
các thế hệ bạn đọc ? 


40 


CHIÉU TÕI HÒ CHÍ MINH 


(Mô) 
KẾT ОЧА САМ ĐẠT 
e Thấy được vé đẹp của tâm hồn Hồ Chí Minh : dù 
hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu vẫn luôn hướng 
về sự sống và ánh sáng. 
e Cảm nhận được bút pháp tá cánh ngụ tình vừa 
cổ điển vừa hiện đại của bài thơ. 
ẩn nã 
TIỂU DÂN 


Tháng 8- 1942, với danh nghĩa là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh hội và Phân bộ quốc 
tế phản xâm lược của Việt Nam, Hó Chí Minh sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ của thế giới. 
Sau nửa tháng đi bộ, vừa đến Túc Vinh, tỉnh Quảng Tây, Người bị chính quyển Tưởng Giới Thạch bắt 
giam vô cớ. Trong suốt mười ba tháng ở tù, tuy bị đày ải vô cùng cực khổ nhưng Hồ Chí Minh vẫn 
làm thơ. Người đã sáng tác 134 bài thơ bằng chữ Hán, ghi trong một cuốn sổ tay, đặt tên là 
Ngục trung nhật kí (Nhật kí trong tù). Tập thơ được dịch ra tiếng Việt và in lần đầu vào năm 1960. 


Chiều tối (Mộ) là bài thứ 31 của tập thơ. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên trên đường chuyển 
lao của Hó Chí Minh từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo vào cuối thu năm 1942. 


VĂN BAN 

Phiên âm Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ, 
Cô vân mạn mạn độ thiên không ; 
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, 
Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng. 


Dịch nghĩa Chim mỏi về rừng tìm cây ngủ, 
Chòm mây lẻ trôi lững lờ trên tầng không ; 
Thiếu nữ xóm núi xay ngô, 
Ngô xay vừa xong, lò than đã đỏ. 


Dịch thơ Chim mỏi иё rừng tìm chốn ngủ, 
Chòm mây trôi nhẹ giữa tång không ; 
Cô em xóm núi xay ngô tối, 
Xay hết, lò than đã rực hông. 


NAM TRÂN dịch 
(HỖ CHÍ MINH, Toàn rập, tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002) 
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HƯỚNG DẪN нос BÀI 

1. So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa, tìm những chỗ chưa sát với nguyên 
tác (chú ý câu 2 và câu 3). 

2. Phân tích bức tranh thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trong hai câu đầu. 

3. Bức tranh đời sống được cảm nhận trong hai câu sau như thế nào ? 


4. Nhận xét về nghệ thuật tả cảnh và sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ. 


GHI NHỚ 


Bài Chiêu tối cho thấy tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, ý chí vượt lên 
hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà thơ chiến sĩ Hó Chí Minh. Bài thơ đậm sắc 
thái nghệ thuật cổ điển mà hiện đại. 


LUYỆN TẬP 


1. Nêu cảm nghĩ của anh (chị) về sự vận động của cảnh vật và tâm trạng nhà thơ 
trong bài Chiêu tõi. 


2. Trong bài thơ, hình ảnh nào thể hiện tập trung vẻ đẹp tâm hôn Hó Chí Minh ? 
3*. Trong bài Рос tho Bác, Hoàng Trung Thông viết : 

Vân thơ của Bác, vån thơ thép 

Mà vån mênh mông bát ngát tình. 


Điều đó thể hiện trong bài thơ Chiêu tõi như thế nào ? 
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TỪ ẤY TỐ HỮU 


e Thấy rõ niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của 
Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng 
sán và tác dụng kì diệu của lí tướng với cuộc 
đời nhà thơ. 

e Hiếu được sự vận động của các yếu tố trong, 
thơ trữ tình : tứ thơ, hình ánh, ngôn ngữ, nhịp 
điệu,... trong việc làm nối bật tâm trạng của 


“cái tôi“ nhà thơ. 


TIỂU DẪN 


Tố Hữu (1920 — 2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê ở làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thuở nhỏ, ông học Trường Quốc học (Huế). Năm 1938, 
Tố Hữu được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Từ đó, sự nghiệp thơ ca của ông gắn liền với sự nghiệp. 
cách mạng, thơ ông luôn gắn bó và phản ánh chân thật những chặng đường cách mạng dày gian 
khổ, hi sinh nhưng cũng nhiều thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam. 

Ngày được đứng vào hàng ngũ 
những người cùng phấn đấu vì 
một lí tưởng cao đẹp là bước ngoặt 
quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu. 
Ghi nhận kỉ niệm đáng nhớ ấy với 
những cảm xúc, suy tư sâu sắc, Tố 
Hữu viết Từ ấy. Bài thơ nằm trong 
phân “Máu lửa” của tập Từ ấy (tập 
thơ gồm ba phần : “Máu lửa", 
“Xièng xích”, “Giải phóng”). 


Tố Hữu 


(1) Về tác giả Tố Hữu sẽ có bài học riêng ở chương trình Ngữ văn lớp 12. 
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ый 
\АН ВАН 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lí chói qua tim 

Hồn tôi là một vườn hoa lá 

Rất đậm hương và rộn tiếng chim... 

Tôi buộc lòng tôi với mọi người 

Để tình trang trải với trăm nơi 

Để hồn tôi với bao hồn khổ 

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. 

Tôi đã là con của vạn nhà 

Là em của vạn kiếp phôi phat 

Là anh của vạn đầu em nhỏ 

Không áo cơm, cù bất cù bơ!?)... 

Tháng 7 - 1938 


(TỐ HỮU, Tho, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002) 
HƯỚNG DẪN НОС BÀI 
1. Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí tưởng và biểu hiện niềm vui 
sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng ? 
2. Khi được ánh sáng của lí tưởng soi rọi, nhà thơ đã có những nhận thức mới về 
lẽ sống như thế nào ? 
3. Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của nhà thơ được thể hiện ra sao ? 
4. Nhận xét về các biện pháp tu từ dùng trong bài thơ. Có gì đáng chú ý trong nhịp 
điệu của các câu thơ ? 
GHI NHỚ 


Bài thơ Tờ ấy là lời tâm nguyện сйа người thanh niên yêu nước giác ngộ lí tướng 
cách mạng. Sự vận động của tâm trạng nhà thơ được thể hiện sinh động bằng 


những hình ánh tươi sáng, các biện pháp tu từ và ngôn ngữ giàu nhạc điệu. 


LUYỆN TẬP 


1. Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của anh (chị) về khổ thơ mà mình cho là 
hay nhất trong bài Tù ấy. 

2*. Giải thích vì sao nhà thơ Chế Lan Viên viết : “Tất cả Tố Hữu, thi pháp, tuyên 
ngôn, những yếu tố làm ra anh có thể tìm thấy trong tế bào này, anh là nhà thơ 
của vạn nhà, buộc lòng mình cùng nhân loại...” (Lời tựa tập Trăm bài thơ của 
Tố Hữu, NXB Văn học, Hà Nội, 1987). 


(1) Kiếp phôi pha : những kiếp sống mòn mỏi, đáng thương. 
(2) Cù bất cù bo : bơ vơ, không nơi nương tựa. 
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th THÁI LAI TÂN HÓ CHÍ MINH 


£u nË 
TIEU DAN 

Trong cảnh tü dày, Hó Chí Minh đã chứng kiến bao sự thật vë xã hội Trung Quốc thời Tưởng 
Giới Thạch. Lai Tân là nơi mà Người đã trải qua trên con đường từ Thiên Giang đến Liễu Châu 
thuộc tỉnh Quảng Tây. Bài thơ mang tên địa danh này là bài thứ 97 trong số 134 bài thơ của tập 
Nhật kí trong tù, nó cho thấy hiện trạng đen tối, thối nát của một xã hội tưởng là yên ấm, tốt lành. 


VĂN BAN 
Phiên âm Giam phòng ban trưởng thiên thiên đổ, 
Cảnh trưởng tham thôn giải phạm tiền ; 


Huyện trưởng thiêu đăng biện công sự, 
Lai Tân y cựu thái bình thiên. 


Dịch nghĩa Ban trưởng nhà giam ngày ngày đánh bạc, 
Cảnh trưởng tham lam ăn tiền phạm nhân bị giải ; 
Huyện trưởng chong đèn làm việc công, 
Lai Tân vẫn thái bình như xưa. 


Dịch thơ Ban trưởng!) nhà lao chuyên đánh bạc, 
Giải người, cảnh trưởng?) kiếm ăn quanh ; 
Chong đèn®, huyện trưởng làm công uiệc, 
Trời đất Lai Tân uẫn thái bình. 


` NAM TRẦN dịch 
(HỖ CHÍ MINH, Toàn tâp, tập 3, Sđd) 


HƯỚNG DẪN ĐỤC THÊM 


1. Trong ba câu đầu, bộ máy quan lại ở Lai Tân đã được miêu tả như thế nào ? Ban 
trưởng, cảnh trưởng, huyện trưởng có làm đúng chức năng của những người 
đại diện cho pháp luật không ? 

2. Phân tích sắc thái châm biếm, mỉa mai ở câu thơ cuối. (Chú ý : Ba chữ uẫn thái 
bình có ý nghĩa gì ?) 


3. Nhận xét về kết cấu và bút pháp của bài thơ. 


(1) Ban trưởng : một chức giám ngục. 
(2) Cảnh trướng : cảnh sát trưởng. 
(3) Chong đèn : nguyên văn thiêu đăng là đốt đèn (có ý kiến cho là đốt bàn đèn hút thuốc phiện). 
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i 1M) NHỚ ĐỒNG TỔ HỮU 


TIỂU DẪN 


Đầu năm 1939, tình hình thế giới trở nên căng thẳng, cuộc đại chiến lần thứ hai có nguy cơ 
bùng nổ, thực dân Pháp quay lại đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Cuối tháng 4 
năm ấy, Tố Hữu bị chính quyền thực dân bắt ở Huế trong một đợt khủng bố Đảng Cộng sản. 
Nhớ đồng được viết trong những ngày nhà thơ bị giam ở nhà lao Thừa Phủ (Ниё). Bài thơ này 
thuộc phần “Xièng xích” của tập Từ ấy. 


VĂN BẢN 


Tặng Vinh) 


Gì sâu bằng những trưa thương nhớ 
Hiu quạnh bên trong một tiếng hò ! 


Đâu gió côn thơm đất nhả mùi 

Đâu ruồng tre?) mát thở yên vui 

Đâu từng ó mạ xanh mon món 

Đâu những nương khoai ngọt sắn bùi ? 


Đâu những đường con bước vạn đời 
Xóm nhà tranh thấp ngủ im hơi 
Giữa dòng ngày tháng âm u đó 
Không đổi, nhưng mà trôi cứ trôi 


Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh 
Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi ! 


(1) Vịnh : đồng chí Nguyễn Chí Thanh, bạn hoạt động cách mạng với Tố Hữu. 
(2) Ruông tre (tiếng địa phương Trung Bộ) : ràng tre, luỹ tre. 
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Đâu những lưng cong xuống luống cày 
Mà bùn hi vọng nức hương ngây 

Và đâu hết những bàn tay ấy 

Vãi giống tung trời những sớm mai ? 


Đâu những chiều sương phủ bãi đồng 
Lúa mềm xao xác ở ven sông 

Vẳng lên trong tiếng xe lùa nước) 
Một giọng hò đưa hốt?) não nùng 


Gì sâu bằng những trưa thương nhớ 
Hiu quạnh bên trong một tiếng hò ! 


Đâu dáng hình quen, đâu cả rồi 

Sao mà cách biệt, quá xa xôi 

Chao ôi thương nhớ, chao thương nhớ 
Ôi mẹ già xa đơn chiếc ơi ! 


Đâu những hồn thân tự thuở xưa 
Những hôn quen dài gió dầm mưa 
Những hôn chất phác hiền như đất 
Khoai sắn tình quê rất thiệt thà ! 


Đâu những ngày xưa, tôi nhớ tôi 
Bàn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời 

Ván vơ theo mãi vòng quanh quán 
Muốn thoát, than ôi, bước chẳng rời 


Rồi một hôm nào, tôi thấy tôi 
Nhẹ nhàng như con chim са 1010) 
Say đồng hương nắng vui ca hát 
Trên chín tầng cao bát ngát trời... 


(1) Tiếng xe lùa nước : tiếng xe nước đang hoạt động. Xe nước (còn gọi là cọn) : bánh xe lớn, gắn 
nhiều ống tre (hoặc vâu) đã vạt đi một đâu, có thể tự quay được nhờ sức nước, dùng để đưa 
nước từ sông, suối, kênh, mương trút vào máng dẫn tưới ruộng. 

(2) Hó : một điệu hò miền Trung, dùng trong lao động (chèo đò, giã gạo, đâm vôi,...). Người xướng 
hát lời, người xô hò theo : “hò hô là hó” (từ hố được nhấn mạnh, hò to hơn để mọi người cùng 
tập trung sức vào động tác lao động). 

(3) Cà loi: sơn ca (chú thích của nhà thơ). 
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Cho tới chừ đây, tới chừ đây 

Tôi mơ qua cửa khám? bao ngày 
Tôi thu tất cả trong thầm lặng 
Như cánh chim buồn nhớ gió mây. 


Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh 
Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi ! 


Tháng 7 — 1939 


(TỐ HỮU, Thơ, $14) 


HƯỚNG DẪN ĐỤC THÊM 
1. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên bởi tiếng hò vọng vào nhà tù. Vì sao tiếng 
hò lại có sức gợi cảm như thế đối với nhà thơ ? 


2. Chỉ ra những câu thơ được dùng làm điệp khúc cho bài thơ. Phân tích hiệu quả 
nghệ thuật của chúng trong việc thể hiện nỗi nhớ của tác giả. 


3. Niềm yêu quý thiết tha và nỗi nhớ da diết của nhà thơ đối với quê hương, đồng 
bào được diễn tả bằng những hình ảnh, từ ngữ, giọng điệu nào ? 


4. Nêu cảm nghĩ về niềm say mê lí tưởng, khát khao tự do và hành động của nhà 
thơ qua đoạn thơ từ câu Đâu những ngày xưa, tôi nhớ tôi đến hết bài. 


5. Nhận xét chung về sự vận động của tâm trạng tác giả trong bài thơ. 


(1) Khám : nhà giam, nhà tù. 
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ĐỌC THÊM TUONG TUSUÔ ẼCNGUÊNybBiNH 


TIỂU DẪN 


Nguyễn Bính (1918 — 1966) tên khai sinh là Nguyễn Trọng Bính (có thời kì lấy tên là Nguyễn 
Bính ThuyếU, sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, ở làng Thiện Vịnh, xã Đồng Đội (nay là 
xã Cộng Hoà), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Nguyễn Bính má côi mẹ rất sớm, 10 tuổi đã phải 
theo anh lên Hà Nội kiếm sống. Ông biết làm thơ từ khi mới 13 tuổi và năm 19 tuổi (1937) được 
nhận giải Khuyến khích vë thơ của Tự lực văn đoàn. Năm 1943, Nguyễn Bính vào Nam Bộ rồi ở lại 
tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tham gia công tác văn 
nghệ và báo chí ở Hà Nội, Nam Định. 

Trong khi phân lớn các thi sĩ cùng thời chịu ảnh hưởng của thơ phương Tây thì Nguyễn Bính 
lại tìm về với hòn thơ dân tộc và hấp dẫn người đọc chính bởi hôn thơ này. Bằng lối ví von mộc 
mạc mà duyên dáng mang phong vị dân gian, thơ Nguyễn Bính đã đem đến cho người đọc những 
hình ảnh thân thương của quê hương đất nước và tình người dàm thắm, thiết tha. Vì thế, Nguyễn 


Bính được coi là “thi sĩ của đồng quê” và có nhiều tác phẩm được truyền tụng rộng khắp. Ông 


được Nhà nước tặng Giải thưởng Hó Chí Minh về văn học nghệ thuật (2000). 


Những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Bính trước Cách mạng : Tám hồn tôi (1937), Lỡ bước sang 
ngang (1940), Hương cố nhân (1941), Mười hai bến nước (1942), Cây đàn tì bà (truyện thơ = 1944) ; 
sau Cách mạng : Ông lão mài gươm (1947), Gửi người uợ miền Nam (1955), Tiếng trống đêm xuân 
(truyện thơ ~ 1958), Cô Son (chèo – 1961), Đêm sao sáng (1962), Người lái đò sông Vị (chèo — 1962),... 


Bài Tương tu rút trong tập Lỡ bước sang ngang, rất tiêu biểu cho phong cách thơ “chân quê” 
của Nguyễn Bính. 


VĂN BẢN 
Thôn Đoài? ngồi nhớ thôn Đông, 
Một người chín nhớ mười mong một người. 
Gió mưa là bệnh của giời, 
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. 
Hai thôn chung lại một làng, 
Có sao bên ấy chẳng sang bên пау? 
Ngày qua ngày lại qua ngày, 
1á xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. 
(1) Tương tư : nỗi nhớ mong của trai gái khi yêu nhau ; có khi được dùng để diễn tả nỗi nhớ 
đơn phương. 
(2) Thôn Đoài : thôn ở phía tây. 
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Bảo rằng cách trở đò giang™®, 
Không sang là chẳng đường sang đã đành. 
Nhưng đây cách một đầu đình, 


Có xa xôi mấy mà tình xa xôi 
Tương tư thức mấy đêm rồi, 

Biết cho ai, hỏi ai người biết cho ! 
Bao giờ bến mới gặp đò ? 

Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?) ? 
Nhà em có một giàn giàu, 

Nhà anh có một hàng cau liên phòng®. 
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông, 

Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào ? 


Hoàng Mai - 1939 


(Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, Hà Nội, 1986) 


HƯỚNG DẪN ĐỤC THÉM 

1. Anh (chị) cảm nhận như thế nào về nỗi nhớ mong và những lời kể lể, trách móc 
của chàng trai trong bài thơ ? 
Tình cảm của chàng trai đã được đền đáp hay chưa ? 

2. Theo anh (chị), cách bày tỏ tình yêu, giọng điệu thơ, cách so sánh, ví von,... ở 
bài này có những điểm gì đáng lưu ý ? 


3. Hoài Thanh cho rằng, trong thơ Nguyễn Bính có “hồn xưa của đất nước”. Qua 
bài Tương tu, anh (chị) có đồng ý với nhận xét đó không ? Vì sao ? 


(1) Cách trở đò giang : cách sông, cách đò. 

(2) Khuê các : nơi ở của phụ nữ nhà giàu sang, quyền quý ; giang hó : chỉ người phiêu dat nay đây 
mai đó. 

(3) Cau liên phòng : giống cau thấp và có quả quanh năm. 
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m) CHIÉU XUÂN ANH THƠ 


TIỂU DẪN 


Anh Thơ (1921- 2005) tên khai sinh là Vương Kiều Ân, sinh tại thị trấn Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương, xuất thân trong một gia đình công chức nhỏ, quê gốc ở thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang. Tuổi thơ, Anh Thơ gắn bó với đồng ruộng quê hương. Vốn ham thích văn học từ nhỏ, 
phàn nào chịu ảnh hưởng của gia đình bên ngoại (ông ngoại là cụ Phó bảng Kiều Oánh Mậu), 
lớn lên giữa lúc phong trào Thơ mới đang diễn ra sôi nổi, Anh Thơ đã tìm đến thơ ca như một 
con đường giải thoát khỏi cuộc đời tù túng, buôn tẻ và tự khẳng định giá trị người phụ nữ 
trong xã hội đương thời. Từ năm 1937, Anh Thơ đã có thơ đăng báo Đông phương, Tiểu thuyết 
thứ năm, Ngày nay, Phụ nữ. Nhà thơ được tặng giải Khuyến khích của Tự lực văn đoàn năm 1939. 
Anh Thơ tham gia kháng chiến chống Pháp, từng là Uy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam 
(khoá I và II). 


Anh Thơ có sở trường viết về cảnh sắc nông thôn, gợi được không khí và nhịp sống nơi đồng 
quê miền Bắc nước ta. Bà là nữ thi sĩ tiêu biểu của nên thơ Việt Nam hiện đại. Anh Thơ được tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (2007). 


Tác phẩm chính : Bức tranh quê (thơ — 1941), Kể chuyện Vũ Lăng (truyện thơ – 1957), Từ bến 
sông Thương (hồi kí – 1986), Tuyển tập Anh Thơ (1986). 


Bài Chiêu xuân được rút từ Bức tranh quê, tập thơ đầu tay của Anh Thơ. 


ПЕС 
VĂN ВАМ 
Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, 
Do biếng lười nằm mặc nước sông trôi ; 
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng 
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. 


Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ, 
Рап sáo đen sà xuống mổ vu vơ ; 

Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió, 
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. 
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Trong đồng lúa xanh ròn và ướt lặng, 
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra, 

Làm giật mình một cô nàng yếm thắm 
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. 


(Bức tranh quê, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1995) 


HƯỚNG DẪN ĐỤC THÊM 

1. Bức tranh “chiều xuân” qua ngòi bút Anh Thơ hiện lên như thế nào ? Hãy chỉ ra 
nét riêng của bức tranh đó. (Gợi ý : Đây là bức tranh “chiều xuân” với những 
hình ảnh, chỉ tiết tiêu biểu cho cảnh mùa xuân nơi đồng quê mièn Bắc nước ta.) 

2. Anh (chị) có cảm nhận gì về không khí và nhịp sống thôn quê trong bài thơ ? 
Không khí và nhịp sống ấy được gợi tả bằng những từ ngữ, chỉ tiết và bằng thủ 
pháp nghệ thuật nào ? 


3. Hãy thống kê những từ láy trong bài thơ và phân tích nét đặc sắc của những từ 
láy đó. 
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TIỂU SỬ TÓM ТАТ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Nắm được mục đích, yêu cầu của tiếu sử 
tóm tắt. 


e Biết cách thức viết tiếu sử tóm tắt. 


1- MỤC BÍCH, YÊU САЦ СОА TIỂU SỬ TÓM ТАТ 


1. Mục đích 

Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những 
nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân. Ví dụ : tiểu sử một nhà hoạt 
động chính trị, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ ; tiểu sử của một cán bộ, 
giáo viên,... 

Tiểu sử tóm tắt nhằm mục đích giới thiệu cho người đọc, người nghe về cuộc 
đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới. Những hiểu biết đó giúp các nhà 
quản lí tìm hiểu, theo dõi và sắp xếp, phân công công việc hợp lí, hiệu quả và cũng 
giúp chúng ta trong việc lựa chọn bạn bè, giới thiệu cán bộ lãnh đạo. Ngoài ra, 
nắm được tiểu sử nhà văn, nhà thơ, chúng ta sẽ có thêm cơ sở để hiểu đúng, hiểu 
sâu hơn các sáng tác của họ. 


2. Yêu cầu 
Bản tiểu sử tóm tắt cần đáp ứng một số yêu câu cơ bản sau : 


~ Thông tin một cách khách quan, chính xác về người được nói tới. Muốn vậy, 
bản tiểu sử tóm tắt phải ghi cụ thể, chính xác những số liệu, mốc thời gian, thành 
tích, đóng góp nổi bật của người được giới thiệu trong lĩnh vực hoạt động đang 
được quan tâm. 

— Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt. 


— Văn phong bản tiểu sử tóm tắt cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các 
biện pháp tu từ. 
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II - CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM ТАТ 
1. Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt 


Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới : 


LƯƠNG THẾ VINH 
(1442-?) 


Nhà thơ, nhà toán học Lương Thế Vinh tự Cảnh Nghị, hiệu Thuy Hiên, dân gian 
thường gọi là Trạng Lường, quê gốc ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bản (nay 
thuộc huyện Vụ Bản), tỉnh Nam Định. 


Từ nhỏ ông đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh, hoạt bát và nhanh trí. 
Chưa đầy 20 tuổi, tiếng tăm và tài học của ông đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. 
Năm 21 tuổi (1463), Lương Thế Vinh thi đỗ Trạng nguyên. Ông có tài ngoại giao 
nên được vua giao soạn thảo các văn từ bang giao và đón tiếp sứ thần nước ngoài. 
Ông đã biên soạn cuốn Đại thành toán pháp để dùng trong nhà trường. Đó là 
cuốn sách giáo khoa về toán đầu tiên ở nước ta. 


Về văn chương, nghệ thuật, ông cũng có nhiều đóng góp. Ông được vua phong 
chức Sái phu trong Hội Tao đàn, chuyên phê bình, sửa chữa, nhuận sắc thơ trong 
hội. Cuốn Hí phường phả lục của ông được Quách Hữu Nghiên đánh giá là “một 
tác phẩm lí luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền”. 


Khác với các sĩ phu đương thời, ông tỏ ra là một người có thực học, không thích 
văn chương phù phiếm, luôn nghĩ đến việc mở mang dân trí, phát triển kinh tế, 
dạy dân dùng thuốc nam, thuốc bắc để chữa bệnh. Nhà bác học Lê Quý Đôn 
đã đánh giá ông là người có tài kinh bang tế thế, con người “tài hoa, danh vọng 


vượt bậc”. 


(Theo Từ điển văn học (bộ mới), NXB Thế giới, 2004) 


a) Kể lại vắn tắt cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Lương Thế Vinh. 


b) Phân tích tính cụ thể, chính xác, chân thực và tiêu biểu của các tài liệu được 
lựa chọn. 


c) Để chuẩn bị cho bài viết tiểu sử tóm tắt, cần sưu tầm những tài liệu gì ? Các 
tài liệu đó phải đáp ứng những yêu cầu nào ? 


54 


2. Viết tiểu sử tóm tắt 

Đọc lại văn bản Lương Thế Vinh và cho biết : 

— Bài viết gồm những nội dung nào ? Chúng được sắp xếp ra sao ? 

— Những lưu ý khi viết phần đánh giá về người được viết tiểu sử tóm tắt (nội 


dung, mức độ và cách đánh giá) ? 


GHI NHỚ 


e Bản tiếu sử tóm tắt сап chính xác, chân thực, ngắn gọn nhưng phải nêu 
được những nét tiêu biếu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu. 


e Bán tiếu sứ tóm tắt thường có các phản : 

~ Giới thiệu khái quát vè nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, 
gia đình, học vấn,...) của người được giới thiệu. 

— Hoạt động xã hội của người được giới thiệu : làm gì, ó đâu, mối quan hệ 
với mọi người,... 

= Những đóng góp, những thành tựu tiêu biếu cúa người được giới thiệu. 


= Đánh giá chung. 


LUYỆN TẬP 


1. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cần viết tiểu sử tóm tắt ? 
a) Thuyết minh về các danh nhân. 
b) Tự ứng cử vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể. 


c) Giới thiệu người ứng cử vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước 
hoặc đoàn thể. 


d) Giới thiệu một vị lãnh đạo cấp cao của nước ngoài sang thăm nước ta. 
e) Khi một vị lãnh đạo từ trần. 


2. Hãy cho biết những điểm giống và khác nhau giữa văn bản tiểu sử tóm tắt với 
các văn bản khác : điếu văn, sơ yếu lí lịch, thuyết minh. 


3. Hãy viết tiểu sử tóm tắt của một nhà văn, nhà thơ được học trong chương trình 
Ngữ văn lớp 11. 
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ĐẶC ĐIỀM LOẠI HÌNH СОА TIẾNG VIỆT — 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
Nắm được đặc điểm loại hình của tiếng Việt – 
một ngôn ngữ đơn lập — dé học tập và sử dung 
tiếng Việt tốt hơn. 


I - LOAI HÌNH NGÔN мей 


Trên thế giới hiện có tới trên 5000 ngôn ngữ. Khi đi sâu nghiên cứu, qua đối 
chiếu so sánh, các nhà ngôn ngữ học thấy giữa một số ngôn ngữ có những nét 
chung do có cùng nguồn gốc và họ dựa vào đó để phân chia chúng thành một số 
ngữ hệ như: ngữ hệ Ấn -Âu (trong đó có tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga,...) ; ngữ 
hệ Nam Á (trong đó có tiếng Việt, tiếng Mường, tiếng Khmer,...). Nhưng cũng qua 
đối chiếu so sánh, các nhà ngôn ngữ học thấy một số ngôn ngữ tuy không cùng 
nguồn gốc nhưng có những đặc trưng cơ bản (về các mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ 
pháp) giống nhau. Dựa trên những sự giống nhau đó, các nhà ngôn ngữ học xếp 
các ngôn ngữ vào một số loại hình. Có hai loại hình ngôn ngữ khá quen thuộc với 
chúng ta là : loại hình ngôn ngữ đơn lập (như tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Hán,... 
) và loại hình ngôn ngữ hoà kết (như tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh,...). 


II - ĐẶC ĐIỂM LOAI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT 


Theo các nhà ngôn ngữ học, tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. 
Đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ đơn lập là : 

1. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết ; về mặt 
sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ. 


Ví dụ: 
Sao anh không uë chơi thôn Vĩ ? 


(Hàn Mặc Tử, Đây thôn Vĩ Dạ) 
Câu thơ trên có bảy tiếng, cũng là bảy âm tiết, bảy từ, đọc và viết đều tách 
rời nhau. Mỗi tiếng trên cũng có thể là yếu tố cấu tạo từ. Ví dụ : tró vê, ăn chơi, 
thôn xóm... 
2. Từ không biến đổi hình thái. Có thể thấy rõ đặc điểm này qua ví dụ sau đây : 
Cười người, chớ uội cười lâu 


Cười người, hôm trước, hôm sau người; cười. 


(Ca dao) 
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Người, và người ; là phụ ngữ (bổ ngữ) chỉ đối tượng của động từ cười. Người; là 
chủ ngữ chỉ chủ thể của động từ cười. 

Xét về mặt ngữ âm và sự thể hiện bằng chữ viết, hoàn toàn không có sự đổi 
thay, khác biệt nào giữa người; - chủ ngữ và người,, người, – phụ ngữ. 

Có thể nêu thêm một ví dụ khác : 

Tôi 


lặng anh ấy, một cuốn sách, anh ấy; cho tôi, một quyển uó. 

Tôi, là chủ ngữ. Tôi, là phụ ngữ chỉ đối tượng tiếp nhận của động từ cho. 

Xét về mặt ngữ âm và sự thể hiện bằng chữ viết, hoàn toàn không có sự khác 
biệt nào giữa tôi; và fôiz. 

So sánh anh ấy, (phụ ngữ) và anh йу, (chủ ngữ), chúng ta cũng thấy như vậy. 
Các cặp từ ngữ đó chỉ khác nhau về vị trí so với động từ (vị ngữ). 

Tuy nhiên, nếu đem câu trên dịch ra tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy rôi, phải dịch 
thành 7 (vì là chủ ngữ), tôi, phải dịch thành me (vì là phụ ngữ) ; anh ấy, phải dịch 
thành him (vì là phụ ngữ) và anh йу, phải dịch thành he (vì là chủ ngữ). 

Qua sự phân tích trên, chúng ta thấy từ trong tiếng Việt không biến đổi hình 
thái khi cần biểu thị ý nghĩa ngữ pháp. 

Còn ở tiếng Anh, để biểu thị những ý nghĩa ngữ pháp khác nhau, từ thường 
phải biến đổi hình thái (biểu hiện trên mặt kết cấu ngữ âm và chữ viết). Tiếng Anh 
thuộc loại hình ngôn ngữ hoà kết (hoặc ngôn ngữ biến đổi hình thái). 

3. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự 
trước sau và sử dụng các hư từ. 

Thay đổi trật tự sắp đặt từ (hoặc thay đổi các hư từ được dùng) thì nghĩa của 
cụm từ, của câu sẽ đổi khác (hoặc trở thành vô nghĩa). 

Hãy quan sát các ví dụ sau : 

— Tôi ăn cơm. 

~ Ăn сот vói tôi ! LĂn cơm cùng tôi ! LĂn phần cơm của tôi nhé ! (uới, cùng, của 
là hư từ). 

— Tôi đang ăn cơm.! Tôi đã ăn cơm rồi. Tôi vira ăn cơm xong. (đang, đã, ийа là 
hư từ). 

Rõ ràng, trật tự sắp đặt từ ngữ và hư từ thay đổi thì ý nghĩa của câu cũng 
thay đổi. 

GHI NHỚ 
Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nói bật là : đơn 
vị cơ só của ngữ pháp là tiếng ; từ không biến đối hình thái ; ý nghĩa ngữ pháp 
được biếu thị bằng trật tự từ và hư từ. 
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LUYỆN TẬP 
1. Hãy phân tích những ngữ liệu dưới đây về mặt từ ngữ (chú ý những từ ngữ 
in đậm) để chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. 
- Trèo lên cây bưởi hái hoa, 
Bước xuống uườn cà hái nụ tằm xuân. 
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc, 


Em có chóng rôi anh tiếc em thay. 


(Ca dao) 
_ Thuyền ơi có nhớ bến chăng, 
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. 
(Ca dao) 
- Yêu trẻ, trẻ đến nhà ; kính già, già để tuổi cho. 
(Tục ngữ) 


~ Con đem con cá bống ấy uê thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát 
thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bóng... 

Nói xong Bụt biến mất. Tấm theo lời Bụt thả bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy 
trở đi, cứ sau bữa ăn, Tấm đều để dành cơm, giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe 
lời Tấm gọi, bóng lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt com của Tấm ném xuống. 
Người và cá ngày một quen nhau, và bóng ngày một lớn lên trông thấy. 


(Tấm Cám) 


2. Tìm một câu tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp, tiếng Nga,...) đã học, đối chiếu với câu 
tự dịch ra tiếng Việt, so sánh, phân tích để đi đến kết luận : tiếng Anh (hoặc 
tiếng Pháp, tiếng Nga,...) thuộc loại hình ngôn ngữ hoà kết, tiếng Việt thuộc loại 
hình ngôn ngữ đơn lập. 

3. Xác định hư từ và phân tích tác dụng thể hiện ý nghĩa của chúng trong đoạn 
văn sau: 

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vi. Dân ta đã đánh đổ các xiêng xích 
thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại 
đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hoà. 


(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập) 
TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 6 
Tham khảo tiết Trả bài làm uăn số 5. 


58 


TOIYËUEM _ AxpUsKN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


Сат nhận được vé đẹp trong sáng của bài thơ 
cá về nội dung tâm tình lẫn ngôn từ nghệ thuật. 


TIỂU DẪN 


A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin (1799 - 1837), “Mặt trời của thi ca Nga”, 
là nhà thơ vĩ đại “có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch 
sử thức tỉnh của dân tộc Nga” (N. A. Đô-brô-liu-bốp). 


Không chỉ là một thi sĩ lừng danh (với hơn 800 bài thơ trữ tình), Pu-skin còn là tác giả 
của tiểu thuyết bằng thơ nổi tiếng (Ép-ghê-nhỉ Ô-nhê-ghin, 1823 – 1831) khởi đầu cho 
chủ nghĩa hiện thực Nga, tác giả của bi kịch lịch sử hoành tráng (Bô-rít Gô-đu-nốp - 
1825), người sáng tạo những trường ca sâu lắng (Ru-xlan và Li-út-mi-la – 1820, Người tù 
Cáp-ca-dơ~ 1821,...), những truyện ngắn xuất sắc (Cô tiểu thu nông dân - 1830, Con đầm 
pích — 1833,...), những ngụ ngôn thâm trầm,... 


Các sáng tác phong phú của Pu-skin 
đã thể hiện tuyệt đẹp tâm hồn nhân dân 
Nga khao khát TỰ DO và TÌNH YÊU. Và ở 
thể loại nào, văn chương Pu-skin cũng 
luôn là một tiếng nói Nga trong sáng, 
thuần khiết, thể hiện cuộc sống một 
cách giản dị, chân thực. 


Tôi yêu em là một trong những bài thơ 
tình nổi tiếng của Pu-skin, được khơi 
nguồn từ mối tình của nhà thơ với 
А.А. Ô-lê-nhi-na (con gái của A. N. Ô-lê-nhin, 
Chủ tịch Viện Hàn lâm nghệ thuật Nga) — 
người mà mùa hè năm 1829 Pu-skin đã 
cầu hôn nhưng không được chấp nhận. 
Bài thơ vốn không tên, nhan đề Tôi yêu 
em là do người dịch đặt. 


A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin 


59 


VĂN BẢN 
Tôi yêu ет): đến nay chừng có thể 
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai? ; 
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, 
Hay hồn em phải gon bóng u hoàiŠ). 


Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng, 

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, 

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, 

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em, 
1829 


(Pu-skin, Thơ tri tình, bản dịch của THUÝ TOÀN 
NXB Văn học, Hà Nội, 1986) 


HƯỚNG DẪN нос BÀI 


1. Điệp khúc nào làm nổi bật cảm xúc chủ đạo của bài thơ? Bài thơ dường như là 
lời từ giã cho một mối tình không thành. Lời từ giã của Pu-skin có gì đặc biệt ? 

2. Giọng điệu trữ tình chuyển biến như thế nào từ hai câu 1 - 2 sang hai câu 3 — 4 
và từ hai câu 5 — 6 sang hai câu 7 - 8 ? Diễn biến tâm trạng phức tạp của nhân 
vật trữ tình được thể hiện tinh tế ra sao ? 

3. Tại sao có thể nói hai câu kết là bất ngờ, hàm chứa nhiều ý vị ? 

4. Bài thơ gợi cho anh (chị) những cảm nghĩ gì về tâm hồn Pu-skin và về tình yêu ? 

GHI NHỚ 

Tôi yêu em thấm đượm nỗi buôn của mối tình vô vọng, nhưng là nỗi buón 

trong sáng của một tâm hôn yêu đương chân thành, mãnh liệt, nhân hậu, 

vị tha. Lời giãi bày tình yêu của Pu-skin được thể hiện qua ngôn từ gián dị 

mà tỉnh tế. 


(1) Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai - ет - trong nguyên bản được dùng với cách nói trang trọng. 
(2) Trong nguyên bản, hai câu thơ đầu chỉ là : 
Tôi đã yêu em, tình yêu uẫn, có lẽ 
Chưa tắt hẳn trong lòng tôi. 
Hình ảnh ẩn dụ ngọn lửa tình mà người dịch thêm vào được gợi ý do động từ rất. 
(3) Cách diễn đạt ở bản dịch thơ bóng bẩy hơn nguyên bản vốn chỉ giản dị : 
Tôi không muốn làm em buôn vì bất cứ điều gì. 
(4) Hai câu thơ cuối trong nguyên bản có cấu trúc so sánh “như thế... như thế...” : 
Tôi đã yêu em chân thành như thế, dịu dàng như thë, 
Câu Trời cho em được người khác (cũng) yêu (chân thành, dịu dàng) như thế. 
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m) BÀI THƠ SỐ 28 R.TẠ-GO 


(Trong tập Người làm uườn) 


TIỂU DẪN 


Ra-bin-đra-nát Ta-go (1861 - 1941) là nhà văn, nhà văn hoá lớn của Ấn Độ. Suốt đời mình, ông 
đã phấn đấu không mệt mỏi và có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phục hưng văn hoá 
Ấn Độ, giải phóng Ấn Độ khỏi ách thực dân ; góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân loại vì độc 
lập, hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc. 

Ta-go đế lại một gia tài khống ló các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau mà ởlĩnh vực nào 
cũng thành công xuất sắc : 52 tập thơ, 12 bộ tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn, 42 vở kịch, 63 tập 
tiểu luận triết học, khoảng 2 000 bài ca, hàng nghìn bức hoạ,... Trong đó, tập Thơ Dâng đã đem đến 
cho ông vinh dự của người châu Á đầu tiên được nhận Giải thưởng Nô-ben về văn học vào năm 1913. 


Người làm uườn là một trong những tập thơ nối tiếng của Ta-go. Tác phẩm gồm 85 bài thơ, 
được Ta-go viết bằng tiếng Ben-gan, sau tự dịch sang tiếng Anh và xuất bản năm 1914. Tên tác 
phẩm gợi hình tượng nhà thơ nguyện làm người chăm sóc vườn hoa cuộc đời. Với Ta-go, vườn đời 
thật tươi đẹp, sống trên đời thực sự là niềm vui khi ở đó chứa chan tình yêu giữa con người với con 
người, giữa con người với thiên nhiên ; và thi nhân chính là người hát ca, người vun xới những 


bông hoa tình yêu Người làm uườn rất tiêu biểu cho giọng thơ giàu chất trữ tình và chất triết lí 
của Ta-go, vừa thể hiện tâm hồn Ấn Độ vừa bao quát tinh thần nhân loại. Tác phẩm đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng, chinh phục độc giả nhiều nước, phương Đông cũng như phương Tây. 


Các bài trong tập thơ Người làm uườn không có nhan dë mà chỉ đánh số thứ tự. Bài số 28 là 
một trong những bài thơ hay nhất của Ta-go, có mặt trong nhiều tuyển tập thơ tình thế giới. 


VĂN BẢN 
Đôi mắt băn khoăn của em buôn, 
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh 
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả. 
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em, 
Anh không giấu em một điêu gì 
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh. 
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc 
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh 
và xâu thành một chuỗi 
quàng vào cổ em. 
Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa 
tròn trịa, diu dàng và bé bỏng 
anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em. 
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim 
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó. 
Em là nữ hoàng của vương quốc đó 
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu. 
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Nếu trái tìm anh chỉ là một phút giây lạc thú 

Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm 

Và em thấu suốt rất nhanh. 

Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau 

Nó sẽ tan thành lệ trong 

Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn. 

Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu 

Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên. 

Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu. 
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy 
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu. 


(Thơ Ta-go, bản dịch của ĐÀO XUÂN QUÝ, 
NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2000) 


HƯỚNG DẪN ĐỤC THÊM 
1. Hình tượng so sánh trong câu mở đầu : 
Ni Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh 
пи иын Z N 
trăng kia muốn vào sâu biển cả 


thể hiện niềm khao khát gì trong tình yêu ? 


2. Lối cấu trúc đưa ra những giả định (nếu A chỉ là B) rồi phủ định (nhưng A lại là 
©) để đi đến kết luận : 


A không chỉ là B mà (lại) là C 
cuộc đời viên ngọc trái tim 
đoá hoa 
trái tim lạc thú tình yêu 
khổ đau 


được sử dụng trùng điệp trong bài nhằm mục đích gì ? 
Tù những tương đồng và khác biệt giữa viên ngọc, дой hoa với trái tim, giữa lạc 
thú, khổ đau với tình yêu, Ta-go muốn nói gì về cuộc đời, về trái tim ? 
3. Cách nói nghịch lí không chỉ xuất hiện ở đoạn đầu : 
Anh không giấu em một điều gì 
Chính uì thế mà em không biết gì tất cả uề anh 
mà còn được sử dụng khá nhiều lần trong bài thơ. Hãy ghi lại những câu có 
cách nói nghịch lí như vậy. Cách nói ấy thể hiện điều kì diệu gì trong tình yêu ? 
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LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM ТАТ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
e Nắm vững hơn cách viết tiếu sử tóm tắt. 
e Viết được bán tiếu sử tóm tắt. 


Chỉ đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban 
Chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố). Anh (chị) hãy viết tiểu 
sử tóm tắt của đoàn viên đó. 

1. Viết tiểu sử tóm tắt 

Hãy lần lượt hoàn thành một số yêu саи: 

— Xác định mục đích và yêu câu viết tiểu sử tóm tắt. 

~ Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử. 

— Tìm hiểu người giới thiệu để có những thông tin cần thiết. 

= Viết bản tiểu sử tóm tắt. 

2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lóp 

— Một học sinh trình bày trước lớp. Tập thể lớp nêu nhận xét và góp phần hoàn 
chỉnh bản tiểu sử tóm tắt. 


— Từng người sửa chữa, bổ sung và hoàn chỉnh văn bản của mình. 


(L! ĐỌC THÊM 


LƯU QUANG VÜ 


Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sinh ngày 17 - 4 - 1948, mất ngày 
29 – 8 – 1988. Ông sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, đến 1954 đi học và định cư tại 
Hà Nội. Ông từng là bộ đội thời kì kháng chiến chống Mi. 

Lưu Quang Vũ bắt đầu làm thơ từ giữa những năm 60 (thế kỉ XX). Những bài 
thơ đầu của ông (phần Hương cây trong tập Hương cây - Bếp lửa, in chung với 
Bằng Việt năm 1968) sớm bộc lộ một giọng thơ ngọt ngào, đằm thắm, phảng phất 
phong vị dân gian của một tâm hôn trong sáng, thiết tha với đất nước, giàu mơ 
mộng nhưng cũng nhiều băn khoăn, day dứt. Những bài thơ ông làm từ 1970 đến 


63 


1975 được tuyển chọn và in trong tập Bây ong trong đêm sâu (1993) cho thấy một 
Lưu Quang Vũ khác - một Lưu Quang Vũ dày dàn vặt, đau xót, cô đơn, trăn trở, 
hoài nghi, có lúc ngán ngẩm đến tuyệt vọng, nhưng vẫn tha thiết muốn thoát ra 
khỏi những nỗi chán chường, mệt mỏi, hoài nghi để sống thực sự có ích cho đời. 
Tho của Lưu Quang Vũ trong những năm 80 - tập Mây trắng của đời tôi (1989) — 
do tự tay tác giả chuẩn bị, nhưng sau khi ông đột ngột qua đời mới đến được với 


bạn đọc, đánh dấu một chặng đường mới của thơ ông. Cảm xúc vẫn phong phú, 
vẫn tài hoa, tỉnh tế, nhưng suy nghĩ đằm hơn, sâu hơn, giàu chất khái quát và chất 
tạo hình. 

Đầu những năm 80, cuộc đời sáng tác của Lưu Quang Vũ có bước ngoặt quan 
trọng : chuyển sang hoạt động sân khấu. Với số lượng tác phẩm thật dồi dào (gần 
50 kịch bản), tính thời sự nhạy bén và tính luận chiến mạnh mẽ, Lưu Quang Vũ đã 
đặt ra được những vấn đề bức xúc về cuộc sống, đáp ứng được đòi hỏi của người 
xem, có những đóng góp không nhỏ đối với nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. 
Những vở kịch như: Hôn Trương Ba, da hàng thịt (1984), Tôi và chúng ta (1985),... 
đã thực sự chiếm được cảm tình của khán giả đương thời. 

Là một nghệ sĩ nhiều tài năng, sáng tác của Lưu Quang Vũ trải ra nhiều lĩnh 
vực : làm thơ, viết kịch bản sân khấu, viết truyện ngắn và tiểu luận. Nhưng đối với 
Lưu Quang Vũ, cái còn lại lâu hơn cả là thơ - những tập thơ ghi lại chân thật 
những bước thăng trầm của chính cuộc đời ông. 


(Theo Từ điển vän học (bộ mới), Sđd) 
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NGƯỜI TRONG BAO АР. SẼ-KHỐP 


KẾT ОЧА САМ ĐẠT — 


e Hiếu được sự phê phán sâu sắc của nhà văn 
đối với lối sống “thu mình vào trong bao” của 
một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỉ XIX. 

e Thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật 

của tác phẩm : xây dựng biếu tượng và nhân 

vật điển hình, cách kế chuyện đặc sắc. 


TIỂU DẪN 


An-tôn Páp-lô 1904), nhà văn Nga kiệt xuất, sinh ra và lớn lên trong 
một gia đình buôn bán nhỏ ở thị trấn Ta-gan-rốc, bên bờ biển A-dốp. Năm 1884, tốt nghiệp 
Khoa Y, Trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va, Sê-khốp vừa làm bác sĩ nông thôn vừa viết báo, 
viết văn, đồng thời tham gia nhiều công việc xã hội, giáo dục, văn hoá. Năm 1887, ông được 
nhận Giải thưởng Pu-skin của Viện Hàn lâm khoa học Nga. Năm 1900, Sê-khốp được bầu làm 
Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm khoa học Nga. 


Sê-khốp đã để lại hơn 500 truyện ngắn và truyện vừa, trong đó có nhiều tác phẩm đặc sắc : 
Anh béo và anh gây, Con kì nhông, Phòng số 6, Đảo Xa-kha-lin, Đông cỏ ; kịch nói : Hải âu, 
Cậu Va-nhi-a, Ba chị em, Vườn anh đào,... 


Tù những cốt truyện rất giản dị, tác phẩm 
của Sê-khốp thường đặt ra nhiều vấn đề có ý 
nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa. 
Sê-khốp được xem là đại biểu lớn cuối cùng 
của văn học hiện thực Nga nửa cuối thế kỉ XIX, 
nhà cách tân thiên tài về thể loại truyện ngắn 
và kịch nói. 

Người trong bao (1898), truyện ngắn nổi 
tiếng của Sê-khốp, được sáng tác trong thời 
gian nhà văn dưỡng bệnh ở thành phố I-an: 
trên bán đảo Crưm, biển Den. Thời đó, xã 
Nga đang ngạt thở trong bàu không khí 
chuyên chế nặng nề cuối thế ki XIX. Môi 
trường xã hội ấy đã đẻ ra lắm kiểu người kì 
quái. “Người trong bao” Bê-li-cốp là một 
phát hiện nghệ thuật độc đáo, đặc sắc của 
nhà văn. Câu chuyện cười ra nước mắt về 
cuộc đời một con người mắc chứng bệnh sợ 
hãi, sống, chết đều thảm hạ không chỉ 
phản ánh thực trạng xã hội mà còn có ý nghĩa 
triết lí sâu sắc. Nguyễn Tuân từng ca ngợi : 
“Truyện Bê-li-cốp) là một апа văn đả kích 
An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp lên đến tuyệt đỉnh : hình thù, tên họ nhân vật 
đã thành một cái sự, đã thành một hình dung 
từ ngày nay vẫn còn tác dụng lớn”. 


(1) Bê-li-cốp : tức truyện ngắn Người trong bao. 


š m 
VAN BAN 
(Lược đoạn mở đầu : Bác sĩ I-uan I-ua-nứt và Bu-ro-kin, giáo viên 
trung học đi sàn vè quá muộn, đành phải nghỉ đêm tại nhà kho của 
ông trưởng xóm ở cuối làng Mi- ít-xkôi-ê. Tại đây, Bu-rơ-kin đã 
kể cho bác sĩ I-uan nghe chuyện uê Bê-li-cốp.) 


Đây này, chẳng phải tìm đâu xa, cách đây khoảng hai tháng, ở thành phố có một 
người mới chết tên là Bê-li-cốp, bạn đồng nghiệp của tôi, một giáo viên dạy tiếng 
Hi Lạp. Chắc là anh cũng đã nghe! tên ông này rồi. Hắn ta nổi tiếng về điều là TÚC nào 
cũng vậy, thậm chí cả vào khí rất đẹp trời, hắn р 
đều đi giày cao su, cầm ô và nhất thiết là mặc áo 
bành tô ấm cốt bông. Ô hắn để trong baoU 
chiếc đồng hồ quả quýt cũng để trong bao bằng 
da hươu; và khi rút chiếc dao nhỏ để gọt bút chì 
thì chiếc dao ấy cũng đặt trong bao ; cả bộ mặt 
hắn ta nữa dường như cũng ở trong bao vì lúc 
nào hắn cũng giấu mặt sau chiếc cổ áo bành tô 
bẻ đứng lên. Hắn đeo kính râm, mặc áo bông 
chân, lỗ tai nhét bông, và khi ngồi lên xe ngựa thì 
bao giờ cũng cho kéo mui lên. Nói tóm lại, con 
người này lúc nào cũng có khát vọng mãnh liệt 
thu mình vào trong một cái vỏ, tạo ra cho mình 
một thứ bao có thể ngăn cách, bảo vệ hắn khỏi 
những ảnh hưởng bên ngoài. Cuộc sống làm hắn 
khó chịu, sợ hãi, buộc hắn phải thường xuyên lo 
âu và có lẽ như để bào chữa cho thái độ nhút 
nhát, ghê tóm đối với hiện tại, lúc nào hắn cũng 
ngợi ca quá khứ, ngợi ca những gì không bao giờ 
có thật. Mấy thứngôn ngữcổ mà hắn dạy đối với 


hắn thật ra cũng chỉ là một thứ giày cao su, một ` ke, 
thứ ô che mà nhờ đó hắn có thể trốn tránh được Bê-li-cốp 
cuộc sống thực. (Tranh của Ku-kru-nhi-e-xốp, Nga) 


- Ó, tiếng Hi Lạp nghe thật là tuyệt vời, êm tai. — Hắn ta nói với vẻ ngọt ngào. 
Và như để chứng minh cho lời nói của mình, hắn nheo mắt lại, giơ một ngón tay 
lên và thốt ra tiếng : – Anthrópost2) ! 

Cả ý nghĩ của mình, Bê-li-cốp cũng cố giấu vào bao. Đối với hắn, chỉ có những chỉ 
thị, thông tư, những bài báo cấm đoán điều này điều nọ mới là những cái rõ ràng. [...] 

Hắn có một thói quen kì quặc là đi hết nhà này đến nhà khác nơi bọn chúng 
tôi ở. Hắn đến nhà giáo viên nào đó chẳng hạn, kéo ghế ngôi, chẳng nói chẳng 


(1) Bao: vật dùng để đựng, bọc, gói dó vật, hàng hoá,... hình túi hoặc hình hộp. 
(2) Anthrópos : con người (tiếng Hi Lạp ; chú thích của nhà văn). 
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rằng, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm vật gì. Hắn cứ ngồi im như phóng thế 
rồi độ một giờ sau thì cáo từ. Hắn gọi đó là “cách duy trì những mối quan hệ tốt 
đối với bạn đồng nghiệp”. Bọn giáo viên chúng tôi đều sợ hắn. Thậm chí cả hiệu 
trưởng cũng sợ hắn. Anh thử nghĩ mà xem, giáo giới chúng tôi là bọn người biết 
suy nghĩ, rất nghiêm chỉnh, được giáo dục qua các tác phẩm của Tuốc-ghê-nhép 
và Sê-đrinU), thế mà cái thằng cha quanh năm đi giày cao su và mang ó ấy đã 
khống chế cả trường học chúng tôi suốt mười lăm năm trời. Mà đâu phải chỉ có 
trường học ! Cả thành phố nữa ấy ! Các bà các cô tối thứ bảy không dám tổ chức 
diễn kịch tại nhà nữa, sợ rằng nhỡ hắn biết thì lại phiền, giới tu hành khi có mặt 
hắn không dám ăn thịt và đánh bài. Dưới ảnh hưởng của những kẻ như Bê-li-cốp, 
trong vòng mươi, mười lăm năm trở lại đây, dân chúng trong thành phố đâm ra 
sợ tất cả. Sợ nói to, sợ gửi thư, sợ làm quen, sợ đọc sách, giúp đỡ người nghèo, dạy 


cửa đối diện nhau. Tôi với hắn vẫn thường xuyên giáp mặt nhau, và tôi biết rõ sinh 
hoạt ở nhà của hắn. Ở nhà hắn cũng sống thế thôi : cũng vẫn mặc áo khoác ngoài, 
đội mũ, đóng cửa, cài then, có đủ sự ngăn cấm và hạn chế, lúc nào cũng sợ nhỡ 
lại xảy ra chuyện gì. [...] 


Buông ngủ của Bê-li-cốp chật như cái hộp. Khi nằm ngủ, hắn kéo chăn trùm 
đầu kín mít. Trong buông nóng bức, ngột ngạt, gió thổi ngoài cửa sổ đóng kín mít, 
lửa reo trong lò, có tiếng thở dài nghe dễ sợ vọng lên từ dưới bếp... 

Nằm trong chăn, hắn cảm thấy rờn rợn. Hắn sợ nhỡ ra lại có chuyện gì, sợ kẻ 
trộm chui vào nhà. Sau đó suốt đêm hắn nằm mơ toàn những điều khủng khiếp ; 
và buổi sáng, khi cùng đi đến trường với tôi, mặt hắn tái nhọt, гац ri. 


(Lược thuật một đoạn : Tuy sống thu mình, đơn độc, пй nhát, nghỉ ki nhưng Bê-li-cốp cũng 
đã tính chuyện lấy vo. Đó là Va-ren-ca, chị gái của Cô-ua-len-cô, một giáo viên ийа mới vè trường. 
Va-ren-ca tuổi chừng ba mươi, tính tình hồn nhiên, nhí nhảnh, hay nói, hay hát, hay cười. Hai chị 
em sống có uẻ tự do, phóng khoáng. Sự xuất hiện của hai chị em nhà này đã làm xao động không 
khí tỉnh lẻ buôn chán. Thấy Bê-li-cốp có vé thích Va-ren-ca, mọi người nghĩ ra trò gán ghép hai 
người. Ý định lấy uợ dần choán ngợp tâm trí, nhưng hắn cứ lần lữa, đắn đo, suy tính uì cứ sợ thế 
này thế nọ. Hắn gây hẳn đi và hình như lại càng muốn chui sâu hơn trong cái bao của mình. Nhưng 
một chuyện bất ngờ xảy ra : Hôm trước, ийа nhận được bức tranh châm biếm "Một người tình sỉ” 
của “một cậu ngỗ nghịch nào đó” thì hôm sau, trong buổi đi chơi chủ nhật, Bê-li-cốp ngạc nhiên 
đến hoảng hốt khi tận mắt chứng kiến cảnh hai chị em Va-ren-ca và Cô-ua-len-cô phóng xe đap vut 
qua. Buổi tối, Bê-li-cốp quyết định đến nhà Va-ren-ca, nhưng cô lại đi uắng nên chỉ gặp người ет.) 


Bê-li-cốp ngôi yên, chẳng nói chẳng rằng chừng độ mười phút rồi lên tiếng : 

~ Tôi tìm đến anh để giãi bày tâm sự. Tôi rất buồn bực anh ạ. Có một tên vô lại 
nào đó đã vẽ châm biếm tôi và một người gần gũi với cả hai chúng ta. Tôi thấy có 
nghĩa vụ phải nói quả quyết với anh rằng tôi chẳng hề có liên quan gì tới một 


(1) Tuốc-ghô-nhép (1818 ~ 1883), Sô-đrin (1826 – 1889) : hai nhà văn Nga nổi tiếng. 
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chuyện như thế... Tôi chẳng hề làm điều gì sơ suất đáng để cho mọi người giễu cợt 
như vậy. Lúc nào tôi cũng xử sự như một người tử tế, đứng đắn. [...] Còn một điều 
nữa tôi cũng muốn nói với anh. Tôi thì vào nghề đã lâu, còn anh thì mới bắt đầu 
đi làm, nên với tư cách là bạn đồng nghiệp đi trước, tôi thấy có nghĩa vụ phải nhắc 
nhở anh đôi điều. Anh đã đi xe đạp và cái trò giải trí ấy hoàn toàn không hợp với 
tư thế của một nhà giáo dục thiếu niên. 

— Vì sao уйу? - Cô-va-len-cô hỏi lại bằng giọng trầm trầm. 

— Chẳng lẽ điều này lại còn cần phải giải thích nữa sao ? Chẳng lẽ đó lại là điều 
khó hiểu и? Nếu ау giáo đi xe đạp thì học sinh sẽ làm gì ? Lü trẻ chỉ còn thiếu 
nước là đi đầu xuống đất thôi. Vả lại nếu không có chỉ thị nào cho phép thì ta 
không được làm. Hôm qua tôi sợ phát kinh lên đấy ! Khi tôi nhìn thấy chị của anh, 
mắt tôi hoa lên. Đàn bà con gái mà đi xe đạp thì quả là chuyện kinh khủng ! 

— Nhưng mà ông muốn cái gì mới được chứ ? 

= Tôi chỉ muốn mỗi một điều là nhắc bảo anh. Anh còn trẻ, tương lai anh còn 
ở phía trước, anh cần phải xử sự rất, rất thận trọng. Thế mà anh đã buông thả ! 
Ô ! Anh buông thả mình quá chừng ! Anh mặc áo thêu ra đường, đi ngoài phố lúc 
nào anh cũng cầm theo sách này sách nọ, rồi bây giờ lại còn cưỡi xe đạp nữa. 
Chuyện anh và chị anh đi xe đạp mà đến tai ông hiệu trưởng, rồi đến tai ông thanh 
tra... Lúc ấy thì còn ra cái thể thống gì nữa không ? 

— Việc ta và chị ta đi xe đạp chẳng liên quan gì đến ai са! - Cô-va-len-cô nói, 
mặt đỏ gay. - Con nào thằng nào thò mũi vào chuyện riêng của nhà ta, ta cho 
châu Diêm Vương tất ! 

Bê-li-cốp tái mặt đứng dậy. 

— Nếu anh nói với tôi bằng cái giọng như thế thì tôi không thể tiếp tục nữa. — 
Hắn ta nói. — Và tôi cũng yêu cầu anh khi có mặt tôi, đừng bao giờ ăn nói như thế 
về cấp trên. Anh cần phải có thái độ kính trọng đối với chính quyên. 

~ Hoá ra là ta đã nói gì động đến chính quyên sao ?— Cô-va-len-cô hỏi, mắt hàn 
học nhìn Bê-li-cốp. - Xin ông để cho ta yên ! Ta là người trung thực và với những 
người như “quý ngài” ta không muốn nói chuyện. Ta không ưa những tên 
mách lẻo. 

Bê-li-cốp bối rối, luống cuống mặc lại áo ngoài, vẻ mặt đây hoảng hốt. Bởi đó 
là lần đầu tiên trong đời hắn phải nghe những lời thô bạo đến thế. 

— Anh có thể nói gì tuỳ anh. - Hắn vừa nói vừa bước ra ngoài hành lang dẫn 
xuống cầu thang. - Tôi chỉ muốn báo trước cho anh rằng có thể có người đã nghe 
được cuộc nói chuyện này. Và để cho không ai có thể xuyên tạc câu chuyện vừa 
rôi và để khỏi có điều gì chẳng lành xảy ra, tôi sẽ báo cáo với ngài hiệu trưởng nội 
dung câu chuyện hôm nay... trên những nét chính. Tôi sẽ phải làm việc đó. 


— Báo cáo hả ? Này, đi mà báo cáo đi này ! 
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Cô-va-len-cô túm lấy cổ áo hắn từ phía sau rồi xô mạnh. Bê-li-cốp lộn nhào 
xuống cầu thang, đôi giày cao su lộc cộc đập vào bậc gó. Cầu thang khá cao, 
nhưng hắn đã lăn xuống dưới một cách bình yên vô sự. Hắn đứng dậy sờ lên mũi 
xem cặp kính có còn nguyên vẹn không. Nhưng đúng vào lúc hắn xuống cầu 
thang thì Va-ren-ca và hai bà nữa vừa cùng đi đâu về. Họ đứng ở dưới và nhìn lên — 
điều này đối với Bê-li-cốp là kinh khủng hơn cả. Thà tự vặt cổ, bẻ gãy chân mình 
đi còn hơn là biến thành trò cười cho thiên hạ. Bây giờ thì trước sau gì cả thành 
phố chả biết. Chuyện sẽ đến tai ngài hiệu trưởng, ngài thanh tra. Chao ôi ! Thế rồi 
lại nhỡ xảy ra chuyện gì nữa chứ ! Họ sẽ lại vẽ tranh châm biếm khác, rồi mọi 
chuyện dẫn đến chỗ là người ta sẽ ép mình về hưu... 


Khi hắn đứng dậy, Va-ren-ca nhận ra hắn. Cô ta nhìn bộ mặt nực cười của hắn, 
nhìn chiếc bành tô nhăn nhúm, đôi giày cao su, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 
Cô ta tưởng rằng hắn đã vô ý trượt ngã. Không nén được, cô ta cười phá lên vang 
khắp khu nhà : 

= Ha- ha- ha! 


Cái tiếng cười âm vang, lành lói “ha — ha- ha” đó đã chấm dứt tất cả : chấm dứt 
chuyện cưới хіп, chấm dứt cả cuộc đời của Bê-li-cốp. Hắn không còn nghe thấy 
Va-ren-ca nói gì, không còn nhìn thấy gì nữa. Trở về đến nhà, việc đầu tiên là hắn 
cất tấm ảnh để trên bàn đi, sau đó lên giường nằm và không bao giờ dậy nữa. 

Khoảng ba ngày sau, tôi sang nhà Bê-li-cốp. Hắn nằm trong màn, đắp chăn kín 
và im lặng. Hỏi thì hắn chỉ đáp “không” hay “có” thôi, không nói thêm điều gì. 

Một tháng sau, Bê-li-cốp chết. Bấy giờ, khi nằm trong quan tài, vẻ mặt hắn 
trông hiền lành, dễ chịu, thậm chí còn có vẻ tươi tỉnh nữa, cứ hệt như hắn mừng 
rằng cuối cùng hắn đã được chui vào trong cái bao mà từ đó không bao giờ phải 
thoát ra nữa. Phải rồi, thế là hắn đã đạt được mục đích cuộc đời ! [...] 

Từ nghĩa địa trở về, lòng chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng 
chưa dày một tuần sau, cuộc sống đã lại diễn ra như cũ, nặng në, mệt nhọc, vô vị, 
một cuộc sống chẳng bị chỉ thị nào cấm đoán nhưng cũng chẳng được tự do hoàn 
toàn, chẳng tốt đẹp gì hơn trước. Trên thực tế, Bê-li-cốp đã châu âm phủ nhưng 
hiện còn bao nhiêu là người trong bao, trong tương lai cũng sẽ còn bao nhiêu kẻ 
như thế nữa ! 

(Lược đoạn cuối : Bu-rơ-kin ngừng kë bước ra khói nhà. Trăng lên. Ра nửa đêm. Vạn våt chìm 
trong im lặng. Bác sĩ I-uan trầm ngâm : “Đó, vín đề là ở chỗ đó. Chúng ta sống chui rúc ó thành phố 
này trong không khí ngột ngạt. Chúng ta uiết những thứ giấy tờ uô dụng, đánh bài đánh bạc - 
những cái đó không phải là một thú bao sao ? Chúng ta sống cả đời bên những kẻ vô công rồi nghề, 
những kẻ xui nguyên giục bị, những mu đàn bà nhàn rỗi ngu sỉ, chúng ta nói và nghe đủ thú chuyện 
nhắm nhí, vô nghĩa - đó chẳng phải là một thứ bao sao ?”. Chính đấy mới là điều đáng nói ! Và cuối 
cùng, I-va-nút kết luận : "Không thể sống mãi như thế được !") 


1898 


(Truyện ngắn A.P. Sê-khốp, theo bản dịch 
của PHAN HỒNG GIANG - CAO XUÂN HẠO, 
NXB Cầu vồng, Mát-xcơ-va, 1988) 
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HƯỚNG DẪN нос BÀI 


1. Nhân vật Bê-li-cốp được miêu tả như thế nào ‡ Chọn một vài chỉ tiết tiêu biểu 
cho tính cách Bê-li-cốp. Lối sống của Вё-1і-сбр đã ảnh hưởng đến tinh thần và 
hoạt động của các giáo viên và người dân thành phố ra sao ? 

2. Vì sao Bê-li-cốp chết ? Giải thích thái độ, tình cảm của mọi người đối với Bê-li-cốp 
lúc y còn sống và khi đã qua đời. Tình cảm và thái độ ấy nói lên điều gì ? 

3. Phân tích ý nghĩa tư tưởng - nghệ thuật của biểu tượng “cái bao” ; từ đó khái 
quát chủ đề tư tưởng của truyện ngắn Người trong bao. 

4. Theo anh (chị), truyện ngắn Người trong bao có những đặc sắc gì về nghệ thuật ? 
(cách kể chuyện ; chọn ngôi kể, giọng Кё; xây dựng nhân vật, biểu tượng,...) 


5. Thảo luận về ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao. 


GHI NHỚ 
Với nghệ thuật xây dựng biểu tượng và nhân vật điến hình, giọng kế chậm rãi 
vừa ріёи cợt, châm biếm, mía mai vừa u buôn, qua hình tượng nhân vật 
“người trong bao” Bê-li-cốp, Sê-khốp phê phán sâu sắc lối sống hèn nhát, bạc 


nhược, báo thú và ích kí của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kí XIX. Từ đó, 
nhà văn khán thiết thức tính mọi người : “Không thé sống mãi như thế được !”. 


LUYỆN TẬP 


- 


. Nhập vai Bê-li-cốp để kể lại tuyện ngắn Người trong bao bằng ngôi thứ nhất. 
2. Theo tưởng tượng của anh (chị), hãy viết một đoạn kết khác cho truyện ngắn 
Người trong bao. 
3. Dòng nào sau đây có thể thay thế cho nhan đề của truyện ngắn ? Vì sao ? 
А – Bê-li-cốp 
В – Một con người kì quái 
C- Không thể sống như thế ! 
р ~ Câu chuyện trong nhà kho 
Е – Người mang vỏ ốc 
4. Tìm một vài thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có nội dung gần gũi với “lối sống 
trong bao”, với kiểu người như Bê-li-cốp. 
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THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Hiếu được mục đích, yêu cầu và tầm quan 
trọng của thao tác lập luận bình luận. 

e Nắm được những nguyên tắc và cách thức cơ 

bán của thao tác lập luận bình luận. 


1- MỤC BÍCH, YÊU САО СОА THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN 


1. Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta rất hay gặp từ bình luận (bình 
luận tình hình thời sự, bình luận quân sự, bình luận thể thao,...). Theo anh (chị), 
từ bình luận trong những trường hợp ấy mang ý nghĩa gì ? 

(Gợi ý : Anh (chị) có thể giải thích về bóng đá cho một người chưa biết, chưa 
hiểu gì về bóng đá, nhưng anh (chị) có thể bình luận về bóng đá với những người 
không biết, không hiểu về bóng đá hay không ? Bình luận về bóng đá có phải 
nhằm dẫn dắt người nghe từ chỗ chưa biết đến chỗ biết, từ chỗ chưa hiểu đến chỗ 
hiểu về bóng đá hay không ? Khi chưa có những ý kiến nhận xét, đánh giá, bàn 
luận mà mình tự thấy là xác đáng, mới mẻ, anh (chị) có thể bình luận về một trận 
đấu không ? Vậy anh (chị) phải thực hiện công việc bình luận bằng những ý kiến 
như thế nào, với ai và để làm gì ?) 

2. Hãy tìm hiểu một lần nữa đoạn trích Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường 
Tó (Ngữ uăn 11, tập một). 

a) Trong đoạn trích đó, tác giả có nhận định, đánh giá đúng - sai, hay – dở 
không? Có bàn bạc sâu rộng vấn đề được nói đến hay không ? Nếu có thì đích cuối 
cùng của các lời nhận định, đánh giá, bàn bạc đó là gì ? 

b) Nguyễn Trường Tộ có lí do để viết Xin lập khoa luật không, nếu vào lúc bấy 
giờ, ai nấy đều đã thống nhất rằng muốn trị nước thì phải dựa vào luật chứ không 
phải vào những lời nói suông trên giấy về trung hiếu hay lễ nghĩa, rằng luật pháp 
là công bằng và cũng là đạo đức ? 

c) Dựa vào nhận thức vè ý nghĩa của từ bình luận trong mục 1, anh (chị) thấy 
Xin lập khoa luật có phải là một đoạn trích có tính chất bình luận không ? Vì sao 
không thể coi đây là một đoạn trích chứng minh hay giải thích ? 


3. Muốn làm cho ý kiến bình luận có sức thuyết phục người đọc (người nghe) 
thì phải nắm vững kĩ năng bình luận. Vì sao ? 

4. Tại sao có thể nói rằng con người hôm nay cần biết bình luận, dám bình luận 
và do đó, phải nắm vững kĩ năng bình luận ? 
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II - CÁCH BÌNH LUẬN 


Có nhiều cách bình luận. Sau đây là một trong những cách thường gặp nhất. 
Theo cách này, tiến trình bình luận bao gồm ba bước. Anh (chị) hãy lần lượt xem 
xét từng bước và trả lời các câu hỏi đặt ra cho mỗi bước. 

1. Bước thứ nhất : Nêu hiện tượng (vấn аё) cần bình luận. 

a) Bình luận yêu cầu phải nêu rõ được thái độ và sự đánh giá của người bình 
luận trước vấn đề được đưa ra bàn luận. Nhưng có nên nêu thái độ và sự đánh giá 
đó khi chưa trình bày rõ về hiện tượng (vấn để) сап bình luận không ? Vì sao ? 

b) Nên trình bày hiện tượng (vấn đề) cần bình luận thế nào ? Anh (chị) tán 
thành câu trả lời nào trong các câu sau : 

— Trung thực, khách quan, cặn kẽ, chỉ tiết. 

— Vẫn đảm bảo yêu cầu trung thực, khách quan, nhưng chỉ nêu ngắn gọn, rõ 
ràng những điều cơ bản theo yêu cầu của chủ аё bình luận. 

— Chỉ chú ý đến việc nêu và bảo vệ quan điểm của người bình luận. 


2. Bước thứ hai : Đánh giá hiện tượng (vấn đề) cần bình luận. 

Đối với người bình luận, điều quan trọng hơn cả là đề xuất và bảo vệ được nhận 
xét, đánh giá của bản thân mình. Hãy tìm hiểu kĩ hơn về điều quan trọng đó qua 
tình huống sau : 

Giả sử anh (chị) phải tham gia bình luận về các vấn đề : 

— Tình trạng hút thuốc lá trong học sinh. 

~ Lũ ở Đồng Tháp Mười có phải chỉ là tai hoạ ? 

— Nên ưu tiên cho phát triển sản xuất hay cho bảo ué môi trường, nếu uiệc phát 
triển sản xuất gây ó nhiễm môi trường sống ? 

Với mỗi vấn аё, anh (chị) sẽ bày tỏ sự nhận xét, đánh giá của mình theo hướng 
nào trong các hướng sau : 

— Đứng hẳn về một phía, tìm những lí lẽ và dẫn chứng để nhiệt tình ủng hộ phía 
đúng và phê phán phía sai. 

— Kết hợp những phần đúng của mỗi phía và loại bỏ phần còn hạn chế để đi tới 
một sự đánh giá thực sự hợp lí, công bằng. 

— Dua ra cách đánh giá phải - trái, đúng - sai, hay - dở của riêng mình sau khi 
đã phân tích các quan điểm, ý kiến khác nhau về đề tài cần bình luận. 

3. Bước thứ ba : Bàn về hiện tượng (vấn đề) cần bình luận. 

Không chỉ nhận xét, đánh giá, người bình luận còn cần bàn bạc. Nhưng phải 
bàn bạc những gì ? Hãy chọn các câu trả lời đúng trong những câu sau : 

— Bàn về thái độ, hành động, cách giải quyết cần có trước hiện tượng vừa được 
nhận xét, đánh giá. 
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— Bàn về những điều có thể rút ra khi liên hệ với thời đại, hoàn cảnh sống, lứa 
tuổi của mình và của những người đang nghe mình bình luận. 

— Bàn về những ý nghĩa xa rộng hơn, sâu sắc hơn mà hiện tượng (vấn đề) được 
bình luận có thể gợi ra. 


GHI NHỚ 


e Bình luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng 
với nhận xét, đánh giá, bàn luận của mình về một hiện tượng (vấn đề) trong 
đời sống hoặc trong văn học. 

e Có nhiều cách bình luận. Nhưng dù theo cách nào thì người bình luận 
cũng phái : 

— Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng (vấn dè) được bình luận. 

— Đề xuất và chứng tó được ý kiến nhận định, đánh giá của mình là xác đáng. 

— Có những lời bàn sâu rộng về chủ dé bình luận. 


LUYỆN TẬP 


1. Có người cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận 
giải thích và chứng minh. Nhận xét ấy đúng hay không đúng ? Vì sao ? 


2. Đoạn trích sau đây có sử dụng thao tác bình luận không ? Căn cứ vào đâu để 
anh (chị) có thể kết luận là có (hoặc không) ? 


1..1 Trong lĩnh оис tai nạn giao thông, thân chết là một kẻ mù loà, không hè 
phân biệt người tốt uà kẻ xấu khi đưa ngang lưỡi hái uào mạng sống của ai đó. 
Nhất là khi thần chết đồng hành cùng những “sát thủ” trên đường phố. 


Thân chết trao lưỡi hái cho những trai tráng đi xe máy hung hăng đánh uõng, 
lạng lách, uượt ẩu trên đường phố. Những kẻ hoặc không biết luật hoặc không 
thèm biết đến luật giao thông. Những kẻ đầu óc trống rỗng không còn gì để tự tin 
và tự hào ngoài uiệc “khủng bố” người đi đường bằng những cú uượt phải, tat qua 
sát sạt trên đầu xe người đi đường khác, gây ớn lạnh sống lưng uà lấy nỗi khủng 
khiếp của kẻ khác làm khoái cảm,... 


Rõ ràng, ngoài những hạn chế khách quan thì ý thức còn hết sức non kém của 
một số người dân Việt Nam khi tham gia giao thông đang là nguyên nhân quan 
trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người. 

Tiếc thay, đó hầu hết lại là những trai tráng. Theo thống kê của UNICEFĐ) năm 
2004, hầu hết các ca tử vong ở tuổi 15 - 19 đều là người đi xe máy ! Đó là sự tón 
thương quá lớn cho lực lượng lao động của đất nước. Lực lượng ấy lẽ ra phải bắt 


(1) UNICEF : tên viết tắt của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. 
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đâu gánh lấy trách nhiệm công dân và gia đình, làm ra của cải uà đem lại sự phôn 
vinh cho gia đình và xã hội. 

Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc uà gặt hái được nhiều qua hội nhập, nếu 
chúng ta tự hào rằng Việt Nam mến khách, thì mỗi người hãy tự điều chỉnh mình, 
trước hết là tự cứu mình và cứu người, đem sự an toàn ra đãi mình và đãi khách 
bằng sự cẩn trọng khi tham gia giao thông. 

Chúng ta cần một chương trình truyền thông hiệu quả hơn để “những lưỡi hái 


À 


tử thân” không còn nghênh ngang trên đường phố ! 


(Theo Võ Thi Hảo, báo điện tử Vietnamnet, ngày 12 - 12 — 2006) 


3. Sau khi đọc và suy nghĩ kĩ về đoạn trích Xin lập khoa luật, anh (chị) thấy mình 
còn có thể bình luận gì thêm về vai trò của pháp luật và của việc giáo dục 
pháp luật trong xã hội ? 


LH ĐỌC THÊM. 


Pháp luật là cái đểngăn cấm uiệc riêng tư sai lầm vuọt ra ngoài pháp luật. Hình 
phạt nghiêm là để cho lệnh được thi hành và trừng trị cấp dưới. Cái uy không thể 
cho mượn. Cái quyền không thể dùng chung uới người khác. Nếu uy quyền chung 
vói người khác thì bọn gian tà nhan nhản. Pháp luật không chắc chắn thì nhà vua 
bị nguy, hình phạt không quyết đoán thì không thắng được kẻ gian. 

Cho nên có câu : “Người thợ khéo tuy dùng ý uà mắt cũng đúng dây muc, nhưng 
trước đó phải lấy cái quy cái củ t để đo [...]”. Nhờ dây doi thẳng mà cây cong bị 
đẽo. Nhờ cái mực nước bằng mà chỗ cao, chỗ nghiêng bị gọt. Nhờ treo cái cân lên 
mà bớt được cái nặng, thêm được vào cái nhẹ. Nhờ xác lập cái đấu, cái thạch 2) mà 
bớt được cái nhiều, thêm được cái ít. Cho nên lấy pháp luật trị nước chỉ cốt theo 
pháp luật mà làm hay ngăn cấm mà thôi. 

Pháp luật không hùa theo người sang. Sợi dây dọi không uốn mình theo cây gỗ 
cong. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng 
không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thân, thưởng cái đúng 
không bỏ sót kẻ thất phu. Cho nên điều sửa chữa được sự sai lầm của người trên, 
trị được cái gian của kẻ dưới, trừ được loạn, sửa được điều sai, thống nhất đường 
lối của dân không gì bằng pháp luật. 


(Hàn Phi Tủ, tập І, bản dịch của Phan Ngọc, NXB Văn học, Hà Nội, 1990) 


(1) Quy: dụng cụ để vẽ vòng tròn ; cú : dụng cụ để vẽ góc vuông. 

(2) Đấu, thạch : các đơn vị đo lường thời xưa (chủ yếu dùng trong việc đong thóc, gạo) của 
Trung Quốc. Cứ 10 đấu là 1 thạch, 1 thạch bằng 120 cân. (Theo một số tài liệu của Trung Quốc 
thì 1 cân bằng 0,5 ki-kô-gam). 
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NGƯỜI САМ QUYỀN _ _ V. HUY-GÔ, 
KHÔI PHỤC UY QUYỀN 
(Trích Những người khốn khổ ) 

KẾT ОЧА САМ ĐẠT 


Qua những hình tượng nhân vật đối lập và 
diễn biến của tình tiết, cám nhận được thông 
điệp về sức mạnh của tình thương mà Huy-gô 
muốn gửi gắm. 


TIỂU DẪN 


Vích-to Huy-gô (1802 - 1885) là một thiên tài nở sớm và гоі sáng từ đầu thế kỉ XIX cho tới nay. 
Thời thơ ấu, Huy-gô đã phải trải qua những giằng xé trong tình cảm do giữa cha và mẹ có màu 
thuẫn. Tuy nhiên, với trí thông minh và năng khiếu đặc biệt của một cậu bé được coi là “thần 
đồng”, Huy-gô đã tận dụng được kho sách quý báu cùng sự giáo dục sáng suốt của mẹ, cũng như 
bao ấn tượng mãnh liệt từ những hành trình vất vả theo cha chuyển quân từ nơi này sang nơi khác. 
Đó là những trang sách đời khắc nghiệt mà không phải đứa trẻ nào cũng buộc phải trải qua, song 
với Huy-gô lại là những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn, để lại những dấu ấn không bao giờ phai 
trong sáng tạo của thiên tài. Từ thời thanh xuân cho tới khi mất, sự nghiệp sáng tác của Huy-gô 
đều gắn với thế kỉ XIX, một thế kỉ đầy bão tố cách mạng. Lời của Huy-gô nói về thơ của mình 
“.. Một tiếng vọng âm vang của thời đại” - cũng có thể là nhận định chung cho toàn bộ sáng tác vừa 
bao la, vừa sâu thắm của ông. Không những thế, Huy-gô là một người suốt đời có những hoạt động 
xã hội và chính trị tác động mạnh mẽ tới những nhân vật và khuynh hướng tiến bộ của thời đại. 


Một số tiểu thuyết của ông được giới thiệu rộng rãi trên toàn thế giới và đã quen biết ở 
Việt Nam như: Nhà thờ Đức Bà Pa-ri (1831), Những người khốn khổ (1862), Chín mươi ba (1874),... 
Tho ông trải dài suốt cuộc đời, tiêu biểu là : Lá thu (1831), Tia sáng và bóng tối (1840), Trừng phạt 
(1853). Ở một lĩnh vực không phong phú bằng hai thể loại trên là kịch, Huy-gô vẫn có tác phẩm 
gây sóng gió trên sân khấu như Éc-na-ni (1830 ; còn có cách phiên âm là Héc-na-ni). 


Tên tuổi của Huy-gô đã được thế giới 
ngưỡng mộ, không chỉ do những kiệt tác 
của nhà văn, mà còn do những hoạt động 
không ngừng nghỉ vì sự tiến bộ của con 
người. Ông là nhà văn đâu tiên của nước 
Pháp khi mất được đưa vào chôn cất ở điện 
Păng-tê-ông, nơi trước đó chỉ dành cho vua 
chúa và các danh tướng. Năm 1985, vào dịp 
một trăm năm ngày mất của ông, thế giới 
đã làm lễ kỉ niệm Huy-gô - Danh nhân văn 
hoá của nhân loại. 


Vích-to Huy-gô 
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Những người khốn khố là một bộ tiểu thuyết được nhân loại biết đến nhiều nhất trong kho 
tàng sáng tác “mênh mông” (gòm thơ, kịch, truyện, tiểu luận,... và cả tranh vẽ) của Huy-gô. Nhân 
vật trung tâm của tác phẩm là Giăng Van-giăng, một người thợ xén cây đã bị tù khổ sai vì ăn cắp 
một chiếc bánh mì cho bảy đứa cháu nhỏ. Ra tù, anh bị mọi người xua đuổi, trừ đức giám mục 
Mi-ri-en. Được cảm hoá bằng tình thương, Van-giăng coi đó là lẽ sống của mình. Sau đó, ông đổi 
tên thành Ma-đơ-len, trở thành một thị trưởng và chủ nhà máy giàu có. Ông làm việc tl và 
tưởng đã cứu vớt được Phăng-tin, cô thợ nghèo phải bán thân, bán răng, bán tóc để nuôi con. Song 
gã thanh tra cảnh sát Gia-ve truy ra gốc tích của ông, ông lại rơi vào cảnh tù tội và Phăng-tin chết 
mà không được gặp lại đứa con gái Cô-dét. Sau đó, ông vượt ngục và nhiêu lần thay họ đổi tên, chỉ 
có lẽ sống và tình thương là không bao giờ thay đổi cho tới khi nằm dưới nấm mô, “cỏ che, mưa 
xoá”. Tuy nhiên, trong cuộc đời mình, có một thời gian, vào tháng sáu năm 1832, khi nhân dân 
Pa-ri nổi dậy chống chính quyên của giai cấp đại tư sản, Giăng Van-giăng đã lên chiến luy. Ông 
tìm Ma-ri-uýt, người yêu của Cô-dét. Anh chiến đấu và đã bị thương bên cạnh những sinh viên và 
quản chúng nổi dậy - trong số đó có chú bé Ga-vơ-rốt, một biểu tượng trong sáng, đẹp dë của 
cuộc cách mạng non trẻ. Nơi đây, ông đã gặp lại Gia-ve, hắn bị quân cách mạng kết án tử hình. 
Ông nhận mang Gia-ve đi xử bắn, song đã lång lặng tha cho hắn. Cho tới khi định trở lại bắt 
Giăng Van-giăng, thấy ông xin đưa Ma-ri-uýt về nhà rồi sẽ nộp mạng, Gia-ve lần đầu tiên cảm thấy 
bị mất phương hướng, nhảy xuống sông Xen tự tử. Giăng Van-giăng vẫn láng lặng vun đắp cho 
hạnh phúc củ dét. Sau khi lứa đôi đã sum họp, ông lánh mình, sống trong cô đơn. Đến lúc 
Giăng Van-giăng hấp hối, đôi trẻ mới biết ai là người đã cứu Ma-ri-uýt và chạy tới bên giường, 
nghe những lời cuối cùng của ông : “Trên đời, chỉ có một điều ấy thôi, đó là thương yêu nhau”. 


Những người khốn khó được chia làm năm phần. Phần thứ nhất mang tên : Phăng-tin ; phần 
thứ hai : Có-dét ; phần thứ Ба: Ma-ri-uyt; phần thứ tư : Tình ca phố Pơ-luy-mê và anh hùng ca phố 
Xanh Đơ-ni ; phần thứ năm : Giang Van-giăng. Đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyên 
nằm ở cuối phân thứ nhất. Vì muốn cứu một nạn nhân bị Gia-ve bắt oan, Giăng Van-giăng buộc 
phải tự thú mình là ai, và Ma-đơ-len chỉ là một cái tên giả. Bởi vậy, ông phải đến từ giã Phăng-tin 
trong khi nàng chưa biết gì về sự thật tàn nhẫn... 


VĂN BAN 

Từ ngày ông thị trưởng | gỡ cho Phăng-tin thoát khỏi Gia-ve, chị không gặp lại 
hắn lần nào. Đầu óc ốm yếu của chị không hiểu được gì, nhưng chị tin là hắn đến 
để bắt chị. Chị không thể chịu đựng được bộ mặt gớm ghiếc ấy, chị thấy như chết 
lịm đi, chị lấy tay che mặt và kêu lên hãi hùng : 

— Ông Ma-đơ-len, cứu tôi với ! 

Giăng Van-giăng - từ giờ chúng ta sẽ không gọi ông bằng cái tên nào khácU) - 
đứng dậy. Ông bảo Phăng-tin bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng và điềm tĩnh : 

- Cứ yên tâm. Không phải nó đến bắt chị đâu. 

Rồi ông quay lại nói với Gia-ve : 

~ Tôi biết là anh muốn gì rồi. 

Gia-ve đáp : 


= Mau lên ! 
(1) Cho tới lúc ấy, Giăng Van-giăng vẫn được gọi dưới cái tên giả là Ma-đơ-len. 
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Trong cái điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có cái gì man rọ và điên cuông. [...] 
Không còn là tiếng người nói mà là tiếng thú gầm. 

Hắn không làm như thường lệ. Hắn không mào đầu gì cả ; hắn không chìa tờ 
trát truy nã ra. Hắn coi Giăng Van-giăng như một địch thủ bí hiểm và không sao 
bắt được, một đô vật lạ lùng hắn ôm ghi đã năm năm mà không thể quật ngã. Lần 
này tóm được không phải là bắt đầu mà là kết thúc. Hắn chỉ bảo : Mau lên ! 

Hắn cứ đứng lì một chỗ mà nói ; hắn phóng vào Giăng Van-giăng cặp mắt nhìn 
như cái móc sắt, và với cái nhìn ấy hắn từng quen kéo giật vào hắn bao kẻ khốn khổ. 


Chính cái nhìn ấy hai tháng trước đây Phăng-tin đã thấy nó đi thấu vào đến tận 
xương tuỷ. 

Nghe thấy tiếng Gia-ve, Phăng-tin lại mở mắt ra. Nhưng ông thị trưởng vẫn 
đứng đó. Chị còn sợ gì nữa ? 

Gia-ve tiến vào giữa phòng và hét lên : 

~ Thế nào ! Mày có đi không ? 

Người đàn bà khốn khổ nhìn quanh. Chẳng có ai ngoài bà xơ và ông thị trưởng. 
Thế thì nó mày tao thô bí với ai ? Chỉ là với chị. Chị rùng mình. 

Rồi chị trông thấy một sự lạ lùng, đến mức ngay trong những cơn sốt mê sảng 
hãi hùng nhất chị cũng chưa từng thấy một chuyện tương tự. 

Chị thấy tên mật thám Gia-ve nắm lấy cổ áo ông thị trưởng ; chị thấy ông thị 
trưởng cúi đầu. Chị tưởng như cả thế giới đang tiêu tan. 

Đúng là Gia-ve đã túm lấy cổ áo Giăng Van-giăng. 

~ Ông thị trưởng ơi ! Phăng-tin kêu lên. 

Gia-ve phá lên cười, cái cười ghê tởm phô ra tất cả hai hàm răng. 

— Ó đây làm gì còn có ông thị trưởng nữa ! 

Giăng Van-giăng không cố gỡ bàn tay hắn nắm cổ áo ông ra. Ông nói : 

— Gia-ve... 

Gia-ve ngắt lời ông : 

— Gọi ta là ông thanh tra. 

~ Thưa ông, Giăng Van-giăng nói, tôi muốn nói riêng với ông câu này. 

= Nói to ! Nói to lên ! Gia-ve đáp ; ai nói với ta thì phải nói to ! 

Giăng Van-giăng vẫn thì thầm : 

~ Tôi cầu xin ông một điều... 

— Ta bảo mày nói to lên cơ mà. 

— Nhưng điều này chỉ một mình ông nghe được thôi... 

~ Ta cần gì điều đó ? Ta không thèm nghe ! 
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Giăng Van-giăng ghé gần hắn và hạ giọng nói thật nhanh : 

— Xin ông thư cho ba ngày ! Ba ngày để đi tìm đứa con cho người đàn bà đáng 
thương kia ! Phải trả giá thế nào tôi cũng chịu. Nếu muốn, ông cứ đi kèm tôi 
cũng được. 

— Mày nói giỡn ! Gia-ve kêu lên. Chà chà ! Tao không ngờ mày lại ngốc thế ! 
Mày xin tao ba ngày để chuón hả ! Mày bảo là để đi tìm đứa con cho con di kia ! 
Á à! Tốt thật ! Tốt thật đấy ! 

Phăng-tin run lên bàn bật. 

~ Con tôi ! Chị kêu lên. Đi tìm con tôi ! Thế ra nó chưa đến йау! Bà xơ ơi ! Cho 
tôi biết con Cô-dét đâu. Tôi muốn con tôi ! Ông Ma-đơ-len ơi ! Ông thị trưởng ơi ! 

Gia-ve giậm chân : 

~ Giờ lại đến lượt con пау! Đồ khi, có сат họng không ? Cái xứ chó đểu gì mà 
bọn tù khổ sai làm ông nọ ông kia, còn lũ gái điếm được chạy chữa như những bà 
hoàng ! Nhưng này ! Sẽ thay đổi hết ; đã đến lúc rồi đấy ! 

Hắn nhìn Phăng-tin trừng trừng, lại (йт một túm lấy cổ áo và ca-vát của 
Giăng Van-giăng, nói thêm : 

— Tao đã bảo không có ông Ma-đơ-len, không có ông thị trưởng nào cả. Chỉ có 
một tên kẻ cắp, một tên kẻ cướp, một tên tù khổ sai là Giăng Van-giăng ! Tao bắt 
được nó đây này ! Chỉ có thế thôi ! 

Phăng-tin chống hai bàn tay và hai cánh tay cứng đơ vùng nhổm dậy, chị nhìn 
Giăng Van-giăng, chị nhìn Gia-ve, chị nhìn bà xơ, chị há miệng như muốn nói, từ 
trong họng thốt ra tiếng rên, răng đánh vào nhau cầm cập, chị hoảng hốt giơ tay 
lên, hai bàn tay cố sức mở ra tìm chỗ bám như người rơi xuống nước đang chới 
với, rồi chị bỗng ngã vật xuống gối. Đầu chị đập vào thành giường rồi ngoẹo 
xuống ngực, miệng há hốc, hai mắt mở to và lờ đờ. 

Phăng-tin đã tắt thở. 

Giăng Van-giăng để tay lên bàn tay Gia-ve đang túm lấy ông, cậy bàn tay ấy ra 
như cậy bàn tay trẻ con và bảo hắn : 

— Anh đã giết chết người đàn bà này rồi đó. 

= Đừng có lôi thôi ! Gia-ve phát khùng hét lên. Tao không đến đây để nghe 
lí sự. Оер những cái đó lại. Lính tráng đang ở dưới nhà. Đi ngay, không thì cùm 
tay lại ! 


(1) Trước đó, Giăng Van-giăng nói dối để làm yên lòng Phăng-tin là ông đã cho đón Cô-dét về rồi. 
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Trong góc phòng có chiếc giường sắt cũ đã ọp ẹp, dùng để các bà xơ ngả lưng 
những hôm phải trực đêm. Giăng Van-giăng đi tới, giật gãy trong chớp mắt chiếc 
giường cũ nát, việc làm chẳng khó khăn gì đối với những cơ bắp như của ông, ông 
càm làm làm cái thanh giường trong tay và nhìn Gia-ve trừng trừng, Gia-ve lùi ra 
phía cửa. 

Giăng Van-giăng tay vẫn cầm thanh sắt, từ từ đến bên giường Phăng-tin. 
Đến nơi, ông quay lại nói với Gia-ve, bằng một giọng cố ý mới nghe rõ : 

— Tôi khuyên anh đừng quấy rây tôi lúc này. 

Sự thật là Gia-ve run sợ. 


Hắn định đi gọi lính tráng, nhưng lo Giăng Van-giăng thừa cơ trốn mất. 
Hắn đành đứng lại, tay nắm lấy đầu can, lưng tựa vào khung cửa, mắt không rời 
Giăng Van-giăng. 

Giăng Van-giăng tì khuỷu tay lên thành giường, bàn tay đỡ lấy trán, ngắm 
Phăng-tin nằm dài không nhúc nhích. Ông ngôi như thế, mái miết, yên lặng, rõ 
ràng chẳng nghĩ đến điều gì trên đời này nữa. Trong nét mặt và dáng điệu ông cho 
thấy một nỗi thương xót khôn tả. Mơ màng một lúc lâu, ông mới cúi ghé lại gần 
và thì thầm bên tai Phăng-tin. 

Ông nói gì với chị ? Người đàn ông bị ruồng bỏ ấy có thể nói gì với người đàn 
bà đã chết ? Những lời ấy là lời gì vậy ? Chẳng ai trên thế gian này nghe được. 
Kë đã chết có nghe thấy không ? Có những ảo tướng cảm động, có thể là những 
sự thực cao cả. Điều mà chẳng ai nghi ngờ là bà xơ Xem-pli-xơ, người độc nhất 
chứng kiến cảnh ấy, thường kể lại rằng lúc Giăng Van-giăng thì thầm bên tai 
Phăng-tin bà trông thấy rõ ràng một nụ cười không sao tả được hiện trên đôi môi 
nhợt nhạt và trong đôi mắt xa xăm, đầy ngỡ ngàng của chị khi đi vào cõi chết. 

Giăng Van-giăng lấy hai tay nâng đầu Phăng-tin lên, đặt ngay ngắn giữa gối 
như một người mẹ sửa sang cho con. Ông thắt lại dây rút cổ áo chị, vén gọn mớ 
tóc vào trong chiếc mũ vải. Rồi ông vuốt mắt cho chị. 


Lúc ấy gương mặt Phăng-tin như sáng rỡ lên một cách lạ thường. 
Chết tức là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại. 


Bàn tay Phăng-tin buông thõng ngoài giường. Giăng Van-giăng quỳ xuống 
trước bàn tay ấy, nhẹ nhàng nâng lên và đặt vào đấy một nụ hôn. 


Rồi ông đứng dậy, quay về phía Gia-ve và nói : 


~ Giờ thì tôi thuộc về anh. 


(Những người khốn khổ, 
theo bản dịch của nhóm LÊ QUÝ ĐÔN, 
NXB Văn hoá, Hà Nội, 1958) 
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HƯỚNG DẪN нос BÀI 


1. Phân tích nghệ thuật đối lập hai nhân vật Giăng Van-giăng và Gia-ve qua đối 
thoại, qua hành động. Nêu ý nghĩa của biện pháp này. 

2. Phân tích những hình ảnh so sánh và ẩn dụ : 
— ỞGia-ve, tác giả đã sử dụng một loạt chỉ tiết nhằm quy chiếu về một ẩn dụ. 
Ẩn dụ mà Huy-gô nhằm gợi lên từ hình ảnh Gia-ve là gì ? 
~ Ó Giăng Van-giăng, ta không tìm thấy một hệ thống hình ảnh so sánh quy về 
ẩn dụ như ở Gia-ve. Tuy nhiên, qua diễn biến tình tiết dẫn tới đoạn kết, những 
chỉ tiết về Giăng Van-giăng có thể quy chiếu về hình ảnh của ai ? (Căn cứ vào 
đoạn văn gồm những câu hỏi ; đoạn nói về cảnh tượng mà “bà xơ Xem-pli-xơ, 
người độc nhất chứng kiến” ; câu văn miêu tả gương mặt Phăng-tin kèm theo 
lời bình luận của tác giả.) 

3. Đoạn văn từ câu “Ông nói gì với chị ?” đến câu “có thể là những sự thực cao cả” 
là phát ngôn của ai ? Thuật ngữ văn học dùng để chỉ tên loại ngôn ngữ này ? 
Ở đây, trong câu chuyện kể, nó có tác dụng như thế nào ? 


4. Qua đoạn trích, hãy nêu những dấu hiệu của nghệ thuật lãng mạn chủ nghĩa. 


GHI NHỚ 


Qua một câu chuyện dày kịch tính với những hình tượng tương phán, 
Huy-gô muốn gửi tới bạn đọc một thông điệp : Trong hoàn cánh bất công và 
tuyệt vọng, con người chân chính vẫn có thế bằng ánh sáng của tình thương 
đấy lùi bóng tối của cường quyền và nhen nhóm niêm tin vào tương lai. 


LUYỆN TẬP 


1. Phân tích nghệ thuật khắc hoạ nhân vật Phăng-tin : Trong tình thế tuyệt vọng, 
ngôn ngữ và hành động của Phăng-tin có gì chứng tỏ một sức mạnh khác 
thường và sức mạnh ấy là gì ? 


2. Vai trò của Phăng-tin trong diễn biến cốt truyện ? 


3. Sự phân tuyến nhân vật ở đây có nét gì gần gũi với hệ thống nhân vật của văn 
học dân gian ? 
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LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN _ — 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

e Củng cố vững chắc hơn những hiếu biết về 
thao tác lập luận bình luận. 

e Viết được một vài đoạn văn bình luận (hoặc 

một văn bán bình luận ngăn) vê một chủ dé gån 

gũi với cuộc sống và suy nghĩ của học sinh. 


1. Anh (chị) được giao viết một bài văn bình luận để tham gia diễn đàn do 
Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức với аё tài : “Lời ăn tiếng nói của một 
học sinh văn minh, thanh lịch”. 

a) Hãy xác định rõ : 

~ Vì sao bài văn anh (chị) viết để tham gia diễn đàn nên là một bài bình luận ? 

— Anh (chị) định chọn vấn đề cụ thể nào cho bài viết của mình : bàn về toàn bộ 
hay chỉ đi vào một khía cạnh của đề tài đó (ví dụ : chống nói tục ; “lựa lời mà nói 
cho vừa lòng nhau” ; biết nói “cảm ơn” và “xin lỗi” ; dùng cách nói nhã nhặn mà 
không làm mất đi sự chân thành ; v.v...) ? 

— Bài văn ấy nên viết theo dàn ý như thế nào ? 

b) Hãy diễn đạt một luận điểm trong phần thân bài của dàn ý vừa lập theo 
trình tự sau đây : 

— Xây dựng tiến trình lập luận. 

Anh (chị) có định bình luận theo đúng các bước đã được nêu trong bài 
Thao tác lập luận bình luận không ? Nếu có, anh (chị) phải : 

+ Giới thiệu khía cạnh cần bình luận của hiện tượng (vấn аё) thế nào cho vừa 
trung thực, rõ ràng, vừa sinh động, hấp dẫn. 

+ Điểm lại những ý kiến đã nói (viết về khía cạnh ấy bằng cách nào ? 
(Chọn những ý kiến nào để nội dung vẫn đây đủ, lại không lan man ? Nêu hết 
các ý kiến rồi mới nhận xét hay nêu ý kiến nào thì kết hợp nhận xét, đánh giá luôn 
ý kiến đó ?) 

+ Nêu và bảo vệ quan điểm của mình như thế nào để đạt được các yêu cầu : 
chặt chẽ, sắc sảo, có sức thuyết phục mạnh mẽ người đọc (người nghe) ? 
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+ Chọn phương hướng nào để bàn rộng và sâu thêm về nội dung bình luận ? 
(Nêu cách giải quyết, mở rộng lĩnh vực bình luận, liên hệ với thực t€...) 

— Tìm cách diễn đạt : Anh (chị) sẽ hành văn như thế nào để thể hiện được 
nhiệt tình thuyết phục ? 

— Kiểm tra cẩn thận văn bản viết để sửa chữa, bổ sung những chỗ cần thiết. 

c) Để công việc luyện tập đạt kết quả tốt, anh (chị) nên tham khảo những đoạn 
trích có chủ đề tương tự, chẳng hạn : 

[...] Một bà lão chống gậy qua đường giữa dòng хе có tấp nập. Một em học trò 
phía bên kia đường nhìn thấy, nhận ra sự nguy hiểm đối uới bà lão liền uội chạy 
tới : “Bà ơi, bà đưa tay cháu dắt bà диа”. Bà lão móm mém nở một nụ cười thân 
thiện : “Сат ơn cháu ! Cháu thật ngoan !”. [...] 


Một người ăn xin khốn khổ, đói rách, uận bộ áo quân đen nhuốc, chân tay run 
lên uì cơn đói hành hạ. Người hành khất bước chân uào một quán cà phê, ngả 
nón xin tiền, mong được bố thí uài trăm bạc lẻ để mua chiếc bánh mì. Khách 
uống cà phê vån thản nhiên гїї thuốc, ánh mắt lạnh làng vô cảm. Ông lão hành 
khất đến bên người bán ué số đang giao vé cho khách, và lại chìa chiếc nón ra. 
Người bán vé số vùi tay vào túi quân, lôi ra mấy tờ bạc nhàu nát bị vo tròn, lấy 
ra một tờ, uuốt phẳng và bỏ vào nón của ông lão. Ông già cảm động run run, ông 
không nói cảm ơn mà cúi mái đầu xuống, ánh mắt lộ ra một sự biết ơn vô cùng. 
Thì ra, ông già ấy bị câm. 

Trong cuộc sống có biết bao nhiêu sự cảm ơn có lời và không lời như thế. Với 
những người có uăn hoá, “cảm ơn” là lời nói được sử dụng hằng ngày, những lời 
luôn được cất lên bằng tất cả thái độ lịch sự uà tình cảm chân thực nhất. Nhưng 
tiếc rằng, uẫn còn không ít thanh niên chưa nghĩ như uậy. Họ coi cảm ơn chỉ là 
những lời khách sáo, vì thế, chẳng cần phải nói ra. Hình như những bạn ấy vån 
nghĩ một cách giản đơn rằng nói lời cảm ơn hay làm những cử chỉ biểu lộ sự biết 
ơn là “uë chuyện”, chỉ làm mất đi sự thân tình và tăng thêm xa cách mà thôi. 


Thế nhưng, cuộc sống hiện đại và yêu cầu vè quy tắc giao tiếp giữa người обі 
người đòi hỏi chúng ta phải tập làm quen ưới lời “làm ơn” uà sau đó là “cảm ơn”. 
Thật hạnh phúc khi ta làm được một uiệc có ý nghĩa, một điều tốt đem lại підт vui, 
hạnh phúc cho người khác, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Và cũng sẽ hạnh phúc 
không kém khi chúng ta thấy mình đã không dửng dung, bạc bẽo vì đã biết tri ân 
người giúp đỡ mình bằng những lời nói xuất phát tự đáy lòng, chân thành, lịch 
thiệp : “Cám ơn”. 


(Theo bài viết tham gia diễn đàn Dem mọi người đến gần nhau hơn, 
báo điện tử Thanhnienonline, ngày 11 ~ 11 — 2006) 
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2. Anh (chị) cần tiếp tục luyện viết một số đoạn văn bình luận để : 

a) Trình bày một luận điểm trong dàn ý mà anh (chị) vừa xây dựng trên lớp. 

b) Bàn về một hiện tượng (vấn đề) đang được xã hội quan tâm (như: vệ sinh an 
toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai,...). 

c) Bàn về một vấn аё văn học (như : tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của 
Nam Cao qua truyện ngắn Chí Phèo ; sự cộng hưởng rộng rãi và lâu bën trong tâm 
hồn các thế hệ bạn đọc đối với bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử ;...). 


L ĐỌC THÊM 


Tôi không thể cầm lòng khi chứng kiến cảnh những bà mẹ, những ông bố, 
những người ông, người bà,... đang ngày đêm gào khóc tại bản Chôm Lôm, Lạng 
Khê, tỉnh Nghệ An được truyền hình cập nhật hằng ngày ™. 


Chúng ta không thể không rùng mình khi biết cả tỉnh Nghệ An hiện có 114 bến 
đò như Chôm Lôm, những bến đò luôn tiềm ẩn những thảm hoạ như vu đắm đò 
ngày 7 - 10 - 2006. Cả nước ta chắc chắn có tới hàng uạn bến đò mà hằng ngày 
các em học sinh nhỏ tuổi phải qua vè sớm tối. 


Bao giờ thì các em không còn phải chen chúc trong những chuyến đò định mệnh 
như con đò ở bản Chôm Lôm ? Bao giờ các em có những chiếc cầu để các em có thể 
tung tăng cắp sách đến trường ? 


Trước khi Nhà nước cân đối được ngân sách, trước khi hạn chế được những công 
trình tiền tỉ vô ích và quốc nạn rút ruột các công trình đầu tu, chúng ta hãy quan 
tâm tới một Uiệc (theo chúng tôi là trong tầm tay của nhiều gia đình, nhà trường, 
của các cấp ngành Giáo dục, của những nhà hảo tâm,...) : Hãy đầu tu, quyên góp 
và mua sắm, trang bị cho mỗi em nhỏ hằng ngày phải qua sông bằng đò một chiếc 
áo phao, giá thị trường hiện nay từ 30 000 đến 40 000 đồng. Nếu có những chiếc áo 
phao này thì tôi tin 19 em nhỏ ó Chôm Lôm ийа qua chắc chắn không bị chết thảm. 


Hãy trang bị áo phao cho các cháu chừng nào các cháu còn chưa được qua sông 
bằng câu. Việc làm thiết thực này, theo chúng tôi, ngành Giáo dục nên chủ trì triển 
khai theo một chế định bắt buộc. Những nơi nào các em quá nghèo thì Nhà nước, 
các nhà hảo tâm hãy xắn tay vào giúp đỡ ! 


(Theo Phạm Viết Đào, Áo phao - chuyện không nhỏ, 
báo Lao động, ngày 12 - 10 - 2006) 


(1) Ngày 7 - 10 - 2006 đã xảy ra thảm hoạ đắm đò ở bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con 


Cuông, tỉnh Nghệ An, làm chết 19 em học sinh nhỏ (thuộc 16 gia đình) đang trên đường tới 
trường học. 
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VỀ ШАМ LÍ XÃ HỘI Ó NƯỚC TA PHAN CHÂU TRINH 


(Trích Đạo đức uà luân lí Đông Tây) 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 


e Cám nhận được tỉnh thần yêu nước, tư tướng 
tiến bộ của Phan Châu Trinh khi kêu gọi gây 
dựng nën luân lí xã hội ở nước ta. 

e Hiếu được nghệ thuật viết văn chính luận. Có 

ý niệm về phong cách chính luận của một tác 

giá cụ thể. 


TIỂU DẪN 


Phan Châu Trinh (1872 ~ 1926), tự Tử Cán, hiệu Tây Hò, biệt hiệu Hi Mã, quê ở làng Tây Lộc, 
huyện Tiên Phước, phủ Tam Kì (nay là thôn Tây Hó, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). 
Ông đỗ Phó bảng năm Tân Sửu (1901), làm quan một thời gian ngắn ròi từ quan, đi làm cách 
mạng. Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách lợi dụng thực dân Pháp, cải cách đổi mới 
mọi mặt (duy tân), làm cho dân giàu, nước mạnh, trên cơ sở đó tạo nên độc lập quốc gia. Tuy con 
đường ấy có phần ảo tưởng nhưng nhiệt huyết cứu nước của Phan Châu Trinh rất đáng khâm 
phục. Năm 1908, ông bị bắt đày đi Côn Đảo. Ba năm sau, khi được trả tự do, Phan Châu Trinh xin 
sang Pháp tìm cách thúc đẩy cải cách chính trị ở Đông Dương nhưng công việc không thành. Năm 
1925, ông về Sài Gòn, diễn thuyết được vài lần, sau đó ốm nặng rồi mất. Đám tang Phan Châu 
Trinh trở thành một phong trào vận động ái quốc rộng khắp cả nước. 


Phan Châu Trinh luôn có ý thức dùng văn chương 
để làm cách mạng. Những áng văn chính luận của ông 
đậm tính chất hùng biện, lập luận chặt chẽ, đanh 
thép ; những bài thơ của ông dat dào cảm xúc về đất 
nước, đồng bào ; tất cả đều thấm nhuân tư tưởng yêu 
nước và tinh thần dân chủ. 


Các tác phẩm chính : Đầu Pháp chính phú thư 
(1906), Tỉnh quốc hôn ca 1, II (1907, 1922), Tây Hồ thi 
tập (1904 — 1914), Xäng-tê thi tập (1914 - 1915), Giai 
nhân kì ngộ diễn ca (1915), Thất điều trần (1922), 
Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa (1925), Đạo 
đúc và luân lí Đông Tây (1925),... 


Về luân lí xã hội ở nước ta là một đoạn trích trong, 
phần ba của bài Đạo đức và luân lí Đông Tây (gồm 
năm phần chính, kể cả nhập đề và kết luận), được 
Phan Châu Trinh diễn thuyết vào đêm 19 - 11 – 1925 
tại nhà Hội Thanh niên ở Sài Gòn (nay là Thành phố 
Hồ Chí Minh). Tên bài cũng như các số thứ tự trong 
Phan Châu Trinh đoạn trích do người biên soạn đặt. 
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VĂN BAN 
1. Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến, so với quốc 


gia luân lí thì người mình còn đốt nát hơn nhiềuU). Một tiếng bè bạn không thể 
thay cho xã hội luân lí được, cho nên không cần cắt nghĩa làm gì!?). 


Tuy trong sách Nho có câu : “Sửa nhà trị nước rồi mới yên thiên hạ”. Hai chữ 
thiên hạ đó tức là xã hội. Ngày nay những kẻ học ra làm quan cũng võ vẽ nhắc đến 
hai chữ đó nhưng chỉ làm trò cười cho kẻ thức già) đấy thôi. Cái chủ ý bình 
thiên hạ mất đi đã từ lâu rồi, 

2. Cái xã hội chủ nghĩa®) bên Âu châu rất thịnh hành như thế, đã phóng đại®) 
ra như thế, thế mà người bên ta thì điềm nhiên như kẻ ngủ không biết gì là gì. 
Thương hại thay ! Người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài 
người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. 
Bên Pháp, mỗi khi người có quyên thế, hoặc chính phủ, lấy sức mạnh mà đè nén 
quyên lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, 
hoặc chống cự, hoặc thị oai”, vận dụng kì cho đến được công bình mới nghe. 


(1) Theo Phan Châu Trinh, luân lí phương Tây đã phát triển qua ba giai đoạn, từ gia đình, lên quốc 
gia, đến xã hội. Trong thời Trung cổ, luân lí mới chỉ là luân lí gia đình, gia đình nào biết gia đình 
nấy ; khi các quốc gia hình thành (khoảng thế kỉ XVD thì có luân lí quốc gia, quốc gia nào lo 
củng cố, phát triển quốc gia nấy ; chỉ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cái tư tưởng về luân 
lí xã hội mới thực sự được đề xướng và xây dựng. Luân lí xã hội tức là luân lí của chủ nghĩa xã 
hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không chỉ quan tâm đến từng gia đình, quốc gia mà 
còn đến cả thế giới. Cũng theo Phan Châu Trinh, trong xã hội Việt Nam thời đó, cả luân lí gia 
đình lẫn luân lí quốc gia (mà phần cốt lõi là ý thức nghĩa vụ đối với quốc gia) đều đã tiêu vong. 
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất nước. Riêng về luân lí xã hội là thứ luân lí 
đang được có vũ ở các nước phương Tây thì người dân ta chưa có ý niệm gì. (Luu ý : Tác giả đã 
dùng khái niệm theo cú pháp của Hán ngữ; ở đây, ха hội luân lí hay quốc gia luân lí chính là 
luân lí xã hội, luân lí quốc gia theo cách nói quen thuộc hiện nay.) 

(2) Ý cả câu : không thể hiểu đơn giản rằng luân lí xã hội chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè giữa 
người này với người khác. 

(3) Thức giả : người có kiến thức, học vấn. 

(4) Ý cả đoạn : tư tưởng “bình thiên hạ” của Khổng - Mạnh có điểm tương đồng với tư tưởng về 
cách mạng thế giới, về việc xây dựng nên luân lí xã hội đang được cố vũ ó các nước phương Tây 
hiện thời, tuy vậy, không mấy kẻ thường quen móm nói đến ba chữ bình thiên hạ hiểu được 
đúng bản chất của vấn dà, tệ hơn, có khi xuyên tac nguyên lí của Khổng - Mạnh. 

(5) Xã hội chú nghĩa : tức chủ nghĩa xã hội, nói theo cú pháp Hán ngữ. Phan Châu Trinh hiểu khái 
niệm này không hoàn toàn giống chúng ta ngày nay. 

(6) Phóng đại : phát triển rộng (nghĩa trong văn cảnh). 

(7) Thị oai : phô bày sức mạnh. 
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Vì sao mà người ta làm được như thế ? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức) 
biết giữ lợi chung vậy. Họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén 
người này thì mai ắt cũng lấy quyên lực ấy để đè nén mình, cho nên phải hiệp 
nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kĩ thấy xa như thế, còn 
người nước mình thì sao ? Người mình thì phải ai tai nấy?, ai chết mặc ai ! Đi 
đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi 
qua, hình như người bị nạn khốn®) ấy không can thiệp gì đến mình. 

Đã biết sống thì phải bênh vực nhau, ông cha mình ngày xưa cũng đã hiểu đến. 
Cho nên mới có câu : “Không ai bẻ đũa cả nắm” và “Nhiều tay làm nên bộp®)”. 
Thế thì dân tộc Việt Nam này hồi cổ sơ cũng biết đoàn thể, biết công ích®, cũng 
góp gió làm bão, giụm cây làm rừng, không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lì như 
ngày nay. 

Dân không biết đoàn thể, không trọng công ích là bởi ba bốn trăm năm trở về 
đây, bọn học trò trong nước mắc”) ham quyên tước, ham bả vinh hoa của các 
triều vua mà sinh ra giả dối ninh hót, chí biết có vua mà chẳng biết có dân. Bọn 
ấy muốn giữ túi tham mình được dày mãi, địa vị của mình được vững mãi, bèn 
kiếm cách thičt® pháp luật, phá tan tành đoàn thể của quốc dân. 

Dẫu trôi nổi, dẫu cực khổ thế nào mặc lòng, miễn là có kẻ mang đai đội mũ®) 
ngất ngưởng ngôi trên, có kẻ áo rộng khăn đenU® lúc nhúc lay dưới, trăm nghìn 
năm như thế cũng xong! Dân khôn mà chỉ ! Dân ngu mà chi! Dân lợi mà chi! Dân 
hại mà chỉ ! Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu dài, bọn quan lại càng phú quý ! 
Chẳng những thế mà thôi, “một người làm quan một nhà có phước”, dầu tham, 
dầu nhũng), đầu vơ vét, dầu rút tỉa của dân thế nào cũng không ai phẩm hình ; 
dâu lấy lúa của dân mua vườn sắm ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bai. 


(1) Công đức : ý thức sẵn sàng làm việc chung, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng quyền lợi 
của người khác (nghĩa trong văn cảnh). 

(2) Phải ai tai nấy (tai: tai hoa) : ai bị tai hoạ thì người đó chịu. 

(3) Khốn : khổ sở. 

(4) Can thiệp : can hệ, liên quan. 

(5) Bộp : tiếng vỗ to. 

(6) Công ích : việc lợi chung. 

(7) Mắc : bận. 

(8) Thiê 

(9) Kẻ mang dai đội mũ : chỉ chung vua quan ngồi ở ngôi cao. 


làm ra, dựng nên. 


(10) Ké áo rộng khăn đen : chỉ chung quan lại thuộc ngạch dưới. 
(11) Những : quấy rối. 
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Người ngoài thì khen đắc thời), người nhà thì dựa hơi quan, khiến những kẻ ham 
mài phú quý không đua chen vào đám quan trường sao được. Quan lại đời xưa đời 
nay của ta là thế đấy ! Luân lí của bọn thượng lưu - tôi không gọi bọn ấy là thượng 
lưu, tôi chỉ mượn hai chữ thuong luu nói cho anh em dễ hiểu mà thôi - ở nước ta 
là thế đấy ! 


Ngày xưa thì bọn ấy là bọn Nho học đã đỗ được cái bằng cử nhân, tiến sĩ, ngày 
nay thì bọn ấy là bọn Tây học đã được cái chức kí lục? thông ngôn® ; có khi bôi 
bếp dựa vào thân thế của chủ cũng ra làm quan nữa. Những bọn quan lại đã nói 
ở trên này chỉ còn một tiếng chỉ đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy. 

Những kẻ ở vườn thấy quan sang, quan quyền cũng bén mùi làm quan. Nào lo 
cho quan, nào lót cho lại, nào chạy ngược nào chạy xuôi, dầu cố) ruộng dầu 
bán trâu cũng vui lòng, chỉ cần được lấy một chức xã trưởng hoặc cai tổng, đặng 
ngôi trên, dàng ăn trước, dàng hõng hách thì mới thôi. Những kẻ như thế mà vẫn 
không ai khen chê, không ai khinh bỉ, thật cũng lạ thay ! Thương ôi ! Làng có một 
trăm dân mà người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, không có một chút 
gì gọi là đạo đức là luân lí cả. Dó là nói người trong một làng đối với nhau, chí®) 
như đối với dân kiều cư kí ngu” thì lại càng hà khắc hơn nữa. Ôi ! Một dân tộc như 
thế thì tư tưởng cách mạng nảy nở trong óc chúng làm sao được ! Xã hội chủ nghĩa 
trong nước Việt Nam ta không có là cũng vì thế. 

3. Nay muốn một ngày kia nước Việt Nam được tự do độc lập thì trước hết dân 
Việt Nam phải có đoàn thể đã. Mà muốn có đoàn thể thì có chỉ hay hơn là truyền 
bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này. 


(Theo NGUYỄN VĂN DƯƠNG (biên soạn), Tuyển tập Phan Châu Trinh, 
NXB Đà Nẵng - Trung tâm nghiên cứu Quốc học, 1995) 


(1) Dác thời : gặp thời. 

(2) Kí lục : viên chức phụ trách giấy tờ, số sách ở các công sở. 

(3) Thông ngôn : người làm việc phiên dịch. 

(4) Lại : chức hỗ trợ công việc nơi cửa quan. 

(5) Cố: giao tài sản cho người khác giữ để vay tiền ; đến hạn nếu không trả được thì tài sản của 
mình sẽ thuộc về người cho vay. 

(6) Chí : đến. 

(7) Dân kiêu cư kí ngụ : dân nơi khác đến ở nhờ. 
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HƯỚNG DẪN нос BÀI 

1. Cấu trúc đoạn trích gồm ba phần. Hãy nêu ý chính của từng phần và xác lập 
mối liên hệ giữa chúng. Chủ đề tư tưởng của đoạn trích là gì ? 

2. Trong phần 1 của đoạn trích, tác giả đã chọn cách vào dë như thế nào để tránh 
sự hiểu lầm của người nghe về khái niệm luân lí xã hội ‡ 

3. Trong phân 2, ở hai đoạn đầu, tác giả đã so sánh “bên Âu châu”, “bên Pháp” với 
“bên ta” về điều gì ? 

4. Ó các đoạn sau của phần 2, tác giả chỉ ra nguyên nhân của tình trạng “dân 
không biết đoàn thể, không trọng công ích” là gì ? Tác giả đã đả kích chế độ vua 
quan chuyên chế ra sao ? 


5. Nhận xét về cách kết hợp yếu tố biểu cảm với yếu tố nghị luận trong đoạn trích. 


GHI NHỚ 
Đoạn trích Về luân lí xã hội ớ nước ta toát lên dũng khí của một người yêu 
nước : vạch tràn thực trạng đen tối của xã hội, dé cao tư tưởng đoàn thế vì sự 
tiến bộ, hướng vë một ngày mai tươi sáng của đất nước. Qua đó, cũng thấy 


được một phong cách chính luận độc đáo : lúc từ tốn, mềm mỏng, lúc kiên 
quyết, danh thép ; lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng mà đầy sức thuyết phục. 


LUYỆN TẬP 
1. Đọc lại 7iểu dán và hình dung hoàn cảnh sáng tác, tâm trạng của tác giả khi viết 
đoạn trích. 


2. Có thể cảm nhận được gì về tấm lòng của Phan Châu Trinh cũng như tầm nhìn 
của ông qua đoạn trích này ? 


3*, Chủ trương gây dựng nên luân lí xã hội ở Việt Nam của Phan Châu Trinh đến 
nay còn có ý nghĩa thời sự không ? Tại sao ? 
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TIẾNG MẸ ĐỀ - NGUYÊNANNINH, 
mm) NGUÓN GIẢI PHÓNG 
САС DÂN TỘC Bi ÁP BỨC 


TIỂU DẪN 


Nguyễn An Ninh (1899 - 1943) là một nhà báo, một nhà văn và trước hết là một nhà yêu nước 
tiến bộ nổi tiếng đầu thế kỉ XX. Ông sinh ở quê mẹ - xã Long Thượng, huyện Cân Giuộc, tỉnh Chợ 
Lớn (nay thuộc tỉnh Long An) và lớn lên ở quê cha - xã Mĩ Hoà, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định 
(nay thuộc Thành phố Hó Chí Minh). Thân phụ ông là nhà thơ yêu nước Nguyễn An Khương. 
Nguyễn An Ninh là một trí thức có học vấn cao rộng, từng học đại học trong nước rồi sang Pháp 
học ở Đại học Xoóc-bon (Pa-ri), đỗ Cử nhân Luật năm 1920. Ông từng tìm hiểu nhiều nước châu 
Âu và có mối liên hệ mật thiết với các nhà yêu nước nổi tiếng như Phan Châu Trinh, Phan Văn 
Trường, Nguyễn Ái Quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, ông từng bị thực dân nhiều 
lần khủng bố, bắt bớ, tù đày, hành hạ và cuối cùng đã mất tại Côn Đảo hai năm trước ngày Cách 
mạng tháng Tám thành công. 


Từ một nhà trí thức Tây học yêu nước, ông đã dàn dàn chuyển biến vë chính kiến, đến với 
tư tưởng mác xít và những người cộng sản. Sự nghiệp và tên tuổi của ông gắn liền với những Бибі 
diễn thuyết sôi động và những bài báo nổi tiếng đã một thời từng cuốn hút thanh niên và dư luận 
trong nước. Ông từng làm chủ bút tờ báo yêu nước tiến bộ Tiếng chuông rè, ông dịch Khế ước xã 
hội của Ru-xô và soạn vở: tuóng Hai Bà Trung. Ông mạnh dan lên án chính sách bóc lột và ngu dân 
của thực dân Pháp. Là một trí thức tân tiến, ông phê phán mạnh mẽ đạo Khổng và аё cao tinh thân 
học hỏi văn hoá châu Âu để xây dựng một nën văn hoá đặc sắc riêng của nước nhà. Văn phong của 
ông khúc chiết, trong sáng, vừa có độ sâu vë tư duy văn hoá vừa tràn dày nhiệt huyết của một 
người yêu nước gần gũi với đời sống và người lao động. 


Tiếng mẹ đẻ ~ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là bài chính luận xuất sắc của Nguyễn An 
Ninh với bút danh Nguyễn Tịnh đăng trên báo Tiếng chuông rë năm 1925. 


VĂN BÁN 


Nhiều người An Nam thích Бар be năm ba tiếng Tây™ hơn là diễn tả ý tưởng 
cho mạch lạc bằng tiếng nước mình. Hình như đối với họ, việc sử dụng Pháp ngữ 
là một dấu hiệu thuộc giai cấp quý tộc, cũng như sử dụng nước suối Pe-ri-ê 
(Pérrier)® và rượu khai vị biểu trưng cho nën văn minh châu Âu. Nhiều người An 
Nam bị Tây hoá® hiện nay tưởng rằng khi cóp nhặt những cái tầm thường của 
phong hoá châu Âu họ sẽ làm cho đồng bào của mình tin là họ đã được đào tạo 
theo kiểu Tây phương. 


(2) Pe-ri-ê (Pérrier) : tên của một hãng sản xuất nước giải khát hồi bấy giờ. 
(3) Tây hoá : ý nói học đòi làm theo Tây cho ra người Tây (Pháp). 


Thái độ mù tit về văn hoá châu Âu như thế không nên làm chúng ta ngạc nhiên. 
Vì chỉ có những người đã hiểu biết vững một nên văn hoá rồi mới có khả năng 
thưởng thức một nën văn hoá ngoại bang. Những kiểu kiến trúc và trang trí lai căng 
của những ngôi nhà thuộc về những người An Nam được hun đúc theo cái mà 
những người ở Đông Dương gọi là văn minh Pháp, chứng tỏ rằng những người An 
Nam bị Tây hoá chẳng có được một thứ văn minh nào. Việc từ bỏ văn hoá cha ông 
và tiếng mẹ đẻ phải làm cho mọi người An Nam tha thiết với giống nòi lo lắng. 

Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nën độc lập của các dân tộc, là yếu tố 
quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh 
diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để 
có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu 
Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An 
Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng 
giải phóng giống ni. |...) Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ 
đẻ đồng nghĩa với từ chối sự tự do của mình... [...] 


Nhiều đồng bào chúng ta, để biện minh việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ, đã than phiền 
rằng tiếng nước mình nghèo nàn. Lời trách cứ này không có cơ sở nào cả. Họ chỉ 
biết những từ thông dụng của ngôn ngữ và còn nghèo những từ An Nam hơn bất 
cứ người phụ nữ và nông dân An Nam nào. Ngôn ngữ của Nguyễn Du nghèo 
hay giàu ? 

Vì sao người An Nam có thể dịch những tác phẩm của Trung Quốc sang nước 
mình, mà lại không thể viết những tác phẩm tương tự ? 

Phải quy lỗi cho sự nghèo nàn của ngôn ngữ hay sự bất tài của con người ? 

Ó An Nam cũng như mọi nơi khác, đều có thể ứng dụng nguyên tắc này : 


“Điều gì người ta suy nghĩ kĩ sẽ diễn đạt rõ ràng, và dễ dàng tìm thấy những từ 
để nói ra”. [...] 

Chúng ta không thể tránh né châu Âu, vai trò hướng đạo của giới trí thức chúng 
ta buộc họ phải biết ít nhất là một ngôn ngữ châu Âu để hiểu được châu Âu. Nhưng 
những kiến thức thu thập được, họ không được giữ riêng cho mình. Đồng bào của 
họ cũng phải được thông phần nữa. Tuy nhiên, sự cần thiết phải biết một ngôn ngữ 
châu Âu hoàn toàn không kéo theo chuyện từ bỏ tiếng mẹ đẻ. Ngược lại, thứ tiếng 
nước ngoài mà mình học được phải làm giàu cho ngôn ngữ nước mình. [...] 


(Theo Văn học Việt Nam thế kỉ ХХ ~ Văn nghị luận đầu thế ki, 
Quyển năm, tập 1, NXB Văn học, Hà Nội, 2003) 


90 


HƯỚNG DẪN ĐỤC THÊM 
1. Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi nào của thói học đòi “Tây hoá” ? 


2. Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng như thế nào đối với vận mệnh của 
dân tộc ? 

3. Căn cứ vào đâu, tác giả nhận định tiếng “nước mình” không nghèo nàn ‡ 

4. Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài với 
ngôn ngữ “nước mình” ? 

5. Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị thì câu nói sau đây của 
tác giả có hoàn toàn đúng không : “Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng 
nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng 
phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc 
giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian” ? 


91 


BA CỐNG HIẾN VÍ ÞAI——— Ancon 
CỦA CÁC MÁC 


Các Mác và Апр-рћеп ở КОН" 
KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Nhận thức được những đóng góp quan trọng, 
của Mác đối với lịch sử nhân loại. 

e Hiếu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen. 

e Biết ơn và biết trân trọng những thành quá 

cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra. 


TIỂU DẪN 


Phri-đrích Ăng-ghen (1820 - 1895) là nhà triết học người Đức, bạn thân thiết của Mác và là 
nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản. Di sản 
lí luận của ông là một phần quan trọng trong lí luận của chủ nghĩa Mác. 


Các Mác (1818 1883) là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức, lãnh tụ thiên tài của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản 
khoa học của Mác mở đường cho nhân loại bước vào kỉ nguyên xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa. Ông đã kế thừa và sáng tạo một cách xuất sắc những đỉnh cao của tư tưởng thế kỉ XIX : 
triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. 
Ông sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, xây dựng học thuyết kinh 
tế mác xít và chủ nghĩa xã hội khoa học,... Học thuyết của ông là vũ khí lí luận và hành động của 
giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản. 


Văn bản Ba cống hiến vī đại của Các Mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác, trong 
đó ông đã đánh giá cao cống hiến to lớn của Mác và biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người 
cộng sản trước tổn thất to lớn không bù đắp được này. Tên bài do người biên soạn đặt. 
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VĂN BAN 

Chiều ngày 14 tháng ba, vào lúc ba giờ kém mười làm phút, nhà tư tưởng vĩ đại 
nhất trong số những nhà tư tướng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Để Mác ở lại một 
mình уёп vẹn chỉ có hai phút, thế mà khi trở vào phòng, chúng tôi đã thấy ông ngủ 
thiếp đi thanh thản trên chiếc ghế bành - nhưng là giấc ngủ nghìn thu. 

Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô 
sản đang đấu tranh ở châu Âu và châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử. Rồi đây, người 
ta sẽ cảm thấy nỗi trống vắng do sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra. 

Giống như Đác-uynU) đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã 
tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người : cái sự thật đơn giản nhưng đã bị 
tầng tång lớp lớp các tư tưởng phủ kín cho đến ngày nay, đó là con người trước hết 
сап phải có cái ăn cái uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới có thể làm chính trị, 
khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v... ; vì vậy, việc sản xuất ra những tư liệu sinh 
hoạt vật chất trực tiếp, và mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân 
tộc hay một thời đại tạo ra cơ sở để người ta phát triển các thể chế nhà nước, các 
quan điểm pháp quyên, nghệ thuật và cả tôn giáo nữa, cho nên phải xuất phát từ 
cơ sở đó mà giải thích những cái kia, chứ không phải ngược lại, như từ trước đến 
nay người ta đã làm. 


Ж." а-и 
Mộ của Các Мас tại nghĩa trang H: 
(trước khi xây dựng Đài tưởng niệm пат 1956) 


(1) Dác-uyn (1809 — 1882) : nhà tự nhiên học và sinh vật học người Anh, tác giả của cuốn sách nói 
tiếng Về nguồn gốc của các loài trên con đường chọn lọc tự nhiên xuất bản năm 1859 và là người 
sáng lập học thuyết Đác-uyn về tiến hoá. 
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Nhưng không chỉ có thế thôi. Mác cũng tìm ra quy luật vận động riêng của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương 
thức đó đẻ ra. Với việc phát hiện ra giá trị запа аш trong lĩnh vực này, lập tức 
một ánh sáng đã xuất hiện, trong khi mọi công trình nghiên cứu trước đây của các 
nhà kinh tế học tư sản cũng như của các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa đều mò 
mẫm trong bóng tối. [...] 


Con người khoa học là như vậy đó. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều 
chủ yếu ở Mác. Khoa học đối với Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách 
mạng. Mỗi phát kiến mới trong bất cứ khoa học lí luận nào, thậm chí đôi khi người 
ta chưa thấy ngay được việc ứng dụng nó vào thực tế, đã có thể đem đến cho Mác 
một niềm vui thực sự, nhưng niềm vui của ông còn lớn hơn nữa khi phát kiến đó 
nhanh chóng có tác động cách mạng đến công nghiệp, đến sự phát triển lịch sử 
nói chung. [...] 


Bởi lẽ trước hết Mác là một nhà cách mạng. Bằng cách này hay cách khác, tham 
gia vào việc lật đổ xã hội tư sản và các thiết chế nhà nước do nó dựng lên, tham 
gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại mà ông là người đầu tiên 
đem đến cho giai cấp ấy ý thức về địa vị và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện 
để tự giải phóng, đó thật sự là sứ mệnh thiết thân của cuộc đời ông. Đấu tranh là 
hành động tự nhiên của Mác. Và Mác đã đấu tranh một cách say sưa, kiên cường 
và có kết quả, [...] dẫn đến sự xuất hiện Hội liên hiệp công nhân quốc tế vĩ đại [... 
], đấy chính là sự nghiệp mà ai xây dựng nên đều lấy làm tự hào, thậm chí dù cho 
người đó không làm gì thêm nữa. 

Đó là lí do vì sao Mác là người bị căm ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều 
nhất trong thời đại ông. Các chính phủ — cả chuyên chế lẫn cộng hoà - đều trục 
xuất ông, bọn tư sản — cả bảo thủ lẫn dân chủ cực đoan - đều thi nhau vu khống 
và nguyễn rủa ông. Mác đã gạt sang một bên tất cả những thứ đó, coi như cái 
mạng nhện vướng chân, chẳng thèm đếm xỉa, và chỉ đáp lại khi thấy hết sức cần 
thiết mà thôi. Và ông đã mất đi, hàng triệu người cộng sự cách mạng với ông ở 
khắp châu Âu và châu Mi, từ những hàm mỏ Xi-bia? đến tận Ca-li-phoóc-ni-a®), 
đã tôn kính, yêu mến và khóc thương ông, và tôi có thể mạnh dạn nói rằng ông có 
thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả. 


Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi ! 


(Theo C. MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN, Toàn tập, tập 19, 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995) 


(1) Giá trị thăng аи: phần giá trị dôi ra ở sản phẩm so với chỉ phí để tạo ra sản phẩm đó. 
(2) Xi-bia (còn được phiên âm là Xi-bê-ri) : tên gọi miền đất Viễn Đông nước Nga. 
(3) Ca-li-phoóc-ni-a : tên một bang của nước Mĩ. 
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HƯỚNG DẪN нос BÀI 


= 


„ Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần ? Nêu nội dung của từng phần. 

2. Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại 
nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”. 

3. Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh 
tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Biện pháp ấy đã được thể hiện như 
thế nào trong bài điếu văn ? 

4. Phân tích thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác qua cách lập luận so 

sánh trong bài điếu văn. 


5. Anh (chị) hiểu như thế nào về ý kiến : “[...] Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, 
nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả” ? 


GHI NHỚ 


Bằng lập luận chặt chẽ, kết hợp với biện pháp so sánh tăng tiến, Апр-рһеп 
đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Mác đối với 


nhân loại. 


LUYỆN TẬP 
1. Nêu cảm nghĩ của anh (chị) về những đóng góp của Mác đối với nhân loại. 


2. Lập dàn ý của bài điếu văn. 
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PHONG CÁCH NGÔN МС CHÍNH LUẬN_ — — 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 

e Hiểu được khái niệm ngôn ngữ chính luận, 

các loại văn bản chính luận và đặc điếm của 
phong cách ngôn ngữ chính luận. 

e Biết phân tích và viết bài văn nghị luận chính trị. 


I - VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN мей CHÍNH LUẬN 


1. Tìm hiểu văn bản chính luận 

Văn bản chính luận thời xưa viết theo các thể hịch, cáo, thư, sách, chiếu, 
biểu,... chủ yếu bằng chữ Hán. Sách giáo khoa Ngữ uăn 11 chỉ xem xét văn bản 
chính luận hiện đại. 

Văn bản chính luận hiện đại bao gồm : các cương lĩnh ; tuyên bố; tuyên ngôn, 
lời kêu gọi, hiệu triệu ; các bài bình luận, xã luận ; các báo cáo, tham luận, phát 
biểu trong các hội thảo, hội nghị chính trị,... 

Đọc các đoạn trích trong các văn bản chính luận sau và tìm hiểu về : 

— Thể loại của văn bản 

— Mục đích viết văn bản 

— Thái độ, quan điểm của người viết đối với những vấn đề được đề cập đến. 

a) Tuyên ngôn 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những 
quyên không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyên ấy, có quyền được 
sống, quyển tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước MI. Suy rộng 
ra, câu ấy có ý nghĩa là : tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, 
dân tộc nào cũng có quyên sống, quyển sung sướng và quyên tự do. 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 
cũng nói : 

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyên lợi, và phải luôn luôn được tự do 
và bình đẳng vë quyền lợi.” 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 

|... 


(нб Chí Minh) 
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b) Bình luận thời sự 


CAO TRÀO CHỐNG NHẬT, CỨU NƯỚC 


Ngày 9 – 3 – 1945, ở Đông Dương, phát xít Nhật quật thực dân Pháp xuống 
chân đài chính trị. Không đây hai mươi bốn tiếng đồng hó, trong các thành phố 
lớn, thực dân Pháp đều hạ súng xin hàng. Nhiều đội quân của Pháp nhằm biên 
giới cắm đầu chạy. Riêng ở Cao Bằng và Bắc Cạn, một vài đội quân của Pháp định 
thống nhất hành động với Quân Giải phóng Việt Nam chống Nhật. Ó Bắc Cạn, họ 
đã cùng ta tổ chức “Uỷ ban Pháp - Việt chống Nhật”. Nhưng không bao lâu họ 
cũng bỏ ta chạy sang Trung Quốc. Có thể nói là quân Pháp ở Đông Dương đã 
không kháng chiến và công cuộc kháng chiến ở Đông Dương là công cuộc duy 
nhất của nhân dân ta. |... 


(Trường Chinh, Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, tập 1, 
NXB Sự thật, 1976) 


c) Xã luận 
VIỆT NAM ĐI TỚI 


Khắp non sông Việt Nam đang bừng dậy một sinh khí mới. Sinh khí ấy đang 
biểu hiện trên khuôn mặt từng người dân, trong từng thôn bản, ngõ phố, trên 
từng cánh đồng, công trường, trong từng viện nghiên cứu, trên các chốt tiền tiêu 
đầu sóng ngọn gió,... 

Rạo rực đất trời, rạo rực lòng người ! [...] 


Đất nước đang căng tràn sức xuân trong ý chí và khát vọng vươn tới của 80 triệu 
người соп đất Việt. Nguồn sinh lực mới được kết tụ và nhân lên trong xuân Giáp 
Thân đang hứa hẹn tạo ra một sức băng lướt mới trên con đường dài xây dựng một 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


Xuân mới, thế và lực mới, chúng ta tự tin đi tới ! 


(Theo báo Quân đội nhân dân, số Tết 2004) 
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2. Nhận xét chung về văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận 


a) Ngoài những thể loại văn bản trên đây, ngôn ngữ chính luận còn được dùng 
trong các loại tài liệu chính trị khác, trong những tác phẩm lí luận có quy mô khá 
lớn, ví dụ : Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi (Trường Chinh) ; Dưới lá cờ 
ué vang của Đảng, uì độc lập tự do, uì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng 
lợi mới (Lê Duẩn),... Mặt khác, ngôn ngữ chính luận không chỉ tồn tại ở dạng viết 
mà cả ở dạng nói, chẳng hạn những lời phát biểu ở hội nghị hoặc trong các cuộc 
thảo luận, tranh luận,... mang tính chất chính trị. Nhưng dù phương tiện biểu đạt 
có khác nhau thì ngôn ngữ chính luận luôn nhằm một mục đích là írình bày ý kiến 
hoặc bình luận, đánh giá một sự kiện, một uấn đề chính trị, một chính sách, chủ 
trương uê uăn hoá, xã hội theo một quan điểm chính trị nhất định. 


b) Điều nói trên có thể làm cơ sở để phân biệt ngôn ngữ chính luận với ngôn 
ngữ dùng trong các văn bản hoặc trong các hội thảo khoa học, bình luận văn 
chương hay thương thuyết ngoại giao,... Ở các trường hợp này, dù phát biểu bằng 
văn bản viết hay bằng lời nói miệng, dù có mục đích và nội dung khác nhau, cách 
diễn đạt bằng ngôn ngữ cũng có điểm khác nhau nhưng đều sử dụng phương 
pháp nghị luận. Do vậy, ta thường gọi chung là vän nghị luận (У hay nghị luận uăn 
chương, nghị luận xã hội. Còn các khái niệm “chính luận” hay “ngôn ngữ chính 
luận”, “phong cách ngôn ngữ chính luận” thì dùng trong phạm vi trình bày quan 
điểm chính trị đối với một vấn đề nào đó. 


Do hoàn cảnh đấu tranh giải phóng dân tộc, trong thế kỉ trước, ở nước ta, chính 
luận rất phát triển, vì vậy đã hình thành một phong cách ngôn ngữ độc lập thể hiện 
ở các thể loại văn bản như đã nói trên. Ngôn ngữ chính luận có ảnh hưởng khá sâu 
rộng trong ngôn ngữ hằng ngày và ngôn ngữ văn học. Một số cây bút chính luận 
đồng thời là những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng như : Hồ Chí Minh, 
Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng,... Có không ít tác phẩm chính luận tiêu 
biểu được đưa vào giảng dạy trong nhà trường (chẳng hạn : Tuyên ngôn Độc lập, 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh) ; hoặc được dùng để trích 
dẫn trong các bài viết, bài nói ; hoặc trở thành khẩu hiệu hành động của phong 
trào cách mạng. 


(1) Nghị luận là phương pháp tư duy và trình bày những ý kiến, lí lẽ, lập luận về một vấn аё nào 
đó. Trong nhà trường, học sinh được rèn luyện các kĩ năng lập luận, trình bày ý kiến về một 
vấn đề. Theo tiêu chí nội dung, người ta phân biệt : nghị luận văn chương, nghị luận xã hội, 
triết học, sử hoc,... 

Ó nước ta và một số nước, chính luận (nghị luận chính trị) đã hình thành một phong cách ngôn 
ngữ độc lập có ảnh hưởng đến các phong cách ngôn ngữ khác. Do vậy, chính luận được đưa 
vào giảng dạy trong nhà trường. 


98 


GHI NHỚ 


Ngôn ngữ chính luận là ngôn ngữ được dùng trong các văn bán chính luận 
hoặc lời nói miệng (khấu ngữ) trong các buổi hội nghị, hội tháo, nói chuyện 


thời sự,... nhằm trình bày, bình luận, đánh giá những sự kiện, những vấn dë về 
chính trị, xã hội, văn hoá, tư tướng,... theo một quan điểm chính trị nhất định. 


LUYỆN TẬP 
1. Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận. 
2. Vì sao có thể khẳng định đoạn văn sau đây thuộc phong cách chính luận ? 


Dân ta có một lòng nông nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của 
ta. Từ хиа đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó 
kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, 
khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước uà lũ cướp nước. 


(Hồ Chí Minh, Tỉnh thần yêu nước của nhân айп ta) 


3. Phân tích bài Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(Ngữ uăn 10, tập một, tr. 23) để chứng minh : lời văn trong văn bản giản dị, 
dễ hiểu, ngắn gọn nhưng diễn đạt nội dung phong phú, lập luận vững chắc. 
(Gợi ý : Phân tích mặt diễn đạt của văn bản qua các luận điểm : 

— Tình thế nào buộc chúng ta phải chiến đấu ? 
— Chúng ta chiến đấu bằng vũ khí gì ? 
— Niềm tin tất thắng của chúng ta.) 
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MỘT THỜI ĐẠI TRONG THỊ CA HOÀI THANH 
(Trích) 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 


e Hiếu được quan niệm của Hoài Thanh về 
“tỉnh thần thơ mới” trong ý nghĩa văn chương 
và xã hội. 


e Thấy rõ nghệ thuật nghị luận văn chương 
khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và cách diễn đạt 
tài hoa, tỉnh tế, giàu cám xúc của tác giá. 


TIỂU DẪN 


Hoài Thanh (1909 — 1982) tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyên. Ông xuất thân trong một gia 
đình nhà nho nghèo yêu nước ở xã Nghỉ Trung, huyện Nghỉ Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước Cách mạng, 
thời còn đi học, ông từng tham gia phong trào yêu nước và bị thực dân Pháp bắt giam. Ông viết 
văn từ những năm 30 của thế ki XX. Tháng 8 năm 1945, ông tham gia khởi nghĩa và làm Chủ tịch 
Hội Văn hoá cứu quốc ở Huế. Sau Cách mạng tháng Tám, ông hoạt động chủ yếu trong ngành Văn 
hoá - Nghệ thuật và từng giữ nhiều chức vụ = 
quan trọng : Tổng thư kí Hội Văn hoá cứu quốc 
Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam, Vụ trưởng 
Vụ Nghệ thuật, Tổng thư kí Hội Liên hiệp văn 
học nghệ thuật Việt Nam, Chủ nhiệm tuân báo 
Văn nghệ,... 


Hoài Thanh là nhà phê bình văn học xuất 
sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là 
tác giả của nhiều công trình có giá trị : Văn 
chương và hành động (1936), Thi nhân Việt 
Nam (1942), Có một nền văn hoá Việt Nam 
(1946), Quyên sống của con người trong “Truyện 
Kiều” của Nguyễn Du (1949), Nói chuyện thơ 
kháng chiến (1950), Phê bình và tiểu luận 
(3 tập - 1960, 1965, 1971). Trong đó Thi nhân 
Việt Nam là công trình được đánh giá xuất sắc 
nhất. Năm 2000, ông được Nhà nước tặng Giải 
thưởng Hó Chí Minh về văn học nghệ thuật. 


u 
cuốn Thi nhân Việt Nam, tổng kết một cách sâu 


Một thời đại trong thi ca là tiểu luận mở. 


sắc phong trào Thơ mới. Đoạn trích dưới đây 
thuộc phần cuối của bài tiểu luận nói trên. 


Hoài Thanh 
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VĂN BẢN 
[...] Bây giờ hãy đi tìm cái điều ta cho là quan trọng hơn : tỉnh thần thơ mới. 
Giá các nhà thơ mới cứ viết những câu như hai câu vừa trích trên này?) thì tiện 
cho ta biết mấy. Nhưng chính Xuân Diệu còn viết : 
Người giai nhân : bến đợi dưới cây già ; 
Tình du khách : thuyền qua không buộc chặt. 
Và một nhà thơ cũ? tả cảnh thu lại có những câu nhí nhảnh và lå loi : 
Ó hay ! Cảnh cũng ua người nhí! 
Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ ? 


Giá trong thơ cũ chỉ có những trần ngôn sáo ngữ, những bài thơ chúc tụng, 
những bài thơ vịnh hết cái này đến cái nọ, mà các nhà thơ mới lại chỉ làm những 
bài kiệt tác thì cũng tiện cho ta biết mấy. Khốn nỗi, cái tầm thường, cái lố lăng 
chẳng phải của riêng một thời nào và muốn hiểu tinh thần thơ cho đúng đắn, phải 
sánh bài hay với bài hay vậy. 

Âu là ta đành phải nhận rằng trời đất không phải dựng lên cùng một lần với thế 
hệ chúng ta. Hôm nay đã phôi thai từ hôm qua và trong cái mới vẫn còn rớt lại ít 
nhiều cái cũ. Các thời đại vẫn liên tiếp cùng nhau và muốn rõ đặc sắc mỗi thời 
phải nhìn vào đại thể. 

Cứ đại thể thì tất cả tinh thần thời xưa - hay thơ cũ - và thời nay - hay thơ mới - 
có thể gồm lại trong hai chữ ứôi và ta. Ngày trước là thời chữ га, bây giờ là thời chữ 
tôi. Nói giống nhau thì vẫn có chỗ giống nhau như chữ tôi vẫn giống chữ ta. 
Nhưng chúng ta hãy tìm những chỗ khác nhau. 


Ngày thứ nhất - ai biết đích ngày nào - chữ tôi xuất hiện trên thi đàn Việt Nam, 
nó thực bỡ ngỡ. Nó như lạc loài nơi đất khách. Bởi nó mang theo một quan niệm 
chưa từng thấy ó xứ này : quan niệm cá nhân. Xã hội Việt Nam từ xưa không có cá 
nhân. Chỉ có đoàn thể : lớn thì quốc gia, nhỏ thì gia đình. Còn cá nhân, cái bản sắc 
của cá nhân chìm đắm trong gia đình, trong quốc gia như giọt nước trong biển cả. 
Cũng có những bậc kì tài xuất đâu lộ diện. Thảng hoặc họ cũng ghi hình ảnh họ 
trong văn thơ. Và thẳng hoặc trong văn thơ họ cũng dùng đến chữ tôi để nói 
chuyện với người khác. Song dầu táo bạo đến đâu họ cũng không một lần nào 


(1) Tức là hai câu thơ của Xuân Diệu : 
Hôm nay tôi đã chết trong người 
Xưa hen nghìn năm yêu mến tôi. 
(2) Có sách nói là của Bà Huyện Thanh Quan, có sách nói là của Hồ Xuân Hương (chú thích của 
Hoài Thanh). 
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dám dùng chữ tôi để nói chuyện với mình, hay - thì cũng thế - với tất cả mọi 
người. Mỗi khi nhìn vào tâm hồn họ hay đứng trước loài người mênh mông, hoặc 
họ không tự xưng), hoặc họ ẩn mình sau chữ ta, một chữ có thể chỉ chung nhiều 
người. Họ phải cầu cứu đoàn thể để trốn cô đơn. Chẳng trách gì tác phẩm họ vừa 
ra đời, đoàn thể đã dành làm của chung, lắm khi cũng chẳng thèm ghi tên của họ. 
Ở phương Tây, nhất là từ khi có đạo Thiên Chúa, không bao giờ cá nhân lại bị rẻ 
rúng đến thế. 

Bởi vậy cho nên, khi chữ tôi, với cái nghĩa tuyệt đối của nó, xuất hiện giữa thi 
đàn Việt Nam, bao nhiêu con mắt nhìn nó một cách khó chịu. Nó cứ luôn luôn 
đi theo những chữ anh, chữ bác, chữ ông đã thấy chướng. Huống bây giờ nó 
đến một mình ! 


Nhưng, ngày một ngày hai, nó mất dần cái vẻ bỡ ngỡ. Nó được vô số người 
quen. Người ta lại còn thấy nó đáng thương. Mà thật nó tội nghiệp quá ! 


Thi nhân ta cơ hó đã mất hết cái cốt cách hiên ngang ngày trước. Chữ ta với họ 
to rộng quá. Tâm hôn của họ chỉ vừa thu trong khuôn khổ chữ tôi. Đừng có tìm ở 
họ cái khí phách ngang tàng của một thi hào đời xưa như Lí Thái Bạch, trong trời 
đất chỉ biết có thơ. Đến chút lòng tự trọng cần để khinh cảnh cơ hàn, họ cũng 
không có nữa : 
Nỗi đời cay cực đang giơ рибі, 
Cơm áo không đùa ưới khách thơ. 


Không biết trong khi rên rí như thế Xuân Diệu có nghĩ đến Nguyễn Công Trứ, 
một người đồng quận, chẳng những đã đùa cảnh nghèo mà còn lấy cảnh nghèo 
làm уш, 


Nhưng ta trách gì Xuân Diệu ! Xuân Diệu, nhà thơ đại biểu đầy đủ nhất cho thời 
đại, chỉ nói cái khổ sở, cái thảm hại của hết thảy chúng ta. 


Đời chúng ta đã nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng 
càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường 
tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say 
cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bên, điên cuồng rồi 
tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Та ngơ ngẩn buồn trở về hôn ta cùng Huy Cận. 


(1) Suốt trong “khúc tự tình” của Cao Bá Nha dài 538 câu, chữ rôi không có đã đành, mà cũng 
không có lấy một chữ га (chú thích của Hoài Thanh). 

(2) Nguyễn Công Trú viết trong Nhà nho vui cảnh nghèo (Hàn nho phong vị phú) : Ngày ba bữa иб 
bụng rau bình bich, người quân tử ап chẳng cầu no - Рет năm canh an giấc ngáy kho kho, 
đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. 
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Cả trời thực, trời mộng vẫn nao nao theo hôn ta. 


Thực chưa bao giờ thơ Việt Nam buôn và nhất là xôn xao như thế. Cùng lòng 
tự tôn, ta mất luôn cả cái bình yên thời trước. 

Thời trước, dầu bị oan khuất như Сао Bá Nha, dàu bị khinh bỏ như cô phụt) 
trên bến Tầm Dương, vẫn còn có thể nương tựa vào một cái gì không di dịch. Ngày 
nay lớp thành kiến phủ trên linh hồn đã tiêu tan cùng lớp hoa hoè phủ trên thi tứ. 
Phương Tây đã giao trả hồn ta lại cho ta. Nhưng ta bàng hoàng vì nhìn vào đó ta 
thấy thiếu một điều, một điều cần hơn trăm nghìn điều khác : một lòng tin đầy đủ. 

Đó, tất cả cái bi kịch đương diễn прат прат, dưới những phù hiệu dễ dai, 
trong hòn người thanh niên. 

Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt. Họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy mươi 
thế ki đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dòn tình yêu quê hương trong tình 
yêu tiếng Việt. Tiếng Việt, họ nghĩ, là tấm lụa đã hứng vong hồn những thế hệ 
qua. Đến lượt họ, họ cũng muốn mượn tấm hồn bach?) chung để gửi nỗi băn 
khoăn riêng. 


Nhưng do đó trong thất vọng sẽ nảy mầm hi vọng. 


Chưa bao giờ như bây giờ họ hiểu câu nói can đảm của ông chủ báo Nam 
phong : “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn ; tiếng ta còn, nước ta còn”. 
Chưa bao giờ như bây giờ họ cảm thấy tỉnh thần nòi giống cũng như các thể 
thơ xưa chỉ biến thiên chứ không sao tiêu diệt. 
Chưa bao giờ như bây giờ họ thấy cần phải tìm về dĩ vãng để vin vào những gì 
bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai. 
Novembre!) 1941 


(Thi nhân Việt Nam, Nguyễn Đức Phiên xuất bản, Hà Nội, 1943) 


(1) Y nói người ca nữ trong Tì bà hành của Bạch Cư Dị. 

(2) Hôn bạch : tấm lụa hay vải được kết lại thành hình người có đầu, có chân tay đắp vào người sắp 
chết. Hồn bạch được coi như linh hồn người chết, đưa lên bàn thờ và rước theo quan tài khi 
đưa ma. 

(3) Novembre (tiếng Pháp) : tháng 11. 
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HƯỚNG DẪN нос BÀI 

1. Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là gì ? Và tác giả đã 
nêu ra cách nhận diện như thế nào ? 

2. Điều cốt lõi mà thơ mới đưa đến cho thi đàn Việt Nam bấy giờ là рї? 

3. Phân tích vì sao tác giả nói “chữ tôi, với cái nghĩa tuyệt đối của nó” lại “đáng 
thương” và ... “tội nghiệp”. 

4. Các nhà thơ lãng mạn cũng như “người thanh niên” bấy giờ đã giải toả bi kịch 
đời mình bằng cách nào ? 


5. Một thời đại trong thi ca là một tiểu luận phức tạp, phong phú nhưng vì sao 
người đọc vẫn thấy dễ hiểu và hấp dẫn ? (Chú ý cách đặt vấn dë, dẫn dắt vấn 
аё, lời văn giàu hình ảnh và chất thơ,...) 


GHI NHỚ 
Với một nghệ thuật lập luận khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và một văn phong, 
tài hoa, tinh tế, giàu cám xúc, Một thời đại trong thi ca đã nêu rõ nội dung 
cốt yếu của “tỉnh thần thơ mới” : Lần đầu tiên “chữ (ôi, với cái nghĩa tuyệt 


đối của nó”, xuất hiện trong thi ca đồng thời cũng nói lên “cái bi kịch ngấm 
прат trong hôn người thanh niên” hỏi bấy giờ. 


LUYỆN TẬP 


1. Theo quan niệm của Hoài Thanh, chữ tôi và ta trong thơ mới và thơ cũ có gì 
khác nhau ‡ 


2. Lòng yêu nước của các nhà thơ mới đã được biểu lộ như thế nào ? 


3. Qua bài tiểu luận, anh (chị) hiểu gì thêm về tâm hồn các nhà thơ lãng mạn và 
thế hệ thanh niên đương thời ? 
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PHONG CÁCH NGÔN NGỨỮ CHÍNH LUẬN _ 
(Tiếp theo) 


II - CÁC PHUONG TIÊN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRUNG СОА PHONG CÁCH NGÔN мей 
PHÍNH LUẬN 


1. Các phương tiện diễn đạt 
Qua việc tìm hiểu các trích đoạn văn bản chính luận ở tiết học trước, có thể rút 


ra một số nhận xét về các phương tiện diễn đạt của phong cách ngôn ngữ chính 
luận như sau : 


a) Về từ ngữ 

Văn bản chính luận sử dụng ngôn ngữ thông thường nhưng có khá nhiều từ 
ngữ chính trị : độc lập, đông bào, bình đẳng, tự do, quyên lợi, phát xít, thực dân, 
kháng chiến, thống nhất, công bằng, dân chủ, đa số, thiểu số.... 


Nhiều từ ngữ chính trị có nguồn gốc từ văn bản chính luận, nhưng được dùng 
rộng khắp trong sinh hoạt chính trị nên chúng đã thấm vào lớp từ thông dụng, đến 
mức người dân dùng quen thuộc, không còn quan niệm đó là từ ngữ lí luận nữa. 
Ví dụ : da số, thiểu số, phát xít, dân chủ, bình đẳng, tự do,... 


b) Về ngữ pháp 


Câu văn trong văn bản chính luận thường là câu có kết cấu chuẩn mực, gần với 
những phán đoán lôgíc trong một hệ thống lập luận, câu trước liên kết với câu 
sau, câu sau nối tiếp câu trước trong một mạch suy luận. Ví dụ (xem thêm các 
đoạn trích ở tiết trước) : 


- 1...7 Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 


(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập) 


= [1.1 Có thể nói là quân Pháp ở Đông Dương đã không kháng chiến và công 
cuộc kháng chiến ở Đông Dương là công cuộc duy nhất của nhân dân ta. 


(Trường Chinh, Cao trào chống Nhật, cứu nước) 


= k..} Xuân mới, thế và lực mới, chúng ta tự tin đi tới ! 


(Việt Nam đi tới, báo Quân đội nhân dân, số Tết 2004) 
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Các văn bản chính luận thường dùng những câu phức hợp có những từ ngữ 
liên kết như : do ойу, bởi thế, cho nên, vì lẽ đó,... ; tuy... nhưng ; dù... nhưng,... 
để phục vụ cho lập luận được chặt chẽ. 

c) Về biện pháp tu từ 

Ngôn ngữ chính luận không phải lúc nào cũng mang tính công thức, ước lệ, 
khô khan. Ngược lại, nó có thể rất sinh động do sử dụng khá nhiều các biện pháp 
tu từ. 

Ví dụ: 


— Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. 


(Hó Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập) 


= [...] Phát xít Nhật quật thực dân Pháp xuống chân đài chính trị. 


(Trường Chinh, Cao trào chống Nhật, cứu nước) 

~ Khắp non sông Việt Nam đang bừng dậy một sinh khí mới. Sinh khí ấy đang 

biểu hiện trên khuôn mặt từng người dân, trong từng thôn bản, ngõ phố, trên từng 

cánh đồng, công trường, trong từng uiện nghiên cứu, trên các chốt tiền tiêu đầu 
sóng ngọn gió,... 


(Việt Nam đi tới, theo báo Quân đội nhân dân, số Tết 2004) 


— Đất nước đang căng tràn sức xuân trong ý chí và khát uọng vuon tới của 80 
triệu người con đất Việt. Nguồn sinh lực mới được kết tụ và nhân lên trong xuân 
Giáp Thân đang húa hẹn tạo ra một súc băng lướt mới trên con đường dài xây 
dụng một xã hội công bằng, dân chủ, uăn mình. 


(Việt Nam đi tới, theo báo Quân đội nhân dân, số Tết 2004) 

Tuy vậy, việc dùng các biện pháp tu từ chỉ giúp cho lí lẽ, lập luận thêm hấp dẫn, 
vì đích của văn bản chính luận là thuyết phục người đọc, người nghe bằng lí lẽ và 
lập luận. 

Ở dạng nói (khẩu ngữ), ngôn ngữ chính luận chú trọng đến cách phát âm, 
người nói phải diễn đạt sao cho khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc. Trong trường hợp 
сап thiết (ví dụ : hô hào, kêu gọi hoặc tranh biện) thì ngữ điệu đóng một vai trò 
quan trọng để thu hút người nghe. Những diễn giả tài năng sử dụng giọng điệu 
như một phương tiện quan trọng để thuyết phục thính giả. 

2. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận 

Tù những nhận xét về ngôn ngữ chính luận nói trên, có thể khái quát những 


đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ chính luận gồm : 
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a) Tính công khai về quan điểm chính trị 

Tuy đề tài của văn bản chính luận là những vấn đề thời sự trong cuộc sống, 
nhưng ngôn từ chính luận không chỉ có chức năng thông tin một cách khách quan 
mà phải thể hiện đường lối, quan điểm, thái độ chính trị của người viết (hay nói) 
một cách công khai, dứt khoát, không che giấu, úp mở. 

Chẳng hạn ở bài bình luận thời sự Cao trào chống Nhật, cứu nước, ngay từ 
những dòng đầu tiên, tác giả đã khẳng định kẻ thù của cách mạng lúc đó là phát 
xít Nhật, và ta phải phát động cao trào chống Nhật, không còn hi vọng mơ hó rằng 
người Pháp sẽ là đồng minh chống Nhật (lúc đó thực dân Pháp ở Đông Dương là 
lực lượng đồng minh chống phát xít). Thái độ chính trị thể hiện rõ ràng qua lời lẽ 
phê phán nghiêm khắc : hạ súng xin hàng, nhằm biên giới cắm йди chạy, bỏ ta 
chạy,... và cả trong kết luận : Có thể nói là quân Pháp ở Đông Dương đã không 
kháng chiến uà công cuộc kháng chiến ở Đông Dương là công cuộc duy nhất của 
nhân dân ta. 

Từ ngữ sử dụng trong văn bản chính luận phải được cân nhắc kĩ càng, đặc biệt 
là những từ ngữ thể hiện lập trường, quan điểm chính trị. Xem Tuyên ngôn 
Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến,...). Người viết tránh dùng những từ 
ngữ mơ hồ, không thể hiện thái độ chính trị rõ ràng, dứt khoát, tránh những câu 
nhiều ý làm người đọc lẫn lộn quan điểm, lập trường, chính kiến. 


b) Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận 

Nói chung, trừ những lời phát biểu đơn lẻ, phong cách chính luận thể hiện tính 
chặt chẽ của hệ thống lập luận. Có thể thấy cách diễn đạt có giá trị lập luận, thiên 
về khẳng định trong văn bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Tù những luận cứ được mọi người thừa nhận, tác giả khẳng định : “Đó là những 
lẽ phải không ai chối cãi được”, tiếp đó, tác già đưa ra những luận chứng lịch sử 
để đi đến luận điểm khẳng định quyền độc lập của nước Việt Nam. Dó là một hệ 
thống luận điểm chặt chẽ, trong đó từng ý, từng câu, từng đoạn được phối hợp với 
nhau một cách hài hoà, mạch lạc. Ta hiểu vì sao văn chính luận thường dùng 
nhiều từ ngữ liên kết như : để, mà, ưới, và, tuy, nhưng, do đó mà, bởi ийу,... 

c) Tính truyền cảm, thuyết phục 

Ngôn ngữ chính luận là công cụ để trình bày, thuyết phục, tạo nên sức hấp 
dẫn, lôi cuốn người đọc (người nghe). 

Ngoài giá trị lập luận, văn bản chính luận còn thể hiện giá trị ở giọng văn hùng 
hôn, tha thiết lộ nhiệt tình của người viết. Đặc biệt, trong những cuộc tranh 
luận, diễn thuyết thì ngữ điệu, giọng nói được coi là phương tiện quan trọng hỗ 
trợ cho lí lẽ, ngôn từ. 
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Viết văn chính luận cũng như trình bày, diễn thuyết trước công chúng là cả một 
nghệ thuật - nghệ thuật hùng biện - thể hiện cá tính sáng tạo của người trình bày. 
Vì vậy, trong các tác phẩm chính luận đã hình thành những phong cách khác 
nhau. Có thể thấy văn chính luận của Chủ tịch Hó Chí Minh giản dị, dễ hiểu mà 
thấm thía sâu sắc, mộc mạc mà khúc chiết, hùng hồn ; văn chính luận của Phạm 
Văn Đồng gãy gọn, danh thép ; văn chính luận của Trường Chinh nhiều tàng bậc 
mà sáng rõ, mạch 1ас,... 


Tóm lại, ngôn ngữ chính luận ở nước ta rất phát triển và đã hình thành một 
phong cách ngôn ngữ độc lập với ba đặc trưng chủ yếu : tính công khai về 
quan điểm chính trị ; tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận ; tính truyền cảm, 
thuyết phục. 


GHI NHỚ 


Phong cách ngôn ngữ chính luận có ba đặc trưng cơ bản : tính công khai về 
quan điểm chính trị ; tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận ; tính truyền 
cám, thuyết phục. Các đặc trưng đó được thé hiện ở những phương tiện diễn 
đạt nhằm đạt mục đích trình bày ý kiến hoặc bình luận, đánh giá vấn đẻ theo 
một quan điểm chính trị nhất định. 


LUYỆN TẬP 


1. Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau : 

Ai có súng dùng súng. Ai có виот dùng виот, không có gươm thì dùng cuốc, 
thuổng, gậy góc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. 

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) 

2. Viết một dë cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh : 

Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới 
đài vinh quang để sánh vai uới các cường quốc năm châu được hay không, chính 
là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. 


(Hồ Chí Minh, Thu gửi các học sinh) 


3. Viết một đoạn văn để chứng minh nhận định sau : Lòng yêu nước bắt nguồn từ 
tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn vói những kỉ niệm tuổi 
thơ không bao giờ quên. 
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MỘT SỐ THÉ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH, NGHỊ LUẬN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

e Hiếu khái quát đặc điểm của một số thế loại 
văn học : kịch, nghị luận. 

e Vận dụng những hiểu biết đó vào việc đọc văn. 


I - KICH 

1. Khái lược về kịch 

Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp. Trong phạm vi văn học, loại văn bản 
kịch được nêu ra thực chất là phần văn bản của tác phẩm kịch (kịch bản văn học). 
Do kịch thường được viết ra để diễn (trong sân khấu và điện ảnh) nên tác phẩm 
kịch không thể chứa đựng một dung lượng hiện thực rộng lớn như truyện, cũng 
không thể lắng lại trong những mạch chìm của cảm xúc, suy nghĩ như thơ ca, mà 
kịch lựa chọn những xung đột trong đời sống làm đối tượng mô tả. Trong xung đột 
kịch, những vấn đề thuộc bản chất của hiện thực được dồn nén, quy tụ, nổi bật. 
Xung đột kịch được cụ thể hoá bằng hành động kịch, đó là sự tổ chức cốt truyện 
với các tình tiết, sự kiện, biến cố theo một diễn biến lôgíc, chặt chẽ, nhất quán. 
Hành động kịch được thực hiện bởi các nhân uật kịch, chính trong quá trình đó 
nhân vật bộc lộ đặc điểm, tính cách của mình. 

Trong kịch, các nhân vật được xây dựng bằng chính ngôn ngữ (lời thoại) của 
họ. Ngôn ngữ kịch có ba loại : đối thoại (lời của các nhân vật nói với nhau), độc 
thoại (lời nhân vật tự bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình), bàng thoại (lời nhân vật 
nói riêng với người xem). Qua lời thoại, tính cách nhân vật, những vấn đề, những 
mâu thuẫn cũng như cuộc sống xã hội hiện dàn lên. Ngôn ngữ kịch mang tính 
hành động và tính khẩu ngữ cao. 


Xét theo nội dung, ý nghĩa của xung đột, người ta phân ra ba loại kịch : Ы kịch, 
hài kịch, chính kịch. Bi kịch phản ánh xung đột giữa những nhân vật cao thượng, 
tốt đẹp với những thế lực đen tối, độc ác ; sự thảm bại hay cái chết của những 
nhân vật ấy gợi lên nỗi xót xa, thương cảm - như Rô-mê-ô và Giu-li-ét của 
Sếch-xpia. Hài kịch khai thác những tình huống khôi hài, sự đối lập giữa vë ngoài 
đẹp đẽ với cái bên trong xấu xa nhằm làm bật lên tiếng cười chế Í: i 
như Lão hà tiện của Mó-li-e. Chính kịch, cũng gọi là kịch, phản ánh mâu thuẫn, 
xung đột trong cuộc sống hằng ngày với bi hài, vui buôn lẫn lộn - như Hồn Trương 
Ва, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Xét theo hình thức ngôn ngữ trình diễn lại có 
kịch thơ (lời thoại bằng thơ), kịch nói (lời thoại bằng ngôn ngữ đời thường), ca kịch 
(lời thoại bằng hát, như tuồng, chèo, cải lương). 
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2. Yêu cầu về đọc kịch bản văn học 

— Đọc kĩ lời giới thiệu, tiểu dẫn để có hiểu biết chung về tác giả, tác phẩm, thời 
đại mà tác phẩm ra đời, vị trí của đoạn trích trong toàn bộ tác phẩm. 

— Tập trung chú ý vào lời thoại của các nhân vật. Ngôn ngữ kịch ngoài chức 
năng biểu đạt tư tưởng, tình cảm như lời nói thông thường còn mang tính hành 
động. Đó là những lời tranh luận, biện bác làm thay đổi tình thế, khắc sâu mâu 
thuẫn, thúc đẩy sự tiến triển của xung đột. Qua lời thoại, xác định quan hệ của các 
nhân vật, tìm hiểu đặc điểm, tính cách của từng nhân vật. 


— Phân tích hành động kịch. Từ lời thoại, đặc điểm, tính cách và mối quan hệ 
tác động lẫn nhau của các nhân vật, tìm hiểu các tình tiết, sự kiện, biến cố tạo nên 
diễn biến của cốt truyện. Xác định rõ đâu là xung đột chủ yếu, đâu là xung đột thứ 
yếu, phân tích diễn tiến và kết quả của từng xung đột đó. 


— Qua diễn tiến căng thẳng của xung đột và thái độ, hành động, số phận của 
các nhân vật trong xung đột, cần nêu rõ chủ аё tư tưởng, ý nghĩa xã hội của tác 
phẩm. Mọi giá trị của tác phẩm kịch đều khởi nguồn từ xung đột và nghệ thuật thể 
hiện xung đột. “Xung đột là cơ sở của kịch” (Pha-đê-ép). 


II - NGHỊ LUẬN 
1. Khái lược về văn nghị luận 


Nghị luận là một thể loại văn học đặc biệt, dùng lí lẽ, phán đoán, chứng cứ để 
bàn luận về một vấn đề nào đó (chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, triết học, đạo 
đức,...). Vấn đề được nêu ra như một câu hỏi cần giải đáp, làm sáng tỏ. Luận là 
bàn về đúng, sai, phải, trái, khẳng định điều này, bác bỏ điều kia, để người ta nhận 
ra chân lí, đồng tình với mình, chia sẻ quan điểm và nièm tin của mình. Sức mạnh 
của văn nghị luận là ở sự sâu sắc của tư tưởng, tình cảm, tính mạch lạc, chặt chẽ 
của suy nghĩ và trình bày, sự thuyết phục của lập luận. Vận dụng các thao tác như 
giải thích, phân tích, chứng minh, bác bỏ, so sánh,... văn nghị luận tác động vào 
lí trí, nhận thức và cả tâm hôn người đọc, giúp họ hiểu rõ vấn dë đã nêu ra. 


Văn nghị luận ngoài yếu tố trình bày, diễn giải, ít hoặc nhiều, trực tiếp hoặc 
gián tiếp còn có yếu tố tranh luận. Do đó, ngôn ngữ trong văn nghị luận cũng giàu 
hình ảnh và sắc thái biểu cảm, nhưng quan trọng nhất là “phải dùng từ với một 
sự chính xác nghiệt ngã” (M. Go-rơ-ki). Ngôn ngữ văn nghị luận mang tính xã hội 
và tính học thuật cao. 

Xét theo nội dung luận bàn, người ta phân văn nghị luận làm hai thể : vän 
chính luận (luận bàn về các vấn đề chính trị, xã hội, triết học, đạo đức), uăn phê 
bình uăn học (luận bàn về các vấn dë văn học nghệ thuật). Văn nghị luận thời 
trung đại có các bài chiếu, cáo, hịch, bình sử, điều trần, bài luận,... (Chiếu dời đô 
của Lí Công Uẩn, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Đại cáo bình Ngô của 
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Nguyễn Trãi, Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm,...). Văn nghị luận hiện đại gồm 
các bài tuyên ngôn, lời kêu gọi, bài bình luận, phê bình, tranh luận, bút chiến, 
xã luận, ngôn luận,... (Tuyên ngôn Độc lập và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đạo đức uà luân lí Đông Tây của Phan Châu Trinh, 
Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh,...). 

2. Yêu cầu vẻ đọc văn nghị luận 

— Tìm hiểu thân thế tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm nghị luận. Từ đó 
nhận xét : Vấn đề nêu lên trong tác phẩm xuất phát từ nhu cầu nào của thực tế, có 
tâm quan trọng như thế nào với cuộc sống, với lĩnh vực được luận bàn ? 

— Văn nghị luận trước hết thể hiện những tư tướng, lí tưởng của con người (tư 
tưởng chính trị, xã hội, quan điểm, tư tưởng văn học nghệ thuật,...). Phải nắm bắt 
mạch suy nghĩ, sự vận động của tư tưởng theo tiến trình diễn giải, trình bày vấn 
dë. Chú ý tóm lược các luận điểm và xác định mối quan hệ giữa chúng với nhau. 

— Cảm nhận tâm tư, tình cảm như một mạch chìm trong dòng chảy của tác 
phẩm nghị luận. Các sắc thái của cảm xúc, những cung bậc của tình cảm thể hiện 
trong sự luận bàn làm tăng sức thuyết phục của tác phẩm nghị luận. 

— Phân tích nghệ thuật lập luận, cách nêu chứng cứ, sử dụng ngôn ngữ, tác dụng 
của các biện pháp đó với từng vấn đề được trình bày trong nội dung tác phẩm. 

— Nêu khái quát giá trị của tác phẩm nghị luận về cả hai phương diện : nghệ 
thuật biểu hiện và nội dung tư tưởng. Có thể rút ra những bài học sâu sắc từ tác 
phẩm nghị luận được học. 


HƯỚNG DẪN HỤC BÀI 


1. Hãy nêu đặc trưng của kịch, các kiểu loại kịch và yêu cầu về đọc kịch bản văn học. 
2. Tóm lược đặc trưng của văn nghị luận, các kiểu loại văn nghị luận và yêu cầu về 
đọc văn nghị luận. 


GHI NHỚ 


e Kịch tái hiện những xung đột trong cuộc sống qua diễn tiến của cốt truyện 
kịch, qua lời thoại và hành động của các nhân vật kịch. 

e Văn nghị luận trình bày trực tiếp tư tướng, quan điếm, tình cám về những 

vấn đẻ mà xã hội quan tâm bằng lí lẽ, chứng cứ có sức thuyết phục. 


LUYỆN TẬP 


1. Phân tích xung đột kịch trong đoạn trích Tinh yêu và thù hận (trích kịch 
Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia). 

2. Phân tích nghệ thuật lập luận trong văn bản Ba cống hiến иї đại của Các Mác 
(Ăng-ghen). 


LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP 
CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Củng cố những kiến thức và kĩ năng cơ bán về 
các thao tác lập luận đã học. 

e Vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết 

được một văn bản nghị luận ngắn về một hiện 

tượng (vấn đề) рап gũi, quen thuộc trong đời 

sống hoặc trong văn học. 


1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. 
Người đâu tiên chịu ảnh hưởng Pháp rất đậm đà là Thế Lữ. Ị...] 


Nhưng đến năm 1936, ảnh hưởng Pháp lại thấm thía thêm một tång nữa. Trong 
thơ Thế Lữ ta chỉ thấy ẩn hiện đôi nhà thơ Pháp uê thời lãng mạn. Xuân Diệu, nhà 
thơ ra đời hôi bấy giờ, mới một cách rõ rệt. Với Thế Lữ thi nhân ta còn nuôi giấc 
mộng lên tiên, một giấc mộng rất хиа. Xuân Diệu đốt cảnh Bóng Lai và xua ai nấy 
иё hạ giới. Với một nghệ thuật tinh vi đã học được của Bô-đo-le, Xuân Diệu diễn tả 
lòng ham sống bông bột trong thơ Do Nô-ai và trong uăn Gi-đo. [...] 


Ảnh hưởng Pháp trong thơ Việt đến Xuân Diệu là cực điểm. Qua năm 1938, 
Huy Cận ra đời, nó đã bắt đầu xuống, mặc dầu Huy Cận cũng chịu ảnh hưởng thơ 
Pháp gân đây, nhất là ảnh hưởng Véc-len. |... ] 


Trái hẳn ưới lối thơ tả chân có lối thơ Hàn Mặc Tử - Chế Lan Viên. Cả hai đều 
chịu rất nặng ảnh hưởng Bó-do-le và qua Bô-đơ-le, ảnh hướng nhà uăn Mĩ Ét-ga Pô, 
tác giả tập “Chuyện lạ”. Có khác chăng là Chế Lan Viên đã đi từ Bô-đơ-le, Ét-ga Pô 
đến thơ Đường, mà Hàn Mặc Tử đã đi ngược lại từ thơ Đường tới Bô-đơ-le, Ét-ga Pó 
và di thêm một đoạn nữa cho gặp Thánh Kinh của đạo Thiên Chúa. I...] 


Viết xong đoạn trên này đọc lại tôi thấy khó chịu. Mỗi nhà thơ Việt hình như 
mang nặng trên đầu năm bảy nhà thơ Pháp. Ấy chỉ vì tôi tìm ảnh hưởng để chia 
xu hướng. Sự thực đâu có thế. Tiếng Việt, tiếng Pháp khác nhau xa. Hồn thơ Pháp 
hễ chuyển được uào thơ Việt là đã Việt hoá hoàn toàn. Sự thực thì khi tôi xem thơ 
Xuân Diệu, tôi không nghĩ đến Do Nô-ai... Thi vän Pháp không làm mất bản sắc 
Việt Nam. Những sự mô phỏng ngu muội lập túc bị đào thải. 


(Theo Hoài Thanh - Hoài Chân, 
Thi nhân Việt Nam, Sảd) 
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Câu hỏi : 

a) Đoạn trích viết về vấn đề gì ? Quan điểm của các tác giả đối với vấn đề đó 
như thế nào ? 

b) Các tác giả đã sử dụng thao tác lập luận nào là chủ yếu ? Ngoài ra, trong đoạn 
trích còn có thao tác lập luận nào khác nữa không ? 

c) Có thể quan niệm một bài (đoạn) văn càng sử dụng được nhiều thao tác lập 
luận thì càng có sức hấp dẫn không ? Phải xuất phát từ đâu để có thể chọn chính 
xác các thao tác lập luận và vận dụng tổng hợp các thao tác đó trong một bài 
(đoạn) văn cụ thể ? Và phải dựa vào đâu để đánh giá mức độ thành công của việc 
vận dụng tổng hợp nhiều thao tác lập luận khác nhau ? 


2. Giả sử anh (chị) phải trình bày một luận điểm trong bài văn nghị luận bàn 
về một trong những phẩm chất mà người thanh niên ngày nay cần có, anh (chị) 
có thể tiến hành luyện tập theo các bước sau : 

a) Bước thứ nhất 

= Xác định chủ đề của bài văn : Anh (chị) sẽ bàn về phẩm chất cụ thể пао? 

~ Xây dựng cho bài làm một dàn ý rành mạch, hợp lí để làm rõ chủ аё. 

b) Bước thứ hai 

Tìm cách trình bày một luận điểm trong phân thân bài của dàn ý vừa xây dựng : 

— Chọn luận điểm nào để trình bày ? Luận điểm ấy nằm ở vị trí nào trong bài văn ? 

— Viết câu mở đầu thế nào để vừa giới thiệu được luận điểm, vừa liên kết được 
với đoạn trên ? 

— Cần đưa ra những luận cứ nào để làm sáng tó luận điểm ? Các luận cứ ấy 
dùng thao tác lập luận nào là chủ yếu : phân tích, so sánh, bác bỏ hay bình luận ? 
Уі sao ? 

— Nên sử dụng các thao tác lập luận nào khác nữa ngoài thao tác lập luận chủ 
yếu nói trên ? Vì sao ? 

— Kết hợp thao tác lập luận chủ yếu với các thao tác lập luận bổ trợ thế nào để 
đoạn văn có thể trở thành một khối hữu cơ, thống nhất ? 

©) Bước thứ ba 

~ Diễn đạt các ý đã tìm được thành một (hoặc một số) đoạn văn có liên kết chặt 
chẽ và thể hiện rõ phong cách ngôn ngữ chính luận. 

— Đọc đoạn văn đã viết trước nhóm học tập (hay trước lớp), sửa chữa lại theo 
góp ý của tập thể nhằm nâng cao chất lượng của văn bản. 

3. Sau tiết học, cần tiếp tục luyện tập để : 

a) Viết đoạn văn triển khai một luận điểm khác của dàn ý mà anh (chị) đã xây 
dựng trên lớp. 
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b) Theo quy trình luyện tập trên lớp, hãy viết một văn bản nghị luận ngắn, có 
sử dụng kết hợp ít nhất hai thao tác lập luận, nhằm thuyết phục độc giả theo quan 
điểm của anh (chị) về một hiện tượng (vấn аё) đang được quan tâm trong lớp, 
trong nhà trường hoặc trong xã hội. Chẳng hạn : 

— Một bài thơ (bài hát, bộ phim,...) đang gây nhiều tranh cãi ; 

— Vấn đề tiếp thụ những tinh hoa của văn hoá nhân loại trong bối cảnh thế giới 
đang có xu hướng trở thành một ngôi nhà chung ; 

— Nên hay không nên bàn về những nhược điểm của người Việt Nam ? 

c) Sưu tầm những bài (đoạn) văn hay, trong đó tác giả đã sử dụng kết hợp 
thành công các thao tác lập luận khác nhau. 


Ш ĐỌC THÊM 
MẠO HIẾM 


Đường di khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi 
e sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những uiệc gian nan không ai làm 
nối, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. [...] 

Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm uiệc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong 
cho được một đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bên, còn uiệc nước uiệc đời không 
quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng ойу 
trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. Hãy trông những bọn thiếu niên 
con nhà kiều dưỡng), cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen uới 
một người khách lạ ; đi thuyền thì sợ sóng, trèo cao thì sợ run chân, cứ áo buông 
chùng quân đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng thế là tư văn® ; mà thực ra 
không có lực lượng, không có khí phách ; hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay kẻ 
có thế lực nào thì không có thể mà tự lập được. 


Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục® ; mưa nắng 
cũng không lấy làm nhọc nhàn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng : 
hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngôi quá 
giờ thì đã kêu chóng mặt,... ấy là những cách làm mình yếu đuối nhút nhát, mất 
hẳn cái tỉnh thần mạo hiểm của mình di. 


(Nguyễn Bá Học, Mạo hiểm, dẫn theo Dương Quảng Hàm, 
trong Quốc vän trích dim, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2005) 


(1) Con nhà kiều dưỡng : con nhà giàu sang, được cha mẹ chiều chuộng. 
(2) Tư vän : văn nhã, có văn hoá. 
(3) Nhẫn nhục : ở đây ý nói là chịu đựng gian khổ. 
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ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Nắm vững và hệ thống hoá được những tri 
thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và 
văn học nước ngoài đã học trong chương trình 
Ngữ văn lớp 11, học kì II trên hai phương diện 
lịch sử và thể loại. Biết vận dụng linh hoạt, 
sáng tạo những tri thức đó. 

e Có năng lực phân tích văn học theo từng cấp 

độ : sự kiện, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ 

văn học,... 


Sách giáo khoa Ngữ uăn 11, tập hai, phần văn học Việt Nam gồm những tác 
phẩm văn học hiện đại thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 
1945 thuộc các thể loại thơ ca và nghị luận. 

Về thơ, chương trình gồm các tác phẩm : Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội 
Châu), Нӣи Trời (Tản Đà), Vội vàng (Xuân Diệu), Tràng giang (Huy Cận), Đây thôn 
Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử), Chiêu rối (Hồ Chí Minh), Từ ấy (Tố Hữu) ; các bài đọc thêm : 
Lai Tân (Hồ Chí Minh), Nhớ đông (Tố Hữu), Tương ги (Nguyễn Bính), Chiều xuân 
(Anh Thơ). 

Khi ôn tập các tác phẩm này, cần nắm được lí thuyết về thể loại thơ để vận 
dụng vào việc phân tích các tác phẩm. Cần nắm vững những vấn đề về nội dung 
và nghệ thuật ; nhận ra được nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, 
phát hiện ra các chỉ tiết nghệ thuật đặc sắc của mỗi bài thơ. 


Về văn nghị luận, sách giáo khoa có trích tuyển để học các trích đoạn : 
Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh), Một thời đại trong thi ca (Hoài 
Thanh) ; bài đọc thêm : Tiếng mẹ đẻ – nguôn giải phóng các dân tộc bị áp Бис 
(Nguyễn An Ninh). 

Khi ôn tập các tác phẩm này, cần hiểu được sự khác nhau giữa văn hình tượng 
với văn nghị luận. Văn hình tượng là sản phẩm của tư duy nghệ thuật, sáng tạo ra 
những hình tượng sinh động, đẹp đẽ, trước hết và chủ yếu để chuyển tải tình cảm, 
cảm xúc thẩm mĩ. Còn văn nghị luận là sản phẩm của tư duy lôgíc, tác động trước 
hết đến nhận thức lí trí của người đọc. Sức mạnh của văn nghị luận là ở lập luận 
chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, luận cứ xác đáng, dày thuyết phục. 

Tìm hiểu các tác phẩm nghị luận nói trên qua đoạn trích, cần nắm chắc nội 
dung tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các văn bản, cách triển khai lập luận và 
ngôn ngữ biểu đạt của mỗi tác giả. 
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Phần văn học nước ngoài gồm : bài thơ 7ôi yêu em (Pu-skin), truyện ngắn 
Người trong bao (Sê-khốp), đoạn trích Người cầm quyên khôi phục иу quyên (trích 
tiểu thuyết Những người khốn khổ - Huy-gô), tác phẩm nghị luận Ba cống hiến vi 
đại của Các Mác (Ăng-ghen) ; bài đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go). 

Khi ôn tập các tác phẩm này, ngoài đặc trưng của một tác phẩm nước ngoài 
học qua bản dịch, cần nắm được những kiến thức cơ bản về tác giả, về nội dung 
và nghệ thuật của từng tác phẩm. 


II - PHUONG PHÁP 


Học sinh có thể vận dụng những hình thức ôn tập sau : 

— Lập đề cương 

— Làm bài tập tại lớp 

= Thuyết trình 

~ Thảo luận ở lớp (có thể theo từng nhóm) 

~ Viết báo 

Có thể lập đề cương ôn tập theo hệ thống các vấn đề và câu hỏi sau : 

1. Thơ mới khác với thơ trung đại như thế nào ? 

2. Những nội dung cơ bản và đặc điểm nghệ thuật chủ yếu của các bài thơ 
Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu, Háu Trời của Тап Đà ? Làm rõ tính 
chất giao thời (giữa văn học trung đại và hiện đại) về nghệ thuật của các tác phẩm. 
nói trên. 

3. Qua việc phân tích, so sánh các bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu, 
Hầu Trời của Tản Đà, Vội uàng của Xuân Diệu, hãy làm rõ quá trình hiện đại 
hoá thơ ca thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

4. Nội dung tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các bài thơ Vội vàng của Xuân 
Diệu, Tràng giang của Huy Cận, Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Tương tư của 
Nguyễn Bính, Chiều xuân của Anh Thơ ? 

5. Tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các bài thơ Chiêu tối, Lai Tân của Hồ Chí Minh; 
Từ ấy, Nhớ đồng của Tố Hữu ? 

6. Cái đẹp, cái hay, sức hấp dẫn của bài thơ Tôi yêu em (Pu-skin) ? 

7. Phân tích hình tượng nhân vật Bê-li-cốp trong truyện ngắn Người trong bao 
(Sê-khốp). 

8. Phân tích hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng trong đoạn trích Người cầm 
quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô). 

*Luu ý : Những tác phẩm khác, anh (chị) dựa vào Hướng dẫn học bài và Hướng 
айп đọc thêm để ôn tập. 
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TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT — 


e Hiểu được mục đích, yêu саи của việc tóm tắt 
văn bán nghị luận. 
e Biết cách tóm tắt văn bán nghị luận. 


m PE E: PE E LE TNE š 
I - MỤC ВІСН, YEU CAU CUA VIỆC TOM ТАТ VAN BAN NGHỊ LUẬN 

1. Mục đích 

Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày lại một cách ngắn gọn nội dung của văn 
bản nghị luận gốc theo một mục đích đã định trước. Việc lựa chọn thông tin đưa 
vào văn bản tóm tắt bao giờ cũng phụ thuộc vào mục đích của công việc tóm tắt. 
"Trước tiên, việc tóm tắt giúp người đọc hiểu được bản chất của văn bản. Văn bản 
tóm tắt còn là nguồn tài liệu tiện dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Ngoài 
ra, thông qua việc tóm tắt, người đọc nắm chắc các thao tác đọc văn bản, có dịp 
rèn luyện tư duy và cách diễn đạt. 

2. Yêu cầu 

Có thể nói, nhân tố hàng đầu chi phối toàn bộ việc tóm tắt văn bản là mục đích 
giao tiếp. Tuy nhiên, văn bản tóm tắt vẫn phải phản ánh trung thực văn bản gốc. 
Để đạt được yêu cầu này, khi tóm tắt, cần chú ý các điểm sau : 

~ Văn bản tóm tắt phải phản ánh trung thành các tư tưởng, luận điểm của văn 
bản gốc, không được xuyên tạc hoặc tự ý thêm những điểm không có trong văn 
bản gốc. 

— Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, loại bỏ những thông tin không phù hợp với mục 
đích tóm tắt. 


II - CÁCH TÓM ТАТ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 


Đọc văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh (Ngữ vän 11, tập 
hai) và trả lời các câu hỏi sau : 
1. Vấn аё được đem ra bàn bạc (nghị luận) là gì ? Dựa vào đâu mà anh (chị) biết 
được điều đó ? 
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2. Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là gì ? Phần nào trong 
văn bản thể hiện rõ nhất điều này ? 

3. Để dẫn người đọc đến mục đích ấy, tác giả đã trình bày những luận điểm nào ? 
Hãy tìm các câu thể hiện rõ nhất những luận điểm ấy. 

4. Hãy tìm các luận cứ làm sáng tỏ cho từng luận điểm trong bài viết của tác giả. 

5. Trình bày các luận điểm, luận cứ bằng lời văn của mình. 

6. Đối chiếu với văn bản gốc và mục đích, yêu cầu tóm tắt để kiểm tra, hoàn chỉnh 
bản tóm tắt. 


GHI NHỚ 


e Tóm tắt văn bán nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bán gốc 
theo một mục đích định trước. 

e Đế tóm tắt được tốt, сап : 

— Đọc kĩ văn bán gốc. Dựa vào nhan dè, phản mó đầu và kết thúc để lựa chọn 
những ý, những chỉ tiết phù hợp với mục đích tóm tắt. Đọc từng đoạn trong, 
phàn triến khai đế nắm được các luận điểm và luận cứ làm sáng tỏ 
cho chúng. 

= Tìm cách diễn đạt lại các luận điểm, luận cứ một cách mạch lạc. 


e Văn bán tóm tắt cần phán ánh trung thực nội dung văn bán gốc. 


LUYỆN TẬP 


1. Сап cứ vào nhan đề và phần mó đầu đã cho dưới đây, hãy xác định chủ аё 
nghị luận của văn bản : 

a) Có lẽ trên thế giới hiếm có một đất nước nào uừa thật đa dạng mà cũng uừa 
thật thống nhất như In-đô-nê-xi-a. Sự đa dạng và thống nhất ấy được thể hiện trên 
nhiều yếu tố : từ địa hình, khí hậu tới thành phán dân tộc, từ đời sống con người 
tới lịch sử uăn hoá. 


(Theo Ngô Văn Doanh, Tâm lí hướng tới sự thống nhất 
trong đa dạng của người In-đô-nê-xi-4) 


b) Bên cạnh một Xuân Diệu – nhà thơ, một Xuân Diệu ~ uăn xuôi, còn có một 
Xuân Diệu – nghiên cứu, phê bình uăn học. Cả uë mặt này, thành tựu ông đạt được 
cũng không kém phân bề thế, thậm chí phong phú uà có chất hơn sự nghiệp của 
nhiều cây bút nghiên cứu, phê bình chuyên nghiệp. 


(Nguyễn Đăng Mạnh, Kinh nghiệm uiết một bài văn, NXB Giáo dục, 2006) 
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2. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. 
XIN ĐỪNG LÃNG PHÍ NƯỚC 


Trong đời sống chúng ta, thứ tài sản thường bị huỷ hoại, lãng phí nhiều nhất 


là nước. Trong ý thức nhiều người, nước là thứ trời sinh, có thể sử dụng “vô tư”, 
“xả láng”, không cần giữ gìn gì hết ! Nhưng đó là nhầm lẫn lớn của một tầm mắt 
hạn hẹp. 

Các nhà khoa học đã cho biết nước ngọt trên trái đất này là có hạn. Tổng số 
nước ngọt trên trái đất ước tính chỉ có chưa đến một її ki-lô-mét khi 
đó được coi là đủ cho năm 1990 khi nhân loại có ba tỉ người. Dự kiến đến năm 
2025 nhân loại sẽ thêm ba tỉ người nữa, thành sáu tỉ người thì nguồn nước lấy 
đâu cho йй? 


Số nước 


Trên thế giới không phải nước nào cũng may mắn được trời cho đủ nước ngọt 
để dùng. Nước Xinh-ga-po hoàn toàn không có nước ngọt, phải mua nước của 
Ma-lai-xi-a về chế biến. Một số nước ở Cận Đông cũng xảy ra tranh chấp về nguồn 
nước. Trong khi đó, công nghiệp càng phát triển thì lượng nước dùng trong công 
nghiệp càng nhiều, nước thải công nghiệp càng làm cho sông ngòi, ao hó bị ó 
nhiễm, làm giảm lượng nước ăn, chăn nuôi và trồng trọt. 


Liên hợp quốc đã га lời kêu gọi bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ó nhiễm,... 
Chúng ta hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nước cho chúng ta và cho mai sau. 


(Theo Thanh Ba, báo Nhân dân Chú nhật) 
Yêu cầu : 
a) Xác định vấn đề và mục đích nghị luận. 
b) Tìm các luận điểm trong văn bản. 


c) Tóm tắt văn bản bằng ba câu. 
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ÔN TẬP PHÂN TIẾNG VIỆT 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức về 
tiếng Việt đã học từ đầu năm học. 

e Có kĩ năng thực hành tiếng Việt ó những 
vấn dè được để cập đến trong chương trình 

Ngữ văn lớp 11. 


1. Vì sao nói ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội còn lời nói là sản phẩm của 
cá nhân ? 

2. Phân tích mối quan hệ hai chiều giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân thể 
hiện qua việc sử dụng ngôn ngữ để sáng tạo nên hình tượng bà Tú trong bài 
thơ Thương uợ của Tú Xương. 


3. Đánh dấu vào lời giải thích đúng khái niệm ngữ cảnh. 


Ngữ cảnh là những câu văn đi trước và những câu văn đi sau một câu văn 
nào đó. 


Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập 
lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội được nội dung ý nghĩa của lời nói. 


Ngữ cảnh là hoàn cảnh khách quan được nói đến trong câu. 


Ngữ cảnh là hoàn cảnh ngôn ngữ vào một thời kì nhất định. 


4. Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được sáng tác trong bối cảnh như thế nào ? Phân 
tích một số chỉ tiết cho thấy sự chi phối của ngữ cảnh đối với nội dung và hình 
thức của câu văn trong bài văn tế. 


5. Ghi những nội dung сап thiết (khái niệm, biểu hiện thường gặp,...) về hai thành 
phàn nghĩa của câu vào bảng theo mẫu sau : 


Nghĩa sự việc Nghĩa tình thái 
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6. Phân tích hai thành phần nghĩa của câu thứ hai trong lời nói của nhân vật bác 
Siêu ở đoạn trích sau : 


Bác Siêu đáp uẩn uơ: 


~ Hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm. Dễ họ không phải đi gọi đâu. 


(Thạch Lam, Hai đứa trẻ ) 


7. Tìm ví dụ để minh hoạ cho những đặc điểm loại hình của tiếng Việt và ghi vào 
bảng theo mẫu sau : 


Đặc điểm loại hình của tiếng Việt Ví dụ minh hoạ 


8. Lập bảng đối chiếu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ báo chí 
và phong cách ngôn ngữ chính luận theo mẫu sau : 


Phong cách ngôn ngữ báo chí Phong cách ngôn ngữ chính luận 


1 
ch 
3. 
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LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 
e Nắm vững hơn cách tóm tắt văn bản. 


e Tóm tắt được văn bản nghị luận có độ dài 
khoáng 1000 chữ. 


1. Đọc văn bản sau : 
MẤY NÉT VỀ THƠ MỚI TRONG CÁCH NHÌN LẠI HÔM NAY 


[... Thơ mới không nói đến đấu tranh cách mạng, đó là nhược điểm lớn, và 
thơ mới nói chung buồn. Đó là nỗi buồn của cả một thế hệ người trong xã hội 
thực dân, nửa phong kiến ; nó thành ra nỗi buôn về số kiếp con người, cái buồn 
tưởng như là bản chất của cuộc đời. Cũng có những bài thơ vui, những vån thơ 
vui, có cả vài nhà thơ mà tâm hôn thiên về cảm xúc vui, nhưng bao trùm thơ mới 
có thể nói là nỗi buôn day dứt, nỗi buồn của thế hệ. Nhưng cái buôn của thơ 
mới đâu có phải đều là uỷ mị. Nỗi buồn của “con hổ nhớ rừng” là chan chứa 
hoài niệm về giang san, đất nước chứ! Nỗi buồn trong bài Tràng giang không 
phải là lòng yêu quê hương đó sao ? [...] Nhược điểm của thơ mới là thiếu khí 
phách cách mạng, nhưng thơ mới là phong trào văn học phong phú, một phong 
trào sáng tạo dồi dào, có nhiều yếu tố tích сис: lòng yêu quê hương đất nước 
đậm đà ; lòng yêu sự sống, yêu con người ; bên cạnh cái buôn lại có chủ nghĩa 
lạc quan như là mạch nước ngầm trong mát ; lòng trân trọng yêu mến cha ông, 
yêu mến quá khứ đẹp của đất nước, giống nòi. Lại có những nhà thơ có cảm 
quan vũ trụ sâu sắc mà vẫn nặng lòng đời. Và tất cả các nhà thơ mới đều chung 
một tình yêu : yêu tiếng Việt, yêu tha thiết, da diết. Chính lòng yêu tiếng Việt đó 
là một biểu hiện của lòng yêu nước. 

Phong trào Thơ mới đã đóng góp nhiều vë nghệ thuật thơ, đã đổi mới sự biểu 
hiện cảm xúc mạnh, nghĩa là cảm xúc sâu thẳm vè cuộc đời, về con người, vë đất 
nước, về thiên nhiên, về vạn vật. Thơ mới đã trau dôi tiếng Việt, làm cho ngôn ngữ 
thơ Việt Nam uyển chuyển và hiện đại, biểu hiện được tất cả các màu sắc tâm hồn 
của người Việt Nam ở thế kỉ này. Nếu không có phong trào Thơ mới thì cũng 
không có ngôn ngữ thơ mới vừa súc tích, sắc bén, vừa uyển chuyển mượt mà, 
chứa đựng nhiều năng lượng trữ tình cho những nhà thơ các thế hệ ra đời sau 
Cách mạng tháng Tám để biểu hiện tư tưởng và tình cảm của mình. 
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Với những ưu điểm và nhược điểm của nó, thơ mới xứng đáng được mệnh 
danh là “một thời đại trong thi ca” như Hoài Thanh đã nói, một thời đại phong 
phú, dôi dào sức sáng tạo của hôn thơ dân tộc. 


(Theo Huy Cận, Nhìn nhận lại một số hiện tượng vän học, 
báo Người giáo uiên nhân dân, 1989) 
Một bạn dự định tóm tắt văn bản trên với một số nội dung sau : 
— Cái buồn của thơ mới không uỷ mi mà chứa nhiều yếu tố tích cực. 


~ Thơ mới là phong trào văn học phong phú, một phong trào sáng tạo dôi dào, 
có nhiều yếu tố tích cực. 


— Phong trào Thơ mới có nhiều đóng góp về nghệ thuật thơ. 


— Thơ mới xứng đáng được mệnh danh là “một thời đại trong thi ca” như Hoài 
Thanh đã nói. 


Theo anh (chị), những nội dung trên đã bao quát đúng và đủ nội dung của văn 
bản gốc chưa ? Nên bỏ ý nào, bổ sung ý nào ? 

2. Đọc lại bài Một thời đại trong thi са của Hoài Thanh (Ngữ uăn 11, tập hai) và 
thực hiện các yêu câu sau : 

— Xác định chủ đề và mục đích của văn bản. 

— Tìm bố cục của văn bản. 


— Tóm tắt ý từng phần và viết thành văn bản tóm tắt. 
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ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 


e Nắm được nội dung chủ yếu của chương trình 
Làm văn lớp 11. 

e Biết cách lập luận và vận dụng các thao tác lập 
luận : phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận 
trong bài nghị luận. 

e Biết cách tóm tắt một văn bán nghị luận, viết 
tiếu sử tóm tắt và bản tin. 


1 - NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THÚC САМ ÔN ТАР 


1. Thống kê, phân loại và hệ thống hoá các bài học phần Làm văn trong SGK 
Ngữ văn 11. 

2. Trình bày quan niệm, yêu cầu và cách thức tiến hành các thao tác lập luận : 
phân tích, so sánh, bác bỏ và bình luận. 

3. Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản nghị luận. 

4. Yêu câu và cách thức viết tiểu sử tóm tắt và bản tin. 


II - LUYỆN TẬP 


1. Trong văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta, Phan Châu Trinh vận dụng chủ 
yếu các thao tác lập luận nào ? Hãy phân tích và đánh giá hiệu quả của việc vận 
dụng các thao tác lập luận ấy. 

2. Khi phân tích nội dung câu cách ngôn “Thất bại là mẹ thành công”, anh (chị) 
bắt đầu phân tích từ đâu, dựa trên những cơ sở nào và sử dụng những ví dụ có thật 
nào để làm sáng tỏ ? 

3. Phân tích tác dụng của việc vận dụng thao tác lập luận bác bỏ trong đoạn 
văn sau và thử viết một đoạn văn bác bỏ với chủ đề tự chọn. 

1...1 Thứ nghĩ mà xem, con người không biết sợ cái gì trên đời này cả, liệu có phải 
là con người không ? Cái gì cũng “uó uy”, cũng tỏ thái độ sắt thép, nghĩa là không 
biết mêm lòng trước bất cứ một cái gì, đấy là loài quỷ sứ chứ đâu phải là người ! 
“Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân dạy cho người ta hiểu rằng, muốn nên người, 
phải biết kính sợ ba điều này : cái tài, cái đẹp và cái thiên tính tốt của con người 
(thiên lương). Vậy, kẻ nào không biết sợ cái gì hết, đó là loài quy sứ. Loại người này, 
thực ra rất hiếm hoi, hay nói đúng hơn, không thể có được. Nhưng loại người sau 
đây thì chắc không ít : sợ rất nhiều thú, nhất là quyền thế uà đồng tiền, nhưng đối 
vói cái tài, cái đẹp, cái thiên lương thì lại không biết sợ, thậm chí sẵn sàng lăng mạ, 
giày xéo. Đấy là hạng người hèn hạ nhất, thô bỉ nhất, đôi bại nhất. 


(Nguyễn Đăng Mạnh, Con đường đi uào 
thế giới nghệ thuật của nhà văn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006) 
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КІЁМ TRA TỒNG HỢP суб! NĂM 


KẾT QUÁ CẦN ĐẠT 


e Trên cơ sở nắm vững các kiến thức và kĩ năng, 
đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 11, 
trả lời chính xác các câu hỏi trắc nghiệm. 

e Viết được một bài văn nghị luận có luận điếm, 
luận cứ xác thực ; vận dụng hợp lí nhiều thao 
tác lập luận ; giọng điệu chân thành, nhiệt 
tình ; thế hiện được những ý kiến riêng của 

bán thân về một hiện tượng (vấn đẻ) gần gũi, 

quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học. 


1 - HƯỚNG DẪN CHUNG 


Ngoài những nội dung đã đề cập ở bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1, anh (chị) cần 
chú ý: 

1. Bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm chính là bài làm phản ánh khá trung thực, đầy 
đủ kết quả học tập Ngữ văn của anh (chị) trong năm học lớp 11. 

Để làm tốt bài kiểm tra có ý nghĩa quan trọng như thế, anh (chị) cần ôn luyện 
các kiến thức và kĩ năng đã học không chỉ trong học kì II mà trong cả chương trình 
Ngữ văn lớp 11. 

2. So với thời điểm cuối học kì I, anh (chị) đã trưởng thành nhiều cả về vốn 
sống, vốn kinh nghiệm và khả năng suy nghĩ. Vì thế, anh (chị) cần tiếp tục quan 
sát, tìm hiểu, suy nghĩ sâu rộng hơn về đời sống để có thêm những ý kiến riêng của 
bản thân về các hiện tượng (vấn аё) xã hội, đặc biệt là những vấn đề có ý nghĩa 
quan trọng và đang tồn tại nhiều ý kiến khác nhau. Đây cũng là một trong những 
mục đích quan trọng của việc học tập ở nhà trường. 

3. Bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm có cơ cấu đề bài giống với bài Kiểm tra tổng hợp 
cuối học kì I, nghĩa là cũng gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và một bài làm văn. Vì thế, 
trước khi làm bài, anh (chị) cần xem lại bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I để có thể 
rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bài làm này đạt kết quả tốt hơn. 


II - GOI Ý pÉ BÀI 
Phân trắc nghiệm (3 điểm) 
1. Sắp xếp các bài thơ sau theo trình tự thời gian sáng tác : 
А – Lưu biệt khi xuất dương 
B-1 i) 
C- Chiêu tối 
D- Nhớ rừng 
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2. Trong các tác phẩm dưới đây, bài thơ nào thể hiện mối sầu nhân thế của một 
linh hồn nhỏ trước vũ trụ bao la ? 
A- Hầu Trời 
B- Tràng giang 
C- Nhớ đồng 
D- Lưu biệt khi xuất dương 


3. Trong các bài thơ sau, có một bài thơ thất ngôn viết về buổi chiều, nhưng trong 
các dòng thơ không hề có một chữ chiêu. Đó là bài thơ nào ? 
А – Chiêu xuân 
B- Nhớ đồng 
C- Lai Tân 
р ~ Chiều tối 
4. Hai câu thơ : 
Loi yêu mỏng mảnh như màu khói 
Ai biết lòng anh có đổi thay ? 


(Xuân Quỳnh, Hoa cỏ may) 
phảng phát tinh thần và câu chữ trong hai câu kết của bài thơ nào ? 
A- Vội vàng 
В — Đây thôn Vĩ Dạ 
C- Tràng giang 
D - Tương tư 


5. Vào những năm đầu của thế kỉ XX, ai là người phê phán “bọn học trò trong nước 
ham quyền thế, ham bả vinh hoa [...] mà chẳng biết có dân” ? 
А – Phan Châu Trinh 
В – Phan Bội Châu 
C- Nguyễn An Ninh 
D- Tản Đà 


6. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chân lí chói qua tim 
Hồn tôi là một uườn hoa lá 
Rất đậm huong và rộn tiếng chim. 


(Tố Hữu, Từ ấy) 
Khổ thơ trên thể hiện chính xác tâm trạng nào của nhà thơ ? 
A - Niềm hân hoan, phấn khởi chào đón mùa hạ 
В — Niềm hạnh phúc của một tâm hồn hoà hợp với thiên nhiên 
C- Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng cách mạng 
D-~ Niềm vui sướng khi lần đầu đến với thi ca 
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7. Văn học hiện đại Việt Nam đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 
có nội dung (tính chất) nào mà văn học trung đại chưa có ? 
А - Tỉnh thần yêu nước 
B- Tính nhân đạo 
C- Tính hiện thực 
D- Sự thức tỉnh, trỗi dậy mạnh mẽ của “cái tôi” cá nhân 
8. Một bạn muốn xếp thật chính xác các tác phẩm : (1) Một thời đại trong thi ca ; 
(2) Hai đứa trẻ ; (3) Tôi yêu em ; (4) Rô-mê-ô uà Giu-li-ét vào các thể loại : 
truyện, thơ, kịch, nghị luận. 
Hãy chọn cách sắp xếp đúng : 
A~ Truyện-1, thơ-2, kịch-3, nghị luận-4 
В – Truyện-2, thơ-3, kịch-4, nghị luận-1 
€- Truyện-3, thơ-4, kịch-1, nghị luận-2 
D ~ Truyện-4, thơ-1, kịch-2, nghị luận-3 
9. Chọn câu trả lời chính xác về các thành phần nghĩa của câu. 
A - Nghĩa sự việc và nghĩa hàm ẩn 
В – Nghĩa sự việc và nghĩa tình thái 
C- Nghĩa tình thái và nghĩa hàm ẩn 
D - Nghĩa tường minh và nghĩa sự việc 
10. Dòng nào dưới đây nêu dày đủ và chính xác các yếu tố của ngữ cảnh ? 
А - Nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được đề cập tới 
B - Nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, văn cảnh 
C- Nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được để cập tới và văn cảnh 
D - Nhân vật giao tiếp, hiện thực được đề cập tới và văn cảnh 
11. Chọn câu trả lời dày đủ và chính xác về nội dung của nghĩa tình thái trong câu. 
A - Thái độ, sự đánh giá của người nói được bộc lộ riêng qua các từ ngữ tình 
thái trong câu 
В - Thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc được đề cập đến 
trong câu 
C - Thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong 
câu hoặc đối với người nghe 


D- Thái độ, sự đánh giá của người nói đối với người nghe 
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12. Dòng nào dưới đây nêu dày đủ và chính xác các đặc điểm về ngôn ngữ của 
phong cách ngôn ngữ chính luận ? 
A- Nhiều từ ngữ chính trị ; câu văn chuẩn mực, gần với phán đoán và suy luận 
lôgíc ; sử dụng các biện pháp tu từ để giúp cho lí lẽ, lập luận thêm hấp dẫn. 
B - Nhiều từ ngữ chính trị ; ngữ điệu linh hoạt ; sử dụng các biện pháp tu từ để 
giúp cho lí lẽ, lập luận thêm hấp dẫn. 
C- Câu văn chuẩn mực, gần với phán đoán và suy luận lôgíc ; sử dụng các biện 
pháp tu từ để giúp cho lí lẽ, lập luận thêm hấp dẫn ; ngữ điệu linh hoạt. 
D - Nhiều từ ngữ chính trị ; sử dụng các biện pháp tu từ để giúp cho lí lẽ, 
lập luận thêm hấp dẫn . 


Phần tự luận (7 điểm) (Chọn một trong hai đề) : 


1. Nêu những suy nghĩ và cảm xúc riêng của anh (chị) về một bài thơ (hoặc một 
truyện ngắn đã học). 

2. Trình bày quan niệm của anh (chị) về việc chọn nghề trong tương lai. 
(Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình ; chọn nghề đang được ưa 
chuộng trong xã hội hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình yêu thích nhất ?) 


III - 601 Ý CÁCH LÀM BÀI 


Ngoài những nội dung đã nêu ở mục Gợi ý cách làm bài trong bài Kiểm tra tổng 
hợp cuối học kì І, anh (chị) cần chú ý thêm những điểm sau : 

1. Đề bài trắc nghiệm trong bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm được ra chủ yếu 
trên cơ só nội dung chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 11. Tuy nhiên, vì 
đây là bài kiểm tra cuối năm học nên vẫn bao gồm kiến thức của chương trình 
học kì I. Vì thế, để trả lời tốt các câu hỏi trắc nghiệm, anh (chị) cần ôn lại các 
kiến thức và kĩ năng đã học trong toàn bộ năm học lớp 11 để bảo đảm sự tiếp 
nối và tính hệ thống của chương trình. 


2. Anh (chị) viết bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm sau khi đã học các thao tác 
lập luận phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận. Vì thế, anh (chị) cần chú ý vận 
dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận để bài làm phong phú, chặt chẽ, có sức 
thuyết phục hơn. 


TRÀ BÀI КІЁМ TRA TÓNG HOP CUỐI МАМ _ 


Tham khảo tiết Trả bài làm vän số 1 và Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I 
trong Ngữ uăn 11, tập một. 
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BẰNG ТВА CỨU TỪ HÁN VIỆT 


1. Từ trong bảng tra cứu chủ yếu là những từ Hán Việt xuất hiện trong SGK 
Ngữ uăn 11 và một số tài liệu tham khảo khác. Khuôn khổ của bảng tra cứu có 
hạn nên chỉ lựa chọn một số từ thường xuất hiện trong các văn bản cổ để tạo 
điều kiện cho việc lĩnh hội văn bản và sử dụng khi cần thiết. 

2. Nhìn chung, mỗi từ sẽ được trình bày theo quy cách dưới đây : 

- Từ cần giải thích. 

~ Nghĩa của từ cần giải thích. Nếu từ có nhiều nghĩa sẽ ghi rõ 1, 2,... 

~ Nghĩa của từng yếu tố trong từ (nếu cần). 

= Mỏ rộng vốn từ (theo các yếu tố). Nghĩa của những từ khó hiểu đặt trong dấu 
ngoặc đơn. 

- Hiện tượng đồng âm (được đánh dấu bằng dấu * ; nếu có nhiều từ đồng âm 
thì sẽ ghi rõ 1, 2,... sau dấu *). 


ấm bóng râm, bóng mát dưới vòm cây tán lá (nghĩa gốc) ; tước vị của cha ông 
để lại, con cháu được kế thừa (nghĩa chuyển) : йт sinh (con trai quan lại cao 
cấp thời phong kiến được đặc cách cho vào học tại Quốc Tử Giám hoặc bổ 
nhiệm một chức vị nhất định), tâp ấm (được hưởng những quyền lợi như đã 
nói ở trên). 


ân điển ơn huệ lớn (chức tước, quyên lợi đặc biệt,...) do nhà vua ban cho quân thân, 
được tuyên cáo và tiếp nhận qua những nghỉ thức long trọng. 

ân = ơn, ơn huệ : ân nhân, ân tình, ân tứ (vua ban ơn, ban thưởng). 

ân tứ vinh quy : ngày xưa, thi đỗ tiến sĩ, được vua ban áo mũ, cờ, biển, cho 
về thăm quê, được dân địa phương đón rước rất long trọng. 

điển = quy tắc ; thể chế, lễ nghi. 


ânsúng | ơn huệ và sự quý trọng, mến yêu của nhà vua đối với bề tôi. 
súng = yêu mến : súng ái, súng thân (bề tôi được vua chúa tin yêu), thất súng 
(không được bề trên yêu mến, tin dùng như trước nữa). 


ấu trĩ trẻ thơ, còn non nót, thiếu hiểu biết, kinh nghiệm : би tri viên (vườn trẻ). 


biến thiên| 1. thay đối lớn lao ; 2. thay đổi giá trị (toán học). 

biến = thay đồi, đổi khác : biến hoá, biến dạng (thay đồi hình dạng vốn có), 
biến chất (thay đối tính chất, phẩm chất vốn có ; mất phẩm chất đạo đức, 
mất tư cách), biến thế, biến áp, biến sắc (thay đổi màu sắc, phai màu ; sắc 
mặt thay đổi do ngạc nhiên, lo sợ, сац giận,...). 
thiên = di chuyển, chuyển dời : thiên đi (di chuyển đi nơi khác), thiên đô 
(dời kinh đô đến một nơi chốn khác). 

1000 : thiên biến van hoá (biến hoá, thay абі vô cùng vô tận, không 
sao biết trước, biết hết được), thiên cổ (nghìn xưa ; quá khứ xa xôi), thiên 
niên kỉ (1000 năm). 

thiên”? = lệch, không cân bằng : thiên vi (đối xử không công bằng), thiên 
kiến (ý kiến, nhận xét thiên lệch, không khách quan, phiến diện,...). 
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thiên = ông Trời (theo tín ngưỡng dân gian) ; tự nhiên : thiên nhiên, thiên 
tao (như do Trời làm ra), thiên đường (nơi sung sướng, hạnh phúc tuyệt 
đỉnh, theo tín ngưỡng dân gian), thiên cẩu (vòm trời), thiên hạ (mọi miền 
đất đai dưới vòm trời ; người đời, người trong xã hội,...), thiên ги (phẩm chất 
vốn có từ khi sinh ra, như được Trời ban cho). 
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bình sinh | trong cuộc đời, suốt cả cuộc đời ; trong cuộc sống hằng ngày ; thường ngày. 

càn khôn | tên hai quẻ trong 64 quẻ của Kinh Dịch : Trời, Đất. 
càn = tượng trưng trời, vua, cha, chồng, nam,... 
khôn = tượng trưng đất, bề tôi, mẹ, vợ, nữ,... 

cao khiết | cao thượng, trong sạch. 
сао = cao ; vượt mức bình thường : сао đạo (thanh cao, không màng danh 
lợi), cao hứng (có hứng thú, xúc cảm mạnh mẽ vượt mức bình thường), cao 
sản (sản lượng vượt mức bình thường), cao kiến (ý kiến xác đáng, sáng suốt 
khác thường), cao uọng (ước vọng cao ха), cao áp, cao thế, cao tán. 
khiết = sạch sẽ, trong sạch : thuán khiết (hoàn toàn trong sạch, không pha 
tạp), tỉnh khiết, liêm khiết (trong sạch, không tham nhũng). 

chế khoa | khoa thi đặc biệt, ngoài các khoa thi mở theo định kì hoặc theo lệ thường 
(trong xã hội phong kiến ngày trước). 

cô liêu hoang vắng, quanh quë, lẻ loi. 
cô = đơn chiếc, lé loi : cô đơn, cô độc, cô lập (tro trọi một mình), có nhi (trẻ 
mó côi), cô thôn (thôn xóm lẻ loi, hẻo lánh). 
liêu = vắng vẻ, trống trải, quạnh hiu. 
liêu” = quan : đồng liêu (cùng làm quan với nhau) ; liêu thuộc (chức quan 
nhỏ dưới quyền vị quan to). 

dư ba gon sóng còn lan toả sau đợt sóng lớn (nghĩa gốc) ; tác dụng, ảnh hưởng còn 
rơi rớt lại của một sự kiện quan trọng (nghĩa chuyển). 
аи = còn thừa, còn rơi rớt lại : du âm, dư vi, dw hương, dư dật (thừa thai), 
nghiệp dư (những hoạt động ngoài công việc chính, hoạt động không 
chuyên môn), tàn du. 
ди" = sàn xe chở người, dó vật... (nghĩa gốc) ; mặt đất (được ví như sàn chiếc 
xe cực lớn, chở được muôn người, muôn vật...) ; cực kì đông đúc, nhiều vô 
kể (nghĩa chuyển) : dư địa (đất nước), du dó (bản đô đất nước), địa du, dư 
luân (ý kiến luận bàn của công chúng đông đảo). 

đan trì bậc thềm màu đỏ trước cung điện, cung vua. 
дап = 1. màu đỏ ; dó như son : dan tâm (tấm lòng son), dan thanh (màu đỏ 
và màu xanh ; tranh vẽ ; hội hoạ “Nét đan thanh bậc chị chàng Vương” - 
Cung oán ngâm khúc) ; 2. viên thuốc (Đông y) : linh đan (viên thuốc có công 
hiệu đặc biệU, tiên đan (thuốc tiên), cao dan hoàn tán (các dạng thuốc bột, 
thuốc viên, thuốc nấu cô đặc,... của Đông y). 
trì = sân thêm. 

để khuyết | cung vua, hoàng thành. 


đế= vua : đếuương, đế chë (thë chế chính trị có vua đứng đầu), đế kinh (kinh 
đô), đế vi (ngôi vua). 
khuyết = cổng, cửa ngõ của hoàng thành. 


địch khái 


lòng căm giận quân thù. 

khái = cảm xúc mạnh тё: сат khái, kháng khái (chí khí cứng cỏi, 
kiên cường ; rộng rãi, vô tư, không vụ lợi). 

khái = tóm gọn những điểm chung cốt yếu nhất : khái quát, khái luận, 
khái niệm, đại khái, khái lược. 


điêu linh 


tình cảnh long đong khổ cực. 

điêu = héo tàn, héo йа: điêu tàn. 

điêu"! = chạm trổ : điêu khắc, phù điêu. 

điêu? = gian trá, không thật thà, không trung thực : điêu ngoa, điêu bạc, 
điêu xảo, điêu trá. 


điếu 


xót thương, thăm hỏi, an ủi : điếu dân phạt tội (thương xót dân lành, đánh 
dep kẻ có tội), ai điếu (buồn rầu thương tiếc người qua đời), điếu tang (thăm 
viếng chia buồn với gia đình, thân nhân người qua đời), điếu phúng (thăm 
viếng, bày tỏ lòng thương tiếc người qua đời), điếu uăn (bài văn tưởng niệm 
người qua đời được viết để đọc trong lễ truy điệu, tưởng niệm). 


dinh ninh 


1. tin chắc (“Cứ dinh ninh là nó đã làm xong rồi”). 


2; không thay đổi ; một lòng một dạ, trước sau như một (“Đá mòn nhưng dạ 
chẳng mòn, Những lời hẹn ước vẫn còn dinh ninh” - Ca dao). 


3. nhắc đi nhắc lại (“Đinh ninh hai mặt một lời song song” – Truyện Kiêu). 


đốc đồng 


chức quan hàng đầu ở dinh trấn biên giới thời Lê, xử các vụ kiện cáo, trị an, 
binh lương,... 


hào lí 


những người có vai vế, có quyền thế trong làng, xã dưới thời phong kiến. 


hư truyền 


loan truyền những điều không có thực. 

hư = trống rỗng ; không có thực, giả dối : hư trương thanh thế (tiếng tăm thế 
lực vốn không có gì đáng kể nhưng tìm mọi cách tự đề cao, tự quảng cáo, 
bày đặt giả dối để lừa bịp), hư danh (danh tiếng hão ; không có thực chất, 
thực lực), hư uăn (văn chương phù phiếm, không có giá trị thiết thực), hu vô 
(trống rỗng, không có thực, không tón tại...), hw không (trống không, không 
có gì cả), hư ảo (không có thực). 


khởi sự 


bắt đầu tiến hành công việc. 

khởi = đứng lên (nghĩa gốc) ; dấy lên ; bắt đầu, mở đầu : khởi nghĩa, khởi 
bình, khởi công, khởi hành, khởi hän (gây mối hận thù), khởi xướng (nêu lên 
trước hết, nêu lên đầu tiên để kêu gọi, động viên những người khác làm 
theo), khởi điểm (điểm xuất phát, điểm mở đầu), khởi tháo (soạn thảo lần 
đầu, chưa thật hoàn chỉnh, còn tiếp tục bổ sung, sửa chữa,...), khởi sắc (tươi 
tắn, tốt đẹp hơn so với trước đó). 


kì hào 


người già cả có uy tín trong làng xã ; những người có quyên, có thế, có địa 
vị trong làng xã thời phong kiến. 

kì = già cả : kì lão (người già cả), kì mục (người có chức tước, vai vế trong 
làng xã thuở xưa), kì cựu (già dặn, lâu năm trong ngành, trong nghề, có 
nhiều kinh nghiệm). 
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kì”! = khác lạ, lạ lùng : ki tài (tài năng đặc biệt khác thường), kì công, kì tích 
(thành tích đặc biệt), kì quan (cảnh tượng lạ kì ; công trình kiến trúc,... đặc 
biệt, thu hút sự chú ý chiêm ngưỡng). 

kì = thời hạn ; trông đợi, mong đợi : kì hạn, kì uọng (hi vọng, trông mong). 
kì”? = cờ: quốc kì, kì đài. 

kì” = cờ (một trò chơi) : kì thú (người giỏi chơi cờ), kì phùng địch thủ : 
những tay cao cờ gặp nhau (nghĩa gốc) ; ngang sức ngang tài (nghĩa 
chuyển). 


phong đăng 


được mùa. 

phong = dòi dào ; nhiều, lớn, dày дап: phong phú. 

đăng = thành thục ; hoàn thành. 

(phong đăng được hiểu với nghĩa : kết thúc, hoàn thành một vụ làm ruộng 
có thu hoạch dồi dào.) 

phong" = gió : 1. phong ba (sóng gió), phong vân (gió mây ; vận may, cơ hội 
tốt đẹp), phong sương (gió sương), phong nguyệt (gió trăng ; cảnh đẹp, 
thanh nhàn), phong trần (gió bụi ; vất vả, gian khổ), phong trào ; 2. cảnh 
vật, dáng vẻ, thái độ, đặc điểm biểu hiện ra bên ngoài : phong cảnh, phong 
cách, phong độ, phong thái, tác phong, uăn phong, oai phong ; 3. lề thói : 
phong tục, thuân phong mĩ tục (phong tục, tập quán tốt đẹp) ; 4. một bộ 
phận trong Kinh Thi : quốc phong, phong tao (phong : quốc phong ; tao : 
Li tao, một tác phẩm thơ ca nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại - chuyển nghĩa 
thành : vẻ thanh nhã, lịch sự), phong nhã (phong : quốc phong ; nhã : 
một bộ phận trong Kinh Thi — chuyển nghĩa thành : lịch sự, nhã nhàn, 
thanh cao). 


phong? = 1. đóng kín, gói kín : phong bế (đóng kín, ngăn chặn), phong toả, 


phong bì; 2. ban tặng — vua ban cho qu: àn chức tước, đất đai... : phong 
tước, phong vuong, phong tặng, phong kiến. 

phong 3 = mũi nhọn: giao phong, xung phong, tiên phong (lực lượng đi đầu, 
dẫn đầu : quân tiên phong,...). 


phôi thai 


mâm mống mới hình thành, còn non nớt, yếu ớt. 


phôn hoa 


(nơi chốn, cuộc sống) đông đúc, náo nhiệt, giàu sang, xa hoa. 
phôn = nhiều, đông đúc, dòi dào : phôn vinh, phôn thịnh. 


phù vân 


mây nổi (nghĩa gốc) ; không vững bền (nghĩa chuyển). 

phù = 1. nói : phù điêu (hình chạm khắc nổi lên trên bề mặt), phù sa (đất cát 
mịn trôi nói cuốn theo dòng nước) ; 2. không có thực chất ; không vững 
bên : phù hoa (đẹp dë, sang trọng bë ngoài, thực chất trống rỗng, không 
vững bên), phù phiếm (không thiết thực). 

phù"! = 1. bùa (theo tín ngưỡng dân gian) : phù phép, phù chú, phù thuỷ ; 
2. ghép lại vừa khít : phù hợp ; 3. dấu hiệu (để thông tin, làm tin) : phù hiệu. 
рїйї?? = giúp đỡ : phù hộ, phù trợ. 


quy củ 
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có nền nếp, đúng khuôn phép. 
quy = dụng cụ để vẽ vòng tròn (như cái com-pa) (nghĩa gốc) ; khuôn khổ ; 
theo đúng phép tắc, không ra ngoài khuôn mẫu (nghĩa chuyển) : quy tác, 


quy chế, quy luật, quy mô, nội quy, chính quy, trường quy (quy chế thi cử). 
cú = dụng cụ để vẽ góc vuông (như cái ê-ke). 


tao khang 


cám bã (nghĩa gốc) ; những thứ mà người nghèo khổ bất đắc dĩ phải ăn để 
khỏi đói (nghĩa chuyển), cảnh nghèo khổ (nghĩa tao khang : tình nghĩa vợ 
chồng lấy nhau từ thuở còn nghèo khó). 


thao lược 


phép dùng binh ; tài dùng binh, tài cầm quân đánh giặc. 

thao = lục thao (sáu cách thức tổ chức, điều khiển quân đội để đánh thắng). 
lược = tam lược (ba tập sách cổ nói về việc dùng mưu kế trong chiến trận) 
đều là binh pháp của Trung Hoa cổ đại. 


thảo dã 


đồng cỏ (nghĩa gốc) ; nơi quê mùa hoang sơ (nghĩa chuyển). 


thân sĩ 


tiết chế 


người có tài đức, có uy tín, địa vị trong xã hội. 


quan cao cấp, tổng chỉ huy lực lượng vũ trang trong cả nước, có từ 
не 
тап. 


1. у 
thờ 
2. kìm nén, hạn chế, 

tiết = gióng tre, gióng trúc ; đốt tre, đốt trúc (nghĩa gốc) - chuyển nghĩa 
thành : 1. đều дап; có mức độ ; có giới hạn nhất định : tiët độ (có chừng 
mực, điều độ), fiết giảm (giảm bót), tiết kiệm, tiết mục, tiết tấu, tiết ước (tiết 
kiệm, không xa hoa lãng phí), điều tiết, thời tiết, tình tiết, chỉ tiết; 2. phẩm 
chất vững vàng, cao thượng, tốt đẹp : riết hạnh, trinh tiết, tiết tháo, tiết 
nghĩa, danh tiết. 

tiết” = rò rỉ, để lộ : tiết lộ, bài tiết. 

chế = 1. (những quy định, khuôn mẫu, thể lệ) được đặt ra, cần phải tuân 
theo : chế độ, biên chế, binh chế, quan chế, pháp chế, quy chế, thể chế thiết 
chế, phiên chế; 2. (dựa theo những điều quy định, khuôn mẫu, thể lệ,...) để 
ràng buộc, ép buộc,... (phải tuân theo) : cưỡng chế, áp chế, kiềm chế, hạn 
chế, úc chế, quản chế: 

chế” = làm ra, tạo га: chế tạo, chế biến, điều chế, sáng chế, phục chế (làm lại, 
dựng lại theo kiểu dáng cũ), sơ chế, tỉnh chế, bào chế (pha chế, chế biến 
thuốc chữa bệnh). 


trâm anh 


cái kim gài tóc và dải mũ (nghĩa gốc) ; giai tầng quyền quý cao sang (nghĩa 
chuyển). Thuở xưa, nam giới thuộc giai tàng quyển quý cao sang dùng cái 
trâm để gài tóc (vì cũng để tóc dài) rồi đội mũ, mũ có tua dải thả về phía sau 
(“Nguyên người quanh quất đâu xa - Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm 
anh” - Truyện Kiêu). 


tư văn 


thuộc về văn chương chữ nghĩa (hội tu vän : một tổ chức thâu nạp những 
nho sĩ trong địa phương ở thời trước). 
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Tuân 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
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MỤC LỤC 


Nội dung 


* Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt... 


e Nghĩa của câu... 
° Viết bài làm văn số 5 : Nghị luận văn học... 
• Hầu Trời .. 


e Nghĩa của câu (tiếp theo)..... 


• Vội vàng 


e Thao tác lập luận bác bó. 


• Tràng gian, 


e Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. 


e Trả bài làm văn số 5 


e Viết bài làm văn số 6 : Nghị luận xã hội (b; 
• Đây thôn Vĩ Dạ... 
• Chiều tối (Mộ) 


làm ở nhà).. 


° Từấy 


• Đọc thêm : Lai Tân... 
• Đọc thêm : Nhớ đồng.... 


* Đọc thêm : Tương tư. 


• Đọc thêm : Chiều xuân 


e Tiểu sử tóm tắt 


• Đặc điểm loại hình của tiếng Việt... 


e Trả bài làm văn số 


® Tôi yêu ет ..... 


• Đọc thêm : Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vuòn 


e Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt 


Tuân 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


Nội dung Trang 


• Người trong bao.. 


* Thao tác lập luận bình luận 


• Người cầm quyền khôi phục uy quyền 


(trích Những người khốn khổ) 


• Luyện tập thao tác lập luận bình luận 


e Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đúc uà luân lí Đông Tây)... 


* Đọc thêm : Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng 


các dân tộc bị áp búc. 


* Ba cống hiến Uĩ đại của Các Мас... 


• Phong cách ngôn ngữ chính luận. 


e Một thời đại trong thi ca (trích)... 


e Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo: 
• Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận ... 


• Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. 


e Ôn tập phân Văn học. 
e Tóm tắt văn bản nghị luận... 


* Ôn tập phân Tiếng Việt 


• Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận.. 


* Ôn tập phần Làm văn. 


• Kiểm tra tổng hợp cuối пат... 


e Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm... 


* Bảng tra cứu từ Hán Việt 
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